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LLờời mi mởở đ đầầuu
TTậập bp bàài gii giảảng Thng Thíí nghinghiệệm đưm đườờng ô tô nng ô tô nằằm trong phm trong phầần 1 cn 1 củủa gia giááo tro trìình thnh thíí

nghinghiệệm cm cầầu đưu đườờng.ng.
NNộội dung tri dung trìình bnh bàày lý thuyy lý thuyếết trên lt trên lớớp 15 tip 15 tiếết. Vt. Vớới thi thờời gian hi gian hạạn hn hẹẹp như trênp như trên, , 

sinh viên phsinh viên phảải nghiên ci nghiên cứứu trưu trướớc bc bàài gii giảảng & cng & cáác tc tàài lii liệệu tham khu tham khảảo đo đểể ccóó
ththểể titiếếp thu đưp thu đượợc cc cáác kic kiếến thn thứức cc cốốt lõi trên lt lõi trên lớớp vp vàà bbổổ sung msung mộột st sốố kkỹỹ năng  năng 
ccầần thin thiếết qua 05 bt qua 05 bàài thi thíí nghinghiệệm.m.

TTậập bp bàài gii giảảng đưng đượợc biên soc biên soạạn cn cóó ttíính chnh chấất vt vắắn tn tắắt, mt, mộột st sốố nnộội dung đã đi dung đã đềề ccậập p 
chi tichi tiếết t ởở phphầần trưn trướớc sc sẽẽ không đư không đượợc đc đềề ccậập cp cụụ ththểể llạại i ởở phphầần sau.n sau.

CCáác nc nộội dung biên soi dung biên soạạn sn sẽẽ liên tliên tụục đưc đượợc cc cậập nhp nhậật, cht, chỉỉnh snh sửửa cho pha cho phùù hhợợp vp vớới xu i xu 
ththếế hhộội nhi nhậập qup quốốc tc tếế & c& cáác tiêu chuc tiêu chuẩẩn mn mớới si sẽẽ đư đượợc Bc Bộộ XD, BXD, Bộộ GTVT ban GTVT ban 
hhàành trong thnh trong thờời gian ti gian tớới.i.

CCáác vc vấấn đn đềề chưa rõ chưa rõ, m, mờời ci cáác bc bạạn thn thảảo luo luậận tn tạại Websize ci Websize củủa trưa trườờng Đng Đạại hi họọc c 
BBáách Khoa ch Khoa -- ĐHĐN ho ĐHĐN hoặặc Email: c Email: biencuongnguyen@walla.combiencuongnguyen@walla.com –– CC  CC 
thêm đthêm địịa cha chỉỉ biencuongnguyen@gmail.combiencuongnguyen@gmail.com

LLầần biên son biên soạạn nn nàày chy chắắc chc chắắn sn sẽẽ còn nhcòn nhữững thing thiếếu su sóót, mong nht, mong nhậận sn sựự đ đóóng gng góóp, p, 
phê bphê bìình, xây dnh, xây dựựng cng củủa ca cáác đc đồồng nghing nghiệệp, cp, cáác bc bạạn sinh viên.n sinh viên.

Chân thChân thàành cnh cáám ơnm ơn!!
nhieu.dcct@gmail.com
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CCáácc nnộộii dungdung chchíínhnh
1.1. CCáácc vvấấnn đđềề chungchung
2.2. ThThíí nghinghiệệmm đđấấtt
3.3. ThThíí nghinghiệệmm ccáátt
4.4. ThThíí nghinghiệệmm đđáá
5.5. ThThíí nghinghiệệmm đđấấtt--đđáá giagia ccốố XMXM
6.6. ThThíí nghinghiệệmm nhnhựựaa
7.7. ThThíí nghinghiệệmm bêtôngbêtông nhnhựựaa
8.8. ThThíí nghinghiệệmm kikiểểmm tratra chchấấtt lưlượợngng mmặặtt đưđườờngng..
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1. 1. TTíínhnh chchấấtt ccủủaa vvậậtt liliệệuu xâyxây ddựựngng đưđườờngng ::

1.1. 1.1. TTíínhnh chchấấtt vvậậtt lýlý :: ĐĐặặcc trưngtrưng chocho ccáácc
trtrạạngng ththááii vvậậtt lýlý ccủủaa VLXDĐVLXDĐ vvàà quyquy
đđịịnhnh quanquan hhệệ ccủủaa vvậậtt liliệệuu ấấyy đđốốii vvớớii ccáácc
ququáá trtrììnhnh lýlý hhọọcc ccủủaa môimôi trưtrườờngng xungxung
quanhquanh, , trongtrong đđóó ccáácc ququáá trtrììnhnh lýlý hhọọcc
khôngkhông llààmm thaythay đđổổii ccấấuu trtrúúcc phânphân ttửử ccủủaa
VLXDĐVLXDĐ

VVíí ddụụ :: ĐĐộộ ẩẩmm, , đđộộ chchặặtt, , đđộộ rrỗỗngng, , đđộộ coco ngngóótt, , đđộộ
giãngiãn nnởở, , khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch, , ttíínhnh ddẫẫnn nhinhiệệtt, , 
ttíínhnh ddẫẫnn ẩẩmm, , ttíínhnh ththấấmm nưnướớcc, , ttíínhnh ththấấmm hơihơi, , 
đđộộ hhúútt nưnướớcc, , đđộộ bãobão hohoàà nưnướớcc . . .. . .nhieu.dcct@gmail.com



1.2. 1.2. TTíínhnh chchấấtt cơcơ hhọọcc :: llàà khkhảả năngnăng
VLXDĐVLXDĐ chchốốngng llạạii ccáácc bibiếếnn ddạạngng & & 
ccáácc phpháá hohoạạii dưdướớii ttáácc ddụụngng ccủủaa ccáácc
ứứngng susuấấtt phpháátt sinhsinh khikhi ccóó ngongoạạii llựựcc
ttáácc ddụụngng..

VVíí ddụụ :: cưcườờngng đđộộ chchịịuu nnéénn, , kkééoo, , uuốốnn, , ccắắtt
((ttĩĩnhnh hohoặặcc đđộộngng) ) ttíínhnh đđàànn hhồồii, , ttíínhnh
ddẻẻoo, , ttíínhnh giòngiòn, , ttíínhnh nhnhớớtt, , ttíínhnh coco
ngngóótt, , ttíínhnh ttừừ bibiếếnn. . .. . .
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1.3. 1.3. TTíínhnh chchấấtt hohoáá hhọọcc :: quyquy đđịịnhnh khkhảả
năngnăng ccủủaa vvậậtt liliệệuu khikhi chchịịuu ttáácc ddụụngng
hohoáá hhọọcc ccủủaa môimôi trưtrườờngng vvậậtt chchấấtt
xungxung quanhquanh, , trongtrong đđóó vvậậtt chchấấtt mmớớii
đưđượợcc sinhsinh rara..

VVíí ddụụ :: ttíínhnh đôngđông rrắắnn, , ttíínhnh ddíínhnh bbáámm, , 
ttíínhnh hhấấpp phphụụ, , ttíínhnh hohoàà tantan, , ttíínhnh chchááyy, , 
ttíínhnh ănăn mònmòn, , ttíínhnh đđộộcc hhạạii . . .. . .
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1.4. 1.4. TTíínhnh chchấấtt côngcông nghnghệệ :: quyquy đđịịnhnh
khkhảả năngnăng xâyxây ddựựngng ccáácc côngcông trtrììnhnh ttừừ
VLXDĐVLXDĐ đđểể ccóó đưđượợcc ccáácc ttíínhnh chchấấtt cơcơ
hhọọcc nhnhấấtt đđịịnhnh hohoặặcc ttíínhnh chchấấtt ngănngăn
ccááchch nhnhấấtt đđịịnhnh, , ttíínhnh ddễễ giagia côngcông, , ttíínhnh
khaikhai ththáácc, , ttíínhnh trangtrang trtríí . . . . . . 

VVíí ddụụ :: đđộộ ssụụtt, , đđộộ ccứứngng ccủủaa hhỗỗnn hhợợpp
BTXMBTXM, , đđộộ nhnhớớtt ccủủaa vvữữaa, , ttíínhnh chchốốngng
ththấấmm, , ttíínhnh chchịịuu mmààii mònmòn . . .. . .
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2. 2. MMụụcc đđííchch côngcông ttáácc ththíí nghinghiệệmm ::
2.1. 2.1. SSửử ddụụngng VLXDĐVLXDĐ hihiệệuu ququảả, , đđúúngng mmụụcc

đđííchch..

2.2.2.2. KiKiểểmm tratra viviệệcc đđảảmm bbảảoo chchấấtt lưlượợngng ccáácc
loloạạii vvậậtt liliệệuu đđầầuu vvààoo, , ttạạoo điđiềềuu kikiệệnn tiêntiên
quyquyếếtt đđểể xâyxây ddựựngng ccáácc hhạạngng mmụụcc côngcông
trtrììnhnh đđúúngng chchấấtt lưlượợngng, , tăngtăng ttíínhnh ổổnn đđịịnhnh
bbềềnn vvữữngng vvàà gigiảảmm gigiáá ththàànhnh xâyxây ddựựngng..

nhieu.dcct@gmail.com



2.3.2.3. KiKiểểmm tratra viviệệcc đđảảmm bbảảoo ccáácc quyquy đđịịnhnh vvềề
ttíínhnh chchấấtt vvậậtt lýlý, , cơcơ hhọọcc, , hohoáá hhọọcc vvàà côngcông
nghnghệệ ccủủaa ccáácc ccấấuu kikiệệnn, , hhạạngng mmụụcc côngcông
trtrììnhnh, , côngcông trtrììnhnh; ; llààmm cơcơ ssởở đđểể nghinghiệệmm
thuthu..

2.4.2.4. ĐĐáánhnh gigiáá khkhảả năngnăng llààmm viviệệcc còncòn llạạii, , 
xxáácc đđịịnhnh ccáácc nguyênnguyên nhânnhân gâygây hưhư hhỏỏngng
côngcông trtrììnhnh; ; llàà cơcơ ssởở đđểể xxáácc đđịịnhnh ththờờii giangian
khaikhai ththáácc còncòn llạạii, , đđịịnhnh ccáácc bibiệệnn phpháápp ssửửaa
chchữữaa, , giagia ccốố hohoặặcc ccảảii ttạạoo. . 
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3. 3. CCáácc yyếếuu ttốố ảảnhnh hưhưởởngng đđếếnn chchấấtt
lưlượợngng côngcông trtrììnhnh trongtrong ququáá trtrììnhnh thithi
côngcông ::

-- ChChấấtt lưlượợngng ccáácc loloạạii vvậậtt liliệệuu đđầầuu vvààoo..
-- ChChấấtt lưlượợngng côngcông ttáácc thithiếếtt kkếế hhỗỗnn hhợợpp

vvậậtt liliệệuu..
-- ChChấấtt lưlượợngng côngcông ttáácc chchếế ttạạoo & & vvậậnn

chuychuyểểnn hhỗỗnn hhợợpp vvậậtt liliệệuu & & ccáácc bbáánn
ththàànhnh phphẩẩmm..
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-- ChChấấtt lưlượợngng ccáácc khâukhâu thithi côngcông..
-- ChChấấtt lưlượợngng côngcông ttáácc bbảảoo dưdưỡỡngng..
VVìì vvậậyy, , côngcông ttáácc ththíí nghinghiệệmm kikiểểmm tratra

chchấấtt lưlượợngng vvậậtt liliệệuu, , bbáánn ththàànhnh
phphẩẩmm, , ccấấuu kikiệệnn, , ssảảnn phphẩẩmm phphảảii
đưđượợcc titiếếnn hhàànhnh thưthườờngng xuyênxuyên, , 
liênliên ttụụcc trưtrướớcc, , trongtrong & & sausau khikhi thithi
côngcông..
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4. 4. CCáácc yyếếuu ttốố ảảnhnh hưhưởởngng đđếếnn kkếếtt ququảả
ththíí nghinghiệệmm : : 

-- LLấấyy mmẫẫuu vvậậtt liliệệuu khôngkhông đđúúngng;;

-- VVậậnn chuychuyểểnn, , bbảảoo ququảảnn mmẫẫuu khôngkhông đđúúngng;;

-- RRúútt ggọọnn mmẫẫuu khôngkhông đđúúngng ( ( mmẫẫuu đemđem ththíí
nghinghiệệmm khôngkhông đđạạii didiệệnn chocho ttổổ mmẫẫuu););

-- PhươngPhương phpháápp ththíí nghinghiệệmm khôngkhông phphùù
hhợợpp;;
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-- ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm khôngkhông phphùù hhợợpp;;

-- TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm khôngkhông đđúúngng;;

-- ThaoThao ttáácc ththíí nghinghiệệmm khôngkhông chchíínhnh
xxáácc;;

-- GhiGhi chchéépp kkếếtt ququảả saisai;;
-- TTíínhnh totoáánn & & xxửử lýlý kkếếtt ququảả nhnhầầmm

llẫẫnn;;

-- CCáácc yyếếuu ttốố khkháácc . . .. . .nhieu.dcct@gmail.com



5. 5. NhNhữững lưu ý ng lưu ý ::
-- CôngCông ttáácc llấấyy mmẫẫuu vvậậtt liliệệu phu phảải đi đạại dii diệệnn..
-- CôngCông ttáácc bbảảoo ququảảnn, , vvậậnn chuychuyểểnn & & bbàànn giaogiao mmẫẫu phu phảải i 

chchặặt cht chẽẽ, khoa h, khoa họọcc..
-- KiKiểểmm tra ktra kỹỹ phòngphòng ththíí nghinghiệệm & cm & cáác TN viênc TN viên..
-- ChChọọnn phươngphương phpháápp ththíí nghinghiệệm cho phm cho phùù hhợợpp..
-- ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệm phm phảải đi đảảm bm bảảo đo độộ chchíính xnh xáácc..
-- RRúút gt gọọn mn mẫẫu đu đếến cn cỡỡ mmẫẫu thu thíí nghinghiệệm đm đúúng quy trng quy trìình.nh.
-- CCáácc trtrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệm phm phảải thi thựực hic hiệện đn đúúng.ng.
-- CCáácc thaothao ttáácc ththíí nghinghiệệmm & & ghighi chchéépp kkếếtt ququảả phphảải đi đảảm m 

bbảảo đo độộ tin ctin cậậyy. . 
-- TTíínhnh totoáán, xn, xửử lý slý sốố liliệệu phu phảải đi đúúng theo tiêu chung theo tiêu chuẩẩn thn thíí

nghinghiệệm yêu cm yêu cầầuu..nhieu.dcct@gmail.com
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CCáácc nnộộii dungdung ththíí nghinghiệệmm đđấấtt::
-- ThThíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm, , đđộộ hhúútt ẩẩmm
-- XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng riêngriêng
-- PhânPhân ttííchch ththàànhnh phphầầnn hhạạtt
-- ThThíí nghinghiệệmm gigiớớii hhạạnn chchảảyy, , gigiớớii hhạạnn ddẻẻoo, , 

chchỉỉ ssốố ddẻẻoo
-- XXáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm ttốốtt nhnhấấtt & & khkhốốii lưlượợngng

ththểể ttííchch khôkhô llớớnn nhnhấấtt
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-- XXáácc đđịịnhnh đđộộ chchặặtt KK
-- XXáácc đđịịnhnh mômô đunđun đđàànn hhồồii
-- XXáácc đđịịnhnh chchỉỉ ssốố CBRCBR
-- XXáácc đđịịnhnh ssứứcc chchốốngng ccắắtt
-- XXáácc đđịịnhnh hhệệ ssốố nnéénn llúúnn
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2.1. 2.1. CCáácc phphéépp ththửử ttíínhnh chchấấtt cơcơ lýlý
ccủủaa đđấấtt ::

1. 1. ThThíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm ::
aa. . KhKhááii niniệệmm & & ccáácc phươngphương phpháápp ththíí

nghinghiệệmm ::
aa1. 1. KhKhááii niniệệmm :: đđộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt llàà % % 

lưlượợngng nưnướớcc chchứứaa trongtrong đđấấtt soso vvớớii
khkhốốii lưlượợngng đđấấtt khôkhô; ; đđộộ hhúútt ẩẩmm ccủủaa
đđấấtt llàà % % lưlượợngng nưnướớcc chchứứaa trongtrong đđấấtt ởở
trtrạạngng ththááii khôkhô gigióó soso vvớớii khkhốốii lưlượợngng
đđấấtt khôkhô..nhieu.dcct@gmail.com



aa2. 2. CCáácc phươngphương phpháápp ththíí nghinghiệệmm & & 
phphạạmm vivi áápp ddụụngng ::

-- TrongTrong phòngphòng ththíí nghinghiệệmm ::
PhươngPhương phpháápp ddùùngng ttủủ ssấấyy ((TCVNTCVN
4196:1995)4196:1995)

-- TTạạii hihiệệnn trưtrườờngng ::
. . ĐĐốốtt ccồồnn ( ( khôngkhông áápp ddụụngng chocho đđấấtt chchứứaa

nhinhiềềuu ttạạpp chchấấtt hhữữuu cơcơ ).).
. . PhaoPhao CôCô--vava--lili--éépp ( ( đđấấtt llấấyy đưđượợcc bbằằngng

daodao vòngvòng, , khôngkhông chchứứaa nhinhiềềuu hhạạtt sséétt ).).
. . BBììnhnh ththửử ẩẩmm ( ( đđấấtt khôngkhông chchứứaa nhinhiềềuu hhạạtt

sséétt, , WmaxWmax =20% ).=20% ).nhieu.dcct@gmail.com



bb. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::
-- MMáángng chiachia mmẫẫuu..
-- CânCân kkỹỹ thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,010,01gg ( ( theotheo

AASHTOAASHTO câncân ccóó đđộộ chchíínhnh xxáácc đđếếnn 0,1% 0,1% 
khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu ththửử).).

-- TTủủ ssấấyy, , nhinhiệệtt kkếế..
-- BBììnhnh hhúútt ẩẩmm..
-- HHộộpp nhômnhôm..
-- BayBay, , chchảảoo, , daodao concon..

nhieu.dcct@gmail.com



Thiết bị rút gọn mẫu đến cỡ mẫu 
thí nghiệm (máng chia mẫu)
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Hộp nhôm thí nghiệm độ ẩm...

...và các dụng cụ vệ sinh.

Bay

Chảo

Dao
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Tủ sấy

Bình hút ẩm
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Các loại cân điện tửnhieu.dcct@gmail.com



cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
cc1. 1. PhươngPhương phpháápp ssấấyy ::
-- RRúútt ggọọnn mmẫẫuu đđếếnn ccỡỡ mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm ( 100( 100÷÷500500gg

ttùùyy theotheo đưđườờngng kkíínhnh hhạạtt llớớnn nhnhấấtt DmaxDmax ).).
-- ĐĐáánhnh ssốố ccáácc hhộộpp nhômnhôm, , câncân khkhốốii lưlượợngng hhộộpp nhômnhôm

đđựựngng mmẫẫuu ( ( GhGh ).).
-- ChoCho đđấấtt ẩẩmm vvààoo hhộộpp nhômnhôm, , câncân khkhốốii lưlượợngng ( ( GG11 ).).
-- SSấấyy mmẫẫuu đđếếnn khkhốốii lưlượợngng khôngkhông đđổổii ( 105( 105ooCC hohoặặcc

110110ooCC ttùùyy theotheo phươngphương phpháápp ththíí nghinghiệệmm ccủủaa
VNVN hohoặặcc AASHTOAASHTO).).

-- LLààmm ngunguộộii mmẫẫuu trongtrong bbììnhnh hhúútt ẩẩmm..
-- CânCân llạạii khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu khôkhô & & hhộộpp nhômnhôm ( ( GG22 ).).nhieu.dcct@gmail.com



cc2. 2. PhươngPhương phpháápp đđốốtt ccồồnn ::
-- RRúútt ggọọnn mmẫẫuu đđếếnn ccỡỡ mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm..
-- CânCân khkhốốii lưlượợngng bbáátt nhômnhôm đđựựngng mmẫẫuu..
-- ChoCho đđấấtt ẩẩmm vvààoo ccáácc bbáátt nhômnhôm, , câncân khkhốốii

lưlượợngng..
-- ĐĐổổ ccồồnn 9090oo ngngậậpp mmẫẫuu đđấấtt, , đđốốtt ccồồnn chocho

mmẫẫuu đđấấtt khôkhô hohoàànn totoàànn ((đđốốtt 2 2 đđếếnn 3 3 llầầnn
ttùùyy theotheo loloạạii đđấấtt), ), khikhi ngngọọnn llửửaa ggầầnn ttắắtt
ddùùngng đđũũaa ththủủyy tinhtinh đđểể khukhuấấyy..

-- LLààmm ngunguộộii mmẫẫuu & & câncân khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu
khôkhô & & bbáátt nhômnhôm..nhieu.dcct@gmail.com



cc3. 3. PhươngPhương phpháápp ddùùngng phaophao CôCô--vava--lili--éépp ::
-- HiHiệệuu chchỉỉnhnh phaophao..
-- LLấấyy mmẫẫuu vvààoo daodao vòngvòng 200200cmcm33..
-- BBóópp vvỡỡ tơitơi mmẫẫuu, , chocho vvààoo phaophao..
-- ThThảả phaophao vvààoo bbììnhnh chchứứaa, , đđọọcc ssốố đđọọcc γωγω..
-- ĐĐổổ đđấấtt trongtrong phaophao vvààoo bbììnhnh đeođeo, , llắắpp bbììnhnh

đeođeo vvààoo phaophao..
ththảả phaophao & & bbììnhnh đeođeo vvààoo bbììnhnh chchứứaa, , đđọọcc ssốố

đđọọcc γκγκ..
-- TTíínhnh WW ttừừ γγww vvàà γγκκ.. 100.W

k

kw

γ
γ−γ

=
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cc4. 4. PhươngPhương phpháápp ddùùngng bbììnhnh llắắcc ẩẩmm ::
-- CânCân 2626gg đđấấtt ẩẩmm & & đongđong 2424gg đđấấtt đđèènn đđổổ

vvààoo bbììnhnh, , chocho ccáácc viênviên bibi ssắắtt vvààoo bbììnhnh..
-- ĐĐểể bbììnhnh nnằằmm ngangngang, , đđậậyy chchặặtt nnắắpp..
-- DDựựngng đđứứngng bbììnhnh, , llắắcc mmạạnhnh..
-- ĐĐọọcc ssốố đđọọcc ttốốii đađa ((WW22%)%)
( ( đđộộ ẩẩmm ttíínhnh theotheo khkhốốii lưlượợngng
đđấấtt ẩẩmm; ; ccáácc mmááyy hihiệệnn đđạạii
ccóó thangthang đđọọcc ccảả đđộộ ẩẩmm ttíínhnh
theotheo khkhốốii lưlượợngng đđấấtt khôkhô ).).

Dụng cụ lắc ẩm
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dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả ((PPPP ssấấyy hohoặặcc đđốốtt ccồồnn): ): 

CCáácc lưulưu ýý ::

-- PhPhầầnn đđấấtt ththíí nghinghiệệmm phphảảii đđạạii didiệệnn chocho
mmẫẫuu đđấấtt & & đđủủ khkhốốii lưlượợngng theotheo đđúúngng quyquy
trtrììnhnh ththíí nghinghiệệmm..

-- PhPhảảii ssấấyy khôkhô mmẫẫuu hohoặặcc đđốốtt ccồồnn đđếếnn khkhốốii
lưlượợngng khôngkhông đđổổii..

100.
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-- CânCân kkỹỹ thuthuậậtt phphảảii đđảảmm bbảảoo đđộộ chchíínhnh xxáácc
yêuyêu ccầầuu, , nnếếuu khôngkhông ccóó câncân đđộộ chchíínhnh xxáácc
caocao phphảảii tăngtăng khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu ththửử..

-- MMỗỗii llầầnn ththíí nghinghiệệmm phphảảii llààmm 2 2 phphéépp ththửử
songsong songsong, , chênhchênh llệệchch 2 2 phphéépp ththửử khôngkhông
ququáá 10%.10%.

-- ĐĐộộ hhúútt ẩẩmm ccủủaa đđấấtt chchíínhnh llàà đđộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt
ởở trtrạạngng ththááii phơiphơi khôkhô gigióó ( ( phơiphơi trongtrong
bbóóngng râmrâm đđếếnn khikhi khkhốốii lưlượợngng khôngkhông
đđổổii).).
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2. 2. XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng riêngriêng ccủủaa đđấấtt
((TCVNTCVN 4195:1995):4195:1995):

aa. . KhKhááii niniệệmm :: llàà khkhốốii lưlượợngng ccủủaa 1 1 đơnđơn vvịị
ththểể ttííchch phphầầnn hhạạtt ccứứngng, , khôkhô tuytuyệệtt đđốốii, , xxếếpp
chchặặtt khkhíítt khôngkhông ccóó llỗỗ rrỗỗngng..

-- KhKhốốii lưlượợngng riêngriêng ccủủaa đđấấtt khôngkhông chchứứaa
mumuốốii ddùùngng nưnướớcc ccấấtt..

-- KhKhốốii lưlượợngng riêngriêng ccủủaa đđấấtt chchứứaa mumuốốii ddùùngng
ddầầuu hhỏỏaa..
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bb. . ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm ::
-- CânCân kkỹỹ thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,010,01gg..
-- CCốốii, , chchààyy bbọọcc caocao susu..
-- BBếếpp ccáátt, , ttủủ ssấấyy..
-- BBììnhnh ttỉỉ trtrọọngng..
-- NhiNhiệệtt kkếế..
-- SSààngng 22mmmm..
-- CCáácc ddụụngng ccụụ xxáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt..
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Bình tỉ trọng

Cối sứ & chày bọc cao su

Bếp diện

Nhiệt kế
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cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::

-- PhơiPhơi mmẫẫuu đđấấtt khôkhô gigióó, , nghinghiềềnn bbằằngng chchààyy
caocao susu..

-- SSààngng đđấấtt llấấyy phphầầnn quaqua ssààngng 22mmmm..

-- XXáácc đđịịnhnh đđộộ hhúútt ẩẩmm WhWh ccủủaa đđấấtt llọọtt ssààngng..

-- RRúútt ggọọnn llấấyy 2 2 mmẫẫuu đđấấtt mmỗỗii phphầầnn khokhoảảngng
1515gg..

-- LauLau ssạạchch bbììnhnh, , câncân khkhốốii lưlượợngng bbììnhnh ttỉỉ
trtrọọngng ( ( GGbb ).).
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-- ĐĐổổ đđấấtt đãđã rrúútt ggọọnn vvààoo bbììnhnh, , câncân khkhốốii lưlượợngng
( ( GGbb++đ đ ).).

-- ChoCho nưnướớcc ccấấtt đđếếnn khokhoảảngng 1/2  1/2  bbììnhnh, , đưađưa lênlên
bbếếpp ccáátt đunđun sôisôi 3030phph ( ( ccáátt, , áá--ccáátt ) & 60) & 60phph
( ( sséétt, , áá--sséétt ).).

-- ĐĐểể ngunguộộii bbììnhnh, , châmchâm thêmthêm nưnướớcc ccấấtt đđếếnn ngangngang
vvạạchch đđịịnhnh mmứứcc, , đođo nhinhiệệtt đđộộ nưnướớcc & & câncân khkhốốii
lưlượợngng 2 2 bbììnhnh ( ( GG2 2 ).).

-- ĐĐổổ đđấấtt & & nưnướớcc, , vvệệ sinhsinh bbììnhnh,  ,  đđổổ nưnướớcc ccấấtt ccùùngng
nhinhiệệtt đđộộ đđếếnn ngangngang vvạạchch đđịịnhnh mmứứcc, , câncân khkhốốii
lưlượợngng ( ( GG33 ).).nhieu.dcct@gmail.com



dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả ::
-- TTíínhnh totoáánn khkhốốii lưlượợngng đđấấtt khôkhô GG1 1 ::

-- TTíínhnh khkhốốii lưlượợngng riêngriêng ccủủaa đđấấtt ::
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3. 3. PhânPhân ttííchch ththàànhnh phphầầnn hhạạtt ccủủaa đđấấtt
( ( TCVNTCVN 4198:1995 ):4198:1995 ):

aa. . CCáácc phươngphương phpháápp áápp ddụụngng ::
-- SSààngng khôkhô ( ( râyrây khôkhô ) : ) : áápp ddụụngng khikhi đđấấtt ccóó

ccỡỡ hhạạtt ttừừ 10 10 đđếếnn 0,50,5mmmm..
-- SSààngng ưướớtt ( ( râyrây ưướớtt ) : ) : áápp ddụụngng khikhi đđấấtt ccóó

ccỡỡ hhạạtt ttừừ 10 10 đđếếnn 0,10,1mmmm..
-- TTỉỉ trtrọọngng kkếế : : áápp ddụụngng khikhi đđấấtt ccóó ccỡỡ hhạạtt ttừừ

0,1 0,1 đđếếnn 0,0020,002mmmm..
-- PhPhốốii hhợợpp ccáácc phươngphương phpháápp trêntrên : : khikhi đđấấtt

ccóó nhinhiềềuu ccỡỡ hhạạtt. . 
nhieu.dcct@gmail.com



bb. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::
bb1. 1. PhươngPhương phpháápp ssààngng ::
-- CânCân kkỹỹ thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 11gg & 0,01& 0,01gg

( ( hohoặặcc 0,10,1gg ).).
-- BBộộ ssààngng tiêutiêu chuchuẩẩnn, , mmááyy ssààngng..
-- TTủủ ssấấyy..
-- CCốốii ssứứ & & chchààyy bbọọcc caocao susu..
-- BayBay, , chchảảoo, , daodao concon..
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PhươngPhương phpháápp ttỉỉ trtrọọngng kkếế ((AASHTOAASHTO TT88)88)::

CCầầnn thêmthêm ccáácc ddụụngng ccụụ: : 

-- TTỉỉ trtrọọngng kkếế ( ( loloạạii AA hayhay BB ).).

-- ốốngng đongđong ththủủyy tinhtinh 10001000mlml đưđườờngng kkíínhnh 6060mmmm..

-- BBììnhnh tamtam gigiáácc 10001000mlml..
-- QueQue khukhuấấyy..

-- NhiNhiệệtt kkếế đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,50,5oCoC..

-- BơmBơm caocao susu hhììnhnh ququảả lêlê..

-- ThưThướớcc ththẳẳngng ccóó khkhắắcc vvạạchch đđếếnn mmmm ddààii 2020cmcm..

-- ĐĐồồngng hhồồ bbấấmm giâygiây..nhieu.dcct@gmail.com



Ống đong thủy tinh
Tỉ trọng kế

Nhiệt kế điện tử

đồng hồ bấm giây

Bơm cao su
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cc. . ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu ::
-- PhơiPhơi mmẫẫuu đđấấtt khôkhô gigióó hohoặặcc ssấấyy ởở 6060oCoC

đđếếnn khikhi khkhốốii lưlượợngng khôngkhông đđổổii..
-- NghiNghiềềnn vvỡỡ ccáácc hhạạtt kkếếtt bbằằngng chchààyy caocao susu..

-- RRúútt ggọọnn mmẫẫuu đđếếnn ccỡỡ mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm
bbằằngng mmáángng chiachia mmẫẫuu hohoặặcc phươngphương
phpháápp chiachia tưtư nhưnhư quyquy đđịịnhnh trongtrong
TCVNTCVN 4198:1995.4198:1995.
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dd. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
dd1. 1. PhươngPhương phpháápp ssààngng khôkhô ::

-- CânCân khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu banban đđầầuu..

-- SSààngng đđấấtt quaqua ccáácc ccỡỡ ssààngng ttừừ llớớnn ttớớii nhnhỏỏ..

-- CânCân khkhốốii lưlượợngng đđấấtt ssóótt trêntrên ccáácc
ssààngng & & llọọtt xuxuốốngng ngănngăn đđááyy..
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dd2. 2. PhươngPhương phpháápp ssààngng ưướớtt ::

-- CânCân khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu banban đđầầuu..

-- LLààmm ẩẩmm đđấấtt, , nghinghiềềnn đđấấtt bbằằngng chchààyy caocao susu..

-- ĐĐổổ nưnướớcc vvààoo đđấấtt, , khukhuấấyy đđềềuu, , đđểể llắắngng 10 10 
đđếếnn 15 15 giâygiây..

-- SSààngng ththểể vvẩẩnn ((nưnướớcc đđụụcc) ) quaqua ssààngng 0,10,1mmmm..

-- TiTiếếpp ttụụcc đđổổ nưnướớcc, , khukhuấấyy, , ssààngng chocho đđếếnn khikhi
nưnướớcc trongtrong..
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-- PhơiPhơi khôkhô gigióó phphầầnn đđấấtt còncòn llạạii ((khôngkhông
llọọtt quaqua ssààngng 0,10,1mmmm) , ) , câncân khkhốốii
lưlượợngng..

-- SSààngng phphầầnn đđấấtt còncòn llạạii quaqua ccáácc ssààngng
nhưnhư PPPP ssààngng khôkhô..

-- CânCân khkhốốii lưlượợngng đđấấtt ssóótt trêntrên ccáácc ssààngng
& & llọọtt xuxuốốngng ngănngăn đđááyy..
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dd3. 3. PhươngPhương phpháápp ttỉỉ trtrọọngng kkếế ::

-- CânCân khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu đđấấtt ( ( llọọtt ssààngng 0,50,5mmmm ) ) ttùùyy
theotheo loloạạii đđấấtt..

-- SSààngng ưướớtt đđểể xxáácc đđịịnhnh hhààmm lưlượợngng hhạạtt trêntrên ssààngng
0,250,25mmmm & 0,1& 0,1mmmm..

-- ĐĐổổ phphầầnn nưnướớcc đđụụcc vvààoo ốốngng đođo 10001000mlml, , chocho
thêmthêm nưnướớcc ccấấtt đđểể nưnướớcc trongtrong ốốngng đđếếnn đđúúngng
vvạạchch 10001000mlml..

-- DDùùngng queque khukhuấấyy đđểể khukhuấấyy huyhuyềềnn phphùù trongtrong 1 1 
phphúútt ( ( ccứứ 2 2 giâygiây kkééoo lênlên đđẩẩyy xuxuốốngng 1 1 llầầnn).).

-- GhiGhi llạạii ththờờii điđiểểmm thôithôi khukhuấấyy..nhieu.dcct@gmail.com



-- SauSau 20 20 giâygiây, , ththảả ttỉỉ trtrọọngng kkếế vvààoo ốốngng đođo..

-- ĐĐọọcc ssốố đđọọcc ttỉỉ trtrọọngng kkếế ởở ccáácc ththờờii điđiểểmm : 30 : 30 
giâygiây, 1 , 1 phph, 3, 3phph, 5, 5phph & & đođo nhinhiệệtt đđộộ huyhuyềềnn phphùù
mmỗỗii llầầnn đđọọcc ssốố..

-- LLấấyy ttỉỉ trtrọọngng kkếế khkhỏỏii ốốngng đođo..

-- KhuKhuấấyy llạạii đđấấtt trongtrong ốốngng đođo llầầnn ththứứ 2.2.

-- TiTiếếpp ttụụcc đđọọcc ssốố đđọọcc ttỉỉ trtrọọngng kkếế ởở ccáácc ththờờii điđiểểmm
: 15: 15phph, 30, 30phph, 1.5, 1.5gigiờờ, 2, 2gigiờờ, 3, 3gigiờờ & 4& 4gigiờờ ( ( sausau
mmỗỗii llầầnn đđọọcc llấấyy ttỉỉ trtrọọngng kkếế rara ththảả vvààoo ốốngng
đongđong đđựựngng nưnướớcc ccấấtt) & ) & đođo nhinhiệệtt đđộộ huyhuyềềnn
phphùù mmỗỗii llầầnn đđọọcc ssốố..nhieu.dcct@gmail.com



ee. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả : ( : ( XemXem ttààii liliệệuu ))

CCáácc lưulưu ýý ::
-- PhPhầầnn đđấấtt ththíí nghinghiệệmm phphảảii đđạạii didiệệnn chocho mmẫẫuu đđấấtt & & 

đđủủ khkhốốii lưlượợngng theotheo đđúúngng quyquy trtrììnhnh ththíí nghinghiệệmm..

-- PhPhảảii ssààngng chocho đđếếnn khikhi khôngkhông còncòn ccáácc hhạạtt llọọtt quaqua
ssààngng..

-- CânCân kkỹỹ thuthuậậtt phphảảii đđảảmm bbảảoo đđộộ chchíínhnh xxáácc..

-- TTKTTK phphảảii ccóó ccáácc ssốố liliệệuu vvềề : : HSHS hihiệệuu chchỉỉnhnh vvạạchch
khkhắắcc, , HSHS hihiệệuu chchỉỉnhnh mmặặtt cong, thcong, thểể ttíích bch bầầu, u, 
k.ck.cáách tch từừ trtrọọng  bng  bầầu đu đếến vn vạạch chia đch chia đầầu tiên. . .u tiên. . .

-- PhPhảảii đođo nhinhiệệtt đđộộ huyhuyềềnn phphùù mmỗỗii llầầnn đđọọcc ssốố đđọọcc
trêntrên ttỉỉ trtrọọngng kkếế..nhieu.dcct@gmail.com



4. 4. ThThíí nghinghiệệmm gigiớớii hhạạnn ddẻẻoo, , gigiớớii hhạạnn
chchảảyy ::

aa. . CCáácc phươngphương phpháápp áápp ddụụngng ::

-- GiGiớớii hhạạnn ddẻẻoo : : ( ( TCVNTCVN 4197:1995 ) 4197:1995 ) 

-- GiGiớớii hhạạnn chchảảyy : : 
. . ChChùùyy VaVa--xixi--lili--éépp..

. . CasagrandeCasagrande..
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bb. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::
-- CCáácc ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt..
-- SSààngng 11mmmm..

-- QuQuảả ddọọii thăngthăng bbằằngng VaVa--xixi--lili--éépp ( ( hohoặặcc
ddụụngng ccụụ xuyênxuyên ), ), ddụụngng ccụụ CasagrandeCasagrande..

-- CCáácc ttấấmm kkíínhnh nhnháámm..
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BBộộ ddụụngng ccụụ xxáácc đđịịnhnh gigiớớii hhạạnn ddẻẻoo
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DDụụngng ccụụ xxáácc đđịịnhnh gigiớớii hhạạnn chchảảyy ( ( kikiểểuu VaVa--xixi--lili--éépp))
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DDụụngng ccụụ xxáácc đđịịnhnh gigiớớii hhạạnn chchảảyy kikiểểuu VaVa--xixi--lili--éépp khkháácc
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DDụụngng ccụụ xxáácc đđịịnhnh gigiớớii hhạạnn chchảảyy CasagrandeCasagrande
hãnghãng MatestMatest

nhieu.dcct@gmail.com



DDụụngng ccụụ xxáácc đđịịnhnh gigiớớii hhạạnn chchảảyy CasagrandeCasagrande
hãnghãng ELEELE
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cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
cc1. 1. XXáácc đđịịnhnh gigiớớii hhạạnn ddẻẻoo ::
-- PhơiPhơi mmẫẫuu đđấấtt khôkhô gigióó, , nghinghiềềnn nhnhỏỏ bbằằngng

chchààyy caocao susu..
-- SSààngng đđấấtt quaqua ssààngng 11mmmm, , xxáácc đđịịnhnh% % lưlượợngng

hhạạtt trêntrên ssààngng..
-- RRúútt ggọọnn mmẫẫuu llọọtt ssààngng 11mmmm đđếếnn ccỡỡ mmẫẫuu

ththíí nghinghiệệmm (150(150gg).).
-- TrTrộộnn ẩẩmm mmẫẫuu đđấấtt vvớớii nưnướớcc, , ủủ mmẫẫuu trongtrong íítt

nhnhấấtt 2 2 gigiờờ..
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-- VêVê mmẫẫuu ththàànhnh hhììnhnh tròntròn, , lănlăn bbằằngng lònglòng
bbàànn taytay trêntrên ttấấmm kkíínhnh nhnháámm ththàànhnh
queque đđấấtt đđếếnn khikhi queque ccóó đưđườờngng kkíínhnh
khokhoảảngng 33mmmm, , rrạạnn nnứứtt vvàà đđứứtt ththàànhnh
ttừừngng đođoạạnn ddààii 3 3 đđếếnn 1010mmmm..

-- LLấấyy ccáácc queque đđấấtt xxáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm ( 2 ( 2 
phphéépp ththửử songsong songsong ).).

-- ĐĐộộ ẩẩmm ccủủaa ccáácc queque đđấấtt chchíínhnh llàà đđộộ ẩẩmm
gigiớớii hhạạnn ddẻẻoo..
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cc2. 2. XXáácc đđịịnhnh gigiớớii hhạạnn chchảảyy bbằằngng ddụụngng ccụụ
VaVa--xixi--lili--éépp ((AASHTOAASHTO TT90)90)::

-- ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu nhưnhư ththíí nghinghiệệmm xxáácc đđịịnhnh gigiớớii
hhạạnn ddẻẻoo, , songsong trtrộộnn đđấấtt ccóó đđộộ ẩẩmm llớớnn hơnhơn..

-- ChoCho đđấấtt ẩẩmm vvààoo đđầầyy khuônkhuôn hhììnhnh côncôn, , chchúú ýý
khôngkhông đđểể llẫẫnn bbọọtt khkhíí..

-- DDùùngng daodao ggạạtt bbằằngng đđấấtt trêntrên mmặặtt khuônkhuôn..
-- ĐĐặặtt khuônkhuôn lênlên mmặặtt bbàànn, , đđặặtt ququảả ddọọii VaVa--xixi--lili--éépp

( ( hohoặặcc hhạạ ccầầnn xuyênxuyên ccủủaa ddụụngng ccụụ xuyênxuyên ) ) saosao
chocho mmũũii nhnhọọnn vvừừaa chchạạmm mmặặtt mmẫẫuu đđấấtt..
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-- ThThảả ddụụngng ccụụ đđểể nnóó ttựự llúúnn vvààoo đđấấtt ( ( sausau 10 10 
giâygiây llúúnn vvààoo đđấấtt 1010mmmm).).

-- ĐiĐiềềuu chchỉỉnhnh đđộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt nnếếuu chichiềềuu sâusâu
xuyênxuyên trongtrong 10 10 giâygiây khkháácc 1010mmmm chocho đđếếnn
khikhi đđạạtt yêuyêu ccầầuu..

-- LLấấyy 2 2 phphầầnn đđấấtt ởở gigiữữaa khuônkhuôn, , đemđem xxáácc
đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm..

-- ĐĐộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt xxáácc đđịịnhnh đưđượợcc chchíínhnh llàà đđộộ
ẩẩmm gigiớớii hhạạnn chchảảyy..

nhieu.dcct@gmail.com



cc3. 3. PhươngPhương phpháápp CasagrandeCasagrande ((AASHTOAASHTO TT89)89)::
-- ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu nhưnhư ththíí nghinghiệệmm xxáácc đđịịnhnh gigiớớii

hhạạnn ddẻẻoo, , songsong trtrộộnn 3 3 phphầầnn đđấấtt ccóó đđộộ ẩẩmm nhnhỏỏ
hơnhơn, , xxấấpp xxỉỉ bbằằngng & & llớớnn hơnhơn đđộộ ẩẩmm gigiớớii hhạạnn
chchảảyy..

-- DDùùngng baybay chocho phphầầnn đđấấtt ththứứ nhnhấấtt vvààoo bbáátt đđồồngng, , 
ddàànn đđềềuu mmẫẫuu đđấấtt saosao chocho chichiềềuu ddààyy xxấấpp xxỉỉ
1010mmmm..

-- RRạạchch đđấấtt trongtrong bbáátt theotheo chichiềềuu vuôngvuông ggóócc trtrụụcc
quayquay, , ssáátt ttớớii đđááyy bbáátt bbằằngng ttấấmm ggạạtt ttạạoo rãnhrãnh..
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-- QuayQuay đđậậpp bbáátt vvààoo mmặặtt đđááyy vvớớii ttốốcc đđộộ
2 2 llầầnn//phph, , đđếếmm ssốố llầầnn đđậậpp saosao chocho
rãnhrãnh đđấấtt khkhéépp llạạii vvớớii chichiềềuu ddààii 1 1 
đođoạạnn bbằằngng 1313mmmm ((NN11).).

-- LLấấyy đđấấtt ssáátt rãnhrãnh khkhííaa mangmang xxáácc đđịịnhnh
đđộộ ẩẩmm ((WW11).).

-- TiTiếếpp ttụụcc llààmm ththíí nghinghiệệmm vvớớii phphầầnn đđấấtt
ththứứ 2 2 vvàà ththứứ 3.3.
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TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả theotheo phươngphương phpháápp
CasagrandeCasagrande ::

-- VVẽẽ bibiểểuu đđồồ tươngtương quanquan ssốố llầầnn đđậậpp NN & & đđộộ ẩẩmm
ccủủaa đđấấtt WW lênlên hhệệ trtrụụcc bbáánn LogaritLogarit..

-- XXáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm tươngtương ứứngng vvớớii ssốố llầầnn đđậậpp llàà 25 25 
llầầnn, , đđộộ ẩẩmm nnààyy chchíínhnh llàà đđộộ ẩẩmm gigiớớii hhạạnn chchảảyy..

nhieu.dcct@gmail.com



CCáácc lưulưu ýý ::
-- ĐĐấấtt phphảảii đưđượợcc ủủ ẩẩmm ttốốii thithiểểuu 2 2 gigiờờ..

-- CânCân kkỹỹ thuthuậậtt phphảảii đđảảmm bbảảoo đđộộ chchíínhnh xxáácc..

-- ChChỉỉ ssốố ddẻẻoo = = GiGiớớii hhạạnn chchảảyy -- GiGiớớii hhạạnn ddẻẻoo..

-- PhPhảảii hihiệệuu chchỉỉnhnh gigiớớii hhạạnn chchảảyy & & gigiớớii hhạạnn ddẻẻoo
ththựựcc ttếế ccủủaa đđấấtt nnếếuu hhààmm lưlượợngng hhạạtt trêntrên ssààngng
11mmmm llớớnn hơnhơn 10% 10% bbằằngng ccááchch nhânnhân vvớớii hhệệ ssốố
KK = = GG//GG1.1.
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5. 5. ThThíí nghinghiệệmm xxáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm ttốốtt nhnhấấtt
& & khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch khôkhô llớớnn nhnhấấtt
ccủủaa đđấấtt::

aa. . CCáácc phươngphương phpháápp đđầầmm nnéénn tiêutiêu chuchuẩẩnn ::
-- TCVNTCVN 4201:1995. 4201:1995. 

-- 2222TCNTCN 333:2006.333:2006.

-- AASHTOAASHTO TT99 ( 99 ( AA, , BB, , CC, , DD ).).

-- AASHTOAASHTO TT180( 180( AA, , BB, , CC, , DD ).).

ThThựựcc chchấấtt 2222TCNTCN 333:2006 333:2006 llàà viviệệcc ViViệệtt
hhóóaa AASHTOAASHTO TT99  & 99  & AASHTOAASHTO TT180.180.nhieu.dcct@gmail.com



bb. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm
((theotheo 2222TCNTCN 333:2006 )333:2006 )::
-- CCáácc ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt..
-- SSààngng 4,754,75mmmm hohoặặcc 1919mmmm ( ( llỗỗ vuôngvuông ).).

-- CCốốii & & chchààyy đđầầmm nnéénn..

-- MMááyy đđầầmm ProctorProctor ( ( nnếếuu ccóó ).).

-- CânCân 1515kgkg đđộộ chchíínhnh xxáácc 11gg..

-- BayBay, , chchảảoo, , ốốngng lưlườờngng đongđong nưnướớcc..

-- DaoDao ccắắtt đđấấtt, , penpen--xôxô . . .. . .nhieu.dcct@gmail.com



Kích thuớc cối đầm nénKích thuớc chày đầm
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Cối A6 (D=152,4mm)

Cối A4 (D=101,6mm)

Chày đầm A6

Chày đầm A4

Phương pháp đầm
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MMộột st sốố loloạại ci cốối & chi & chàày đy đầầm khm kháácc
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MMááy đy đầầm tm tựự ddộộngng
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cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
-- XXáácc đđịịnhnh ththểể ttííchch & & khkhốốii lưlượợngng phphầầnn ccốốii dưdướớii

& & đđếế ccốốii..
-- PhơiPhơi đđấấtt khôkhô gigióó..
-- NghiNghiềềnn nhnhỏỏ đđấấtt bbằằngng chchààyy caocao susu..
-- XXáácc đđịịnhnh % % hhààmm lưlượợngng hhạạtt trêntrên ssààngng 4.75 4.75 

((hohoặặcc 19) 19) vvàà khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch hhạạtt trêntrên
ssààngng ttùùyy theotheo phươngphương phpháápp ththíí nghinghiệệmm..

-- RRúútt ggọọnn mmẫẫuu quaqua ssààngng 4.754.75mmmm ((hohoặặcc 19) 19) đđếếnn
khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm..

-- TrTrộộnn đđềềuu nưnướớcc vvààoo mmẫẫuu đđấấtt trongtrong chchảảoo trtrộộnn đđểể
đđầầmm nnéénn ccốốii ththứứ nhnhấấtt, , ủủ mmẫẫuu ttốốii thithiểểuu 4 4 đđếếnn
12  12  gigiờờ ((theotheo 2222TCNTCN 333:2006).333:2006).nhieu.dcct@gmail.com
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-- ChoCho mmẫẫuu vvààoo trongtrong ccốốii,  ,  đđầầmm 56 56 chchààyy; ; 
đđầầmm xongxong chichiềềuu caocao llớớpp đđấấtt đđạạtt khokhoảảngng
1/5 1/5 thânthân ccốốii dưdướớii..

-- LLààmm xxờờmm bbềề mmặặtt llớớpp ththứứ nhnhấấtt bbằằngng queque
ssắắtt hohoặặcc daodao..

-- TiTiếếpp ttụụcc đđầầmm llớớpp ththứứ 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. ĐĐầầmm xongxong
llớớpp ththứứ 5 5 chichiềềuu caocao llớớpp đđấấtt caocao hơnhơn mmặặtt
ccốốii trêntrên ttốốii đađa 55mmmm..

-- ThThááoo ccốốii trêntrên, , ddùùngng daodao hohoặặcc thưthướớcc ggọọtt
đđấấtt bbằằngng mmặặtt ccốốii trêntrên..

-- VVệệ sinhsinh ssạạchch đđấấtt bbáámm bênbên ngongoààii vvàà đđááyy
ccốốii, , câncân khkhốốii lưlượợngng đđấấtt vvàà ccốốii..nhieu.dcct@gmail.com



-- ThThááoo khuônkhuôn ccốốii, , ddùùngng daodao ccắắtt ddọọcc mmẫẫuu
đđấấtt; ; llấấyy 2 2 phphầầnn mmẫẫuu ởở gigiữữaa đemđem xxáácc đđịịnhnh
đđộộ ẩẩmm ((riêngriêng vvớớii đđấấtt ccáátt llấấyy mmẫẫuu xxáácc
đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm trưtrướớcc khikhi đđầầmm).).

-- BBẻẻ vvụụnn mmẫẫuu đđấấtt chocho vvààoo chchảảoo trtrộộnn, , thêmthêm
nưnướớcc trtrộộnn đđểể đđầầmm ccốốii ththứứ 2; 2; đđộộ ẩẩmm tăngtăng
2% 2% ÷÷ 4% 4% soso vvớớii llầầnn ththứứ nhnhấấtt, , ủủ mmẫẫuu ttốốii
thithiểểuu 15 15 phphúútt..

-- LLặặpp llạạii ccáácc bưbướớcc nhưnhư llầầnn đđầầmm ccốốii ththứứ
nhnhấấtt. . chocho đđếếnn khikhi câncân khkhốốii lưlượợngng ccốốii vvàà
đđấấtt khôngkhông tăngtăng nnữữaa ththìì llààmm khokhoảảngng 1 1 đđếếnn
2 2 ccốốii nnữữaa ( ( ttổổngng ssốố ccốốii đđầầmm khokhoảảngng ttừừ 4 4 
đđếếnn 6 6 ccốốii ).).nhieu.dcct@gmail.com



dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả : ( : ( XemXem 2222TCNTCN 333:2006 )333:2006 )
-- VVẽẽ bibiểểuu đđồồ tươngtương quanquan dungdung trtrọọngng khôkhô ccủủaa đđấấtt đđầầmm nnéénn & & đđộộ

ẩẩmm ccủủaa đđấấtt..
-- XXáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm ttốốtt nhnhấấtt vvàà dungdung trtrọọngng khôkhô llớớnn nhnhấấtt ttừừ bibiểểuu

đđồồ tươngtương quanquan..

-- HiHiệệuu chchỉỉnhnh dungdung trtrọọngng khôkhô llớớnn nhnhấấtt vvàà đđộộ ẩẩmm ttốốtt nhnhấấtt theotheo
2222TCNTCN 333:2006.333:2006.
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6. 6. ThThíí nghinghiệệmm xxáácc đđịịnhnh đđộộ chchặặtt đđầầmm
nnéénn KK::

aa. . BBảảnn chchấấtt phươngphương phpháápp ::
-- XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch khôkhô ccủủaa vvậậtt

liliệệuu đđấấtt ttạạii hihiệệnn trưtrườờngng..
-- SoSo ssáánhnh vvớớii dungdung trtrọọngng khôkhô llớớnn nhnhấấtt ccủủaa

đđấấtt xxáácc đđịịnhnh trongtrong phòngphòng ththíí nghinghiệệmm
bbằằngng PPPP đđầầmm nnéénn tiêutiêu chuchuẩẩnn..

C
max

K
ttK

γ
γ

=
nhieu.dcct@gmail.com



bb. . CCáácc phươngphương phpháápp ththíí nghinghiệệmm ::
-- DaoDao đaiđai -- đđốốtt ccồồnn :: ddùùngng chocho ccáácc loloạạii đđấấtt ẩẩmm

khôngkhông llẫẫnn ssỏỏii ssạạnn..
-- RRóótt ccáátt :: ddùùngng chocho mmọọii loloạạii vvậậtt liliệệuu đđấấtt & & 

ccấấpp phphốốii ccóó ththểể đđààoo đưđượợcc hhốố đđààoo ccóó ththàànhnh
ththẳẳngng đđứứngng..

-- DDụụngng ccụụ baobao mmỏỏngng :: tươngtương ttựự rróótt ccáátt, , khôngkhông
ccầầnn ccáátt tiêutiêu chuchuẩẩnn..

-- PhaoPhao CôCô--vava--lili--éépp :: xxáácc đđịịnhnh nhanhnhanh, , saisai ssốố
llớớnn nnếếuu đđấấtt chchứứaa nhinhiềềuu sséétt..

-- PhươngPhương phpháápp phphóóngng xxạạ :: xxáácc đđịịnhnh nhanhnhanh, , 
phphảảii XDXD đưđườờngng chuchuẩẩnn..nhieu.dcct@gmail.com



LưuLưu ýý::
HiHiệệnn naynay, , thưthườờngng ddùùngng PPPP rróótt ccáátt theotheo

2222TCNTCN 346:2006 346:2006 hohoặặcc AASHTOAASHTO
TT191 191 vvìì ccóó ththểể xxáácc đđịịnhnh đđộộ chchặặtt ccủủaa
ccảả đđấấtt nnềềnn đưđườờngng & & ttầầngng mmóóngng ccấấpp
phphốốii thiênthiên nhiênnhiên, , ccấấpp phphốốii đđáá dămdăm..
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cc. . XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch đđấấtt bbằằngng
phươngphương phpháápp daodao vòngvòng ((AASHTOAASHTO TT204)204)::

cc1. 1. DDụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::
-- CCáácc ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt..
-- DaoDao vòngvòng ccóó đưđườờngng kkíínhnh 85,785,7mmmm, , chichiềềuu

caocao 108108mmmm ((ththểể ttííchch 623623cmcm33).).

-- ChChụụpp daodao vòngvòng ((caocao 25,425,4mmmm), ), bbúúaa đđóóngng..

-- CânCân kkỹỹ thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,10,1gg & 0,01& 0,01gg..

-- XXẻẻngng, , baybay, , penpen--xôxô, , ttấấmm đđệệmm phphẳẳngng..
nhieu.dcct@gmail.com



Bộ dao vòng Việt 
nam sản xuất

Bộ dao vòng của 
hãng Matest
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cc2. 2. TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
-- XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng & & ththểể ttííchch daodao

vòngvòng..
-- GGạạt bt bỏỏ phphầần đn đấất pht phíía trên, da trên, dọọn phn phẳẳngng--

ssạạch bch bềề mmặặt lt lớớp đp đấất.t.
-- BôiBôi ddầầuu bôibôi trơntrơn vvààoo bbềề mmặặtt daodao vòngvòng, , 

đđặặtt daodao vòngvòng ththẳẳngng đđứứngng, , llắắpp vòngvòng
đđệệmm, , llắắpp đđặặtt chchụụpp daodao vòngvòng vvàà bbúúaa..
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-- ĐĐóóngng daodao vòngvòng đđềềuu đđặặnn ngngậậpp hhẳẳnn vvààoo
llớớpp đđấấtt đđếếnn 1313mmmm (0,5(0,5inchinch).).

-- DDùùngng baybay đđààoo đđấấtt xungxung quanhquanh daodao
vòngvòng, , llấấyy daodao vòngvòng khkhỏỏii llớớpp đđấấtt..

-- DDùùngng daodao ggọọtt bbằằngng đđấấtt 2 2 mmặặtt daodao vòngvòng, , 
vvệệ sinhsinh ssạạchch, , câncân khkhốốii lưlượợngng daodao & & 
đđấấtt..

-- LLấấyy 2 2 phphầầnn mmẫẫuu đđấấtt ởở gigiữữaa daodao vòngvòng
đemđem xxáácc đđịịnhnh WW..

nhieu.dcct@gmail.com



cc3. 3. TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả ::
-- TTíínhnh khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch ẩẩmm ccủủaa đđấấtt

ttạạii hihiệệnn trưtrườờngng ::

W1
w

K +
γ

=γ

V
GG 12

W

−
=γ

-- TTíínhnh khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch khôkhô ccủủaa đđấấtt
ttạạii hihiệệnn trưtrườờngng ::
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dd. . XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch đđấấtt bbằằngng
phươngphương phpháápp rróótt ccáátt 2222TCNTCN 346:2006346:2006

hohoặặcc AASHTOAASHTO TT191:191:

dd1. 1. PhPhạạmm vivi áápp ddụụngng ::

-- áápp ddụụngng :: vvậậtt liliệệuu ((đđấấtt, , ccấấpp phphốốii, , ccấấpp phphốốii đđáá
dămdăm) ) ccóó khôngkhông ququáá 50% 50% trêntrên ssààngng 1919mmmm..

-- KhôngKhông áápp ddụụngng::

-- VVậậtt liliệệuu chchứứaa ququáá 50% 50% trêntrên ssààngng 1919mmmm..

-- KhiKhi ththíí nghinghiệệmm ccóó nưnướớcc chchảảyy vvààoo hhốố đđààoo..

-- HHốố đđààoo bbịị bibiếếnn ddạạngng hohoặặcc ssậậpp khikhi đđààoo..nhieu.dcct@gmail.com



dd2. 2. DDụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::

-- CCáácc ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm ccủủaa đđấấtt..
-- PhPhễễuu rróótt ccáátt..
-- CânCân kkỹỹ thuthuậậtt 1010kgkg đđộộ chchíínhnh xxáácc 11gg..

-- BBúúaa, , đđụụcc, , penpen--xôxô, , bbáátt đđựựngng đđấấtt, , đinhđinh đđỉỉaa..

-- CCáátt tiêutiêu chuchuẩẩnn ( ( ccáátt ssạạchch, , ccỡỡ hhạạtt 0,075 0,075 --
22mmmm ).).

-- CaCa chuchuẩẩnn ccáátt..
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CCấấuu ttạạoo phphễễuu rróótt ccáátt
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BBộộ ddụụngng ccụụ rróótt ccáátt
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dd2. 2. TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
-- XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng ccủủaa ccáátt tiêutiêu chuchuẩẩnn γχγχ..

-- XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng ccáátt trongtrong phphễễuu vvàà ttấấmm
đđááyy GG11..

-- LLààmm phphẳẳngng bbềề mmặặtt đđấấtt, , ccốố đđịịnhnh ttấấmm đđááyy..

-- ĐĐààoo hhốố ththíí nghinghiệệmm đưđườờngng kkíínhnh khokhoảảngng 1515cmcm
((hhììnhnh côncôn trêntrên toto, , dưdướớii nhnhỏỏ).).

-- ToToàànn bbộộ llấấyy đđààoo đưđượợcc đemđem câncân đưđượợcc GG22. . 

-- LLấấyy 2 2 phphầầnn đemđem xxáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm..
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-- ChoCho ccáátt vvààoo 2/3 2/3 bbììnhnh, , khkhóóaa vanvan, , câncân khkhốốii
lưlượợngng ( ( GG33 ).).

-- úúpp phphễễuu vvààoo ttấấmm đđááyy, , mmởở vanvan chchờờ chocho ccáátt
chchảảyy đđầầyy phphễễuu & & hhốố đđààoo..

-- CânCân llạạii khkhốốii lưlượợngng ccáátt & & bbììnhnh ( ( GG44 ).).

dd3. 3. TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả ::
-- ThThểể ttííchch hhốố đđààoo: : 

-- KhKhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch::

c

143
h

GGGV
γ

−−
=

h

2
w V

G
=γ
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LưuLưu ýý ::-- khkhốốii lưlượợngng đđấấtt ththíí nghinghiệệmm phphảảii
đđảảmm bbảảoo ttùùyy theotheo kkííchch ccỡỡ hhạạtt DmaxDmax..

-- NNếếuu vvậậtt liliệệuu chchứứaa nhinhiềềuu hhạạtt ququáá ccỡỡ phphảảii
ttááchch riêngriêng 2 2 phphầầnn ccỡỡ hhạạtt bbằằngng ccỡỡ ssààngng
nhưnhư trongtrong ththíí nghinghiệệmm đđầầmm nnéénn tiêutiêu
chuchuẩẩnn đđểể ththíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm, , rrồồii ttíínhnh đđộộ
ẩẩmm bbììnhnh quânquân giagia quyquyềềnn..
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ee. . XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch đđấấtt bbằằngng ddụụngng ccụụ
baobao mmỏỏngng ((ASTMASTM DD2167):2167):

TTóómm ttắắtt ::
-- LLắắpp baobao vvààoo vvịị trtríí, , đđổổ nưnướớcc
ccấấtt đđầầyy bbììnhnh;;

-- ĐĐặặtt thithiếếtt bbịị lênlên mmặặtt đđấấtt, , bơmbơm
ququảả bbóóngng caocao susu đđếếnn áápp susuấấtt quyquy
đđịịnhnh, , đđọọcc ssốố đđọọcc trêntrên bbììnhnh;;

-- NhNhấấcc thithiếếtt bbịị rara -- đđààoo hhốố, , câncân
khkhốốii lưlượợngng đđấấtt & & xxáácc đđịịnhnh đđộộ
ẩẩmm ccủủaa đđấấtt;;nhieu.dcct@gmail.com



-- ĐĐặặtt thithiếếtt bbịị trtrởở llạạii, , bơmbơm đđếếnn áápp susuấấtt quyquy đđịịnhnh, , 
đđọọcc ssốố;;

HiHiệệuu 2 2 ssốố đđọọcc trưtrướớcc & & sausau
chchíínhnh llàà ththểể ttííchch ccủủaa hhốố đđààoo..

ff. . XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng
ththểể ttííchch đđấấtt phaophao
CôCô--vava--lili--éépp ( ( XemXem TLTL ):):
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gg. . XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch đđấấtt bbằằngng phươngphương
phpháápp phphóóngng xxạạ TCXDVNTCXDVN 301:2003 301:2003 hohoặặcc
((ASTMASTM DD2922):2922):

NguyênNguyên lýlý : : Phuong phPhuong phỏỏp dp dựựa trên sa trên sựự yyếếu du dầần n 
ccủủa tia gamma xua tia gamma xuấất pht pháát tt từừ mmộột ngut nguồồn phn pháát t 
gamma đgamma đếến đn đầầu thu.u thu.

CuCuờờng đng độộ ccủủa tia gamma khi ta tia gamma khi tớới đi đầầu thu cu thu cààng ng 
mmạạnh thnh thìì vvậật lit liệệu bu bịị chichiếếu tia cu tia cààng đng đặặc chc chắắc. c. 

ĐiĐiềều nu nàày cho ta biy cho ta biếết kht khốối lui luợợng thng thểể ttíích tch tựự nhiên nhiên 
ccủủa da dấất tht thụụng qua ving qua việệc xc xáác đc địịnh cunh cuờờng đng độộ tia tia 
gamma khi truygamma khi truyềền qua môi trun qua môi truờờng đng đấất khi so t khi so 
ssỏỏnh vnh vớới mi mộột bit biểểu giu giáá trtrịị chuchuẩẩn thn thíích hch hợợp.p.nhieu.dcct@gmail.com



CCóó 2  2 phương phphương phááp đop đo::
-- TTáán xn xạạ trtrựực tic tiếếp.p.
-- TTáán xn xạạ ngunguợợc.c.
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MMộột st sốố loloạại mi mááy đo đy đo độộ chchặặt tt táán xn xạạ ngư ngượợcc
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7. 7. ThThíí nghinghiệệmm xxáácc đđịịnhnh môđunmôđun đđàànn hhồồii
ccủủaa đđấấtt trongtrong phòngphòng ththíí nghinghiệệmm ::

aa. . ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu :: -- MMẫẫuu đđấấtt nguyênnguyên ddạạngng
hohoặặcc mmẫẫuu đđấấtt chchếế bbịị theotheo đđộộ ẩẩmm & & đđộộ chchặặtt
yêuyêu ccầầuu ccóó chichiềềuu caocao bbằằngng đưđườờngng kkíínhnh
( ( thôngthông thưthườờngng HH = = DD = 100= 100mmmm ))

bb. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
-- XXáácc đđịịnhnh áápp llựựcc nnéénn = 0,2 = 0,2 RnRn ( ( daNdaN//cmcm22 ))
-- ĐoĐo chichiềềuu caocao mmẫẫuu chchíínhnh xxáácc đđếếnn 0,10,1mmmm..
-- ĐưaĐưa mmẫẫuu vvààoo mmááyy nnéénn..
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-- LLắắpp đđặặtt 2 2 thiênthiên phânphân kkếế đođo bibiếếnn ddạạngng, , hihiệệuu chchỉỉnhnh
& & đđọọcc ssốố..

-- GiaGia ttảảii ttốốcc đđộộ 5050mmmm//phphúútt đđếếnn áápp llựựcc ttíínhnh totoáánn & & 
gigiữữ trongtrong 2 2 phphúútt..

-- ĐĐọọcc gigiáá trtrịị 2 2 thiênthiên phânphân kkếế..

-- TiTiếếpp ttụụcc tăngtăng -- ddỡỡ llạạii 44÷÷5 5 llầầnn đđểể ccóó đđộộ llúúnn đđàànn hhồồii
ổổnn đđịịnhnh..

dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả ::

nnếếu thu thớớt nt néén cn cóó đư đườờng kng kíính nh ≥≥ đư đườờng kng kíính mnh mẫẫu;u;

2cm/daN,
L

D.PE
dh

dh =
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hohoặặc:c:

nnếếu thu thớớt nt néén cn cóó đư đườờng kng kíính nh << đư đườờng kng kíính nh 
mmẫẫu.u.

2cm/daN,)1.(
L

D.P
4

E 2

dh
dh μ−

π
=
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8. 8. XXáácc đđịịnhnh chchỉỉ ssốố CBRCBR ((CaliforniaCalifornia
BearingBearing RatioRatio) ) ccủủaa đđấấtt trongtrong phòngphòng ththíí
nghinghiệệmm 2222TCNTCN 332:2006 332:2006 hohoặặcc
AASHTOAASHTO TT193:193:

aa. . BBảảnn chchấấtt :: XXáácc đđịịnhnh áápp llựựcc khikhi xuyênxuyên ccầầnn
xuyênxuyên ngngậậpp vvààoo mmẫẫuu đđấấtt 0,1 0,1 inchinch (2,54(2,54mmmm) ) 
hohoặặcc 0,2 0,2 inchinch ( 5,08( 5,08mmmm ) ) rrồồii soso ssáánhnh vvớớii áápp
llựựcc khikhi xuyênxuyên vvààoo mmẫẫuu chuchuẩẩnn ((đơnđơn vvịị %). %). 
CBRCBR llàà mmộộtt chchỉỉ tiêutiêu đđáánhnh gigiáá ssứứcc chchịịuu ttảảii
ccủủaa đđấấtt nnềềnn hohoặặcc llớớpp mmóóngng, , ddùùngng đđểể thithiếếtt kkếế
kkếếtt ccấấuu mmặặtt đưđườờngng theotheo AASHTOAASHTO..
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bb. . ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm ::
-- BBộộ 03 03 khuônkhuôn CBRCBR, , gigiáá đđỡỡ, , đđĩĩaa giagia ttảảii, , đđĩĩaa đđụụcc

llỗỗ, , đđồồngng hhồồ đođo đđộộ trươngtrương nnởở;;
-- ChChààyy đđầầmm AA4 4 hohoặặcc AA6 6 ttùùyy theotheo yêuyêu ccầầuu ththíí

nghinghiệệmm;;
-- BBộộ thithiếếtt bbịị xxáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm;;
-- CânCân đđếếnn 1515kgkg đđộộ chchíínhnh xxáácc 11gg;;
-- ThưThướớcc kkẹẹpp đođo chichiềềuu caocao khuônkhuôn;;
-- MMááyy nnéénn CBRCBR;;
-- BBểể ngâmngâm mmẫẫuu;;
-- CCáácc ddụụngng ccụụ khkháácc : : baybay, , chchảảoo trtrộộnn, , penpen--xôxô . . .. . .nhieu.dcct@gmail.com



Bộ dụng cụ thí nghiệm CBR
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Máy xuyên CBR
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cc. . ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm::
-- ĐĐầầmm nnéénn tiêutiêu chuchuẩẩnn theotheo 2222TCNTCN 333:2006 333:2006 

((AASHTOAASHTO TT9999--DD hohoặặcc TT180180--DD) ) đđểể xxáácc đđịịnhnh
WoWo & & dungdung trtrọọngng khôkhô llớớnn nhnhấấtt ccủủaa đđấấtt;;

-- ChuChuẩẩnn bbịị 3 3 phphầầnn đđấấtt llọọtt ssààngng 1919mmmm (1 (1 phphầầnn
khokhoảảngng 77kgkg););

-- XXáácc đđịịnhnh ththểể ttííchch, , khkhốốii lưlượợngng 03 03 khuônkhuôn CBRCBR;;
-- TrTrộộnn ẩẩmm 3 3 phphầầnn đđấấtt saosao chocho đđộộ ẩẩmm xxấấpp xxỉỉ WoWo, , llấấyy

đđấấtt ởở 3 3 phphầầnn đemđem xxáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm;;
-- LLắắpp đđặặtt ttấấmm đđááyy, , llầầnn lưlượợtt đđầầmm 03 03 phphầầnn đđấấtt ởở 03 03 

khuônkhuôn vvớớii ssốố llầầnn đđầầmm llàà 10, 30 10, 30 vvàà 65 65 chchààyy
đđầầmm//llớớpp;;
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-- GGọọtt đđấấtt bbằằngng mmặặtt khuônkhuôn, , câncân khkhốốii lưlượợngng
khuônkhuôn & & đđấấtt;;

-- LLậậtt ngưngượợcc khuônkhuôn, , đđặặtt gigiấấyy llọọcc, , llắắpp khuônkhuôn
vvààoo ttấấmm đđááyy đđụụcc llỗỗ;;

-- ĐĐặặtt gigiấấyy llọọcc, , llắắpp đđĩĩaa phânphân ccááchch ccóó đđụụcc llỗỗ, , 
đđặặtt ccáácc ttấấmm giagia ttảảii, , llắắpp đđặặtt gigiáá đđỡỡ & & đđồồngng
hhồồ đođo đđộộ trươngtrương nnởở;;

-- NgâmNgâm 03 03 khuônkhuôn vvààoo bbểể chchứứaa saosao chocho nưnướớcc
ngngậậpp mmẫẫuu ttốốii thithiểểuu 2525mmmm, , đđọọcc ssốố đđọọcc banban
đđầầuu ccủủaa đđồồngng hhồồ đođo đđộộ trươngtrương nnởở. . ThThờờii
giangian ngâmngâm mmẫẫuu 96 96 gigiờờ ( 4 ( 4 ngngààyy đêmđêm ) ) hohoặặcc
llớớnn hơnhơn ttùùyy theotheo yêuyêu ccầầuu ccủủaa thithiếếtt kkếế..nhieu.dcct@gmail.com
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dd. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm xuyênxuyên CBRCBR ::
-- ĐĐọọcc ssốố đđọọcc đđồồngng hhồồ đođo đđộộ trươngtrương nnởở..

-- LLấấyy mmẫẫuu rara khkhỏỏii bbểể ngâmngâm, , xxảả nưnướớcc trongtrong 15 15 phph..

-- LLấấyy đđĩĩaa đđụụcc llỗỗ rara khkhỏỏii ccốốii, , llắắpp ccáácc ttấấmm giagia ttảảii llạạii..
-- ĐưaĐưa mmẫẫuu lênlên mmááyy CBRCBR, , hhạạ ccầầnn xuyênxuyên đđếếnn ssáátt mmặặtt

mmẫẫuu saosao chocho llựựcc banban đđầầuu khokhoảảngng 1010lblb (44(44NN).).

-- HiHiệệuu chchỉỉnhnh đđồồngng hhồồ đođo đđộộ xuyênxuyên sâusâu vvềề 0.0.

-- BBậậtt mmááyy xuyênxuyên mmẫẫuu vvớớii ttốốcc đđộộ đđềềuu 1,271,27mmmm//phph..

-- GhiGhi ccáácc ssốố đđọọcc đđồồngng hhồồ llựựcc ttạạii ccáácc đđộộ xuyênxuyên sâusâu ::

0,64 0,64 -- 1,27 1,27 -- 1,91 1,91 -- 2,54 2,54 -- 5,08 5,08 -- 7,62 7,62 -- 10,16 10,16 -- 12,712,7mmmm
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ee. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả ::
ee1. 1. VVớớii mmỗỗii khuônkhuôn CBRCBR ::
-- TTíínhnh WiWi, , γγkiki ccủủaa đđấấtt trongtrong ccáácc ccốốii, , hhệệ ssốố KiKi;;
-- TTíínhnh đđộộ trươngtrương nnởở ththểể ttííchch RiRi ccủủaa ccáácc ccốốii;;
-- XXáácc đđịịnhnh llựựcc xuyênxuyên mmẫẫuu FiFi ((NN) ) ởở ccáácc đđộộ xuyênxuyên

sâusâu khkháácc nhaunhau bbằằngng ccááchch tratra bbảảngng hihiệệuu chuchuẩẩnn
vòngvòng ứứngng bibiếếnn ttừừ ccáácc ssốố liliệệuu đđọọcc trêntrên đđồồngng hhồồ;;

-- TTíínhnh áápp llựựcc xuyênxuyên mmẫẫuu PiPi ( ( MpAMpA ) ) ởở ccáácc đđộộ sâusâu
khkháácc nhaunhau bbằằngng ccááchch chiachia llựựcc xuyênxuyên mmẫẫuu chocho
didiệệnn ttííchch ccầầnn xuyênxuyên ( 1935( 1935mmmm 22 ););

-- VVẽẽ đđồồ ththịị tươngtương quanquan áápp llựựcc -- đđộộ xuyênxuyên sâusâu;;nhieu.dcct@gmail.com
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-- HiHiệệuu chchỉỉnhnh đưđườờngng congcong quanquan hhệệ nnếếuu ccầầnn
thithiếếtt;;

-- XXáácc đđịịnhnh áápp llựựcc ởở ccáácc đđộộ xuyênxuyên sâusâu PP2,542,54 & & 
PP5,08 5,08 chocho ccáácc ccốốii đđấấtt ((daNdaN//cmcm22).).

-- TTíínhnh CBRCBRii chocho ccáácc ccốốii đđấấtt theotheo côngcông ththứứcc::

)cm/daN69(P
PR.B.C 254.2

c

54.2
i54.2

i
=

)cm/daN103(P
PR.B.C 208.5

c

08.5
i08.5

i
=
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-- NNếếuu chchỉỉ ssốố CBRCBRii
2.542.54 > > CBRCBRii

5.085.08 ththìì llấấyy ngayngay
trtrịị ssốố nnààyy..

-- NNếếuu chchỉỉ ssốố CBRCBRii
2.542.54 < < CBRCBRii

5.085.08 ththìì llààmm llạạii ththíí
nghinghiệệmm; ; NNếếuu vvẫẫnn đưđượợcc kkếếtt ququảả tươngtương ttựự, , 
mmớớii llấấyy CBRCBRii

5.085.08 ..

ee2. 2. VVẽẽ đưđườờngng congcong quanquan hhệệ CBRCBR -- dungdung
trtrọọngng khôkhô ( ( hohoặặcc KK ) ) ttừừ 03 03 mmẫẫuu đđấấtt ththíí
nghinghiệệmm. . TTừừ bibiểểuu đđồồ quanquan hhệệ xxáácc đđịịnhnh chchỉỉ
ssốố CBRCBR tươngtương ứứngng vvớớii đđộộ chchặặtt yêuyêu ccầầuu
khkháácc nhaunhau..
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QuanQuan hhệệ CBRCBR -- ĐĐộộ chchặặtt KK
TƯƠNG QUAN CBR - ĐỘ CHẶT K y = 387,94x - 284,46

R2 = 0,9995
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QuanQuan hhệệ CBRCBR -- dungdung trtrọọngng khôkhô
TƯƠNG QUAN CBR - DUNG TRỌNG KHÔ y = 195,93x - 284,46

R2 = 0,9995
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Thí nghiệm CBR hiện trường (ASTM D4429)
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9. 9. XXáácc đđịịnhnh ssứứcc chchốốngng ccắắtt ccủủaa đđấấtt trongtrong
phòngphòng ththíí nghinghiệệmm bbằằngng mmááyy ccắắtt phphẳẳngng
( ( TCVNTCVN 4199:1995 4199:1995 -- ASTMASTM DD3080 ):3080 ):

aa. . KhKhááii niniệệmm :: PPPP nhnhằằmm xxáácc đđịịnhnh ssứứcc chchốốngng
ccắắtt ccủủaa đđấấtt sséétt & & đđấấtt ccáátt; ; khôngkhông áápp ddụụngng chocho
đđấấtt ccáátt thôthô, , đđấấtt llẫẫnn ssỏỏii ssạạnn hohoặặcc đđấấtt sséétt ởở
trtrạạngng ththááii chchảảyy..

TTùùyy theotheo tươngtương quanquan gigiữữaa ttốốcc đđộộ truytruyềềnn llựựcc
nnéénn & & llựựcc ccắắtt & & điđiềềuu kikiệệnn thothoáátt nưnướớcc ccủủaa
mmẫẫuu mmàà ccóó ccáácc phươngphương phpháápp xxáácc đđịịnhnh ssứứcc
chchốốngng ccắắtt ::nhieu.dcct@gmail.com



-- CCắắtt nhanhnhanh khôngkhông ccốố kkếếtt: : khôngkhông nnéénn
trưtrướớcc, , ccắắtt nhanhnhanh..

-- CCắắtt nhanhnhanh ccốố kkếếtt: : ccóó nnéénn trưtrướớcc, , ccắắtt
nhanhnhanh(1(1mmmm//phph).).

-- CCắắtt chchậậmm ccốố kkếếtt: : ccóó nnéénn trưtrướớcc, , ccắắtt chchậậmm
( 0,01( 0,01mmmm//phph).).

MMẫẫuu đđấấtt ccóó ththểể ccắắtt ởở trtrạạngng ththááii thôngthông
thưthườờngng hohoặặcc trtrạạngng ththááii bãobão hòahòa nưnướớcc..
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bb. . ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm :: ..

-- MMááyy ccắắtt ứứngng llựựcc hohoặặcc ứứngng bibiếếnn;;

-- BBộộ daodao vòngvòng ttạạoo mmẫẫuu;;

-- BBộộ ccốốii -- chchààyy đđầầmm chchếế bbịị mmẫẫuu;;

-- ThiThiếếtt bbịị giagia ttảảii trưtrướớcc;;

-- BBộộ thithiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm;;

-- CânCân kkỹỹ thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,010,01gg;;

-- ThThùùngng ngâmngâm mmẫẫuu bãobão hòahòa;;

-- CCáácc ddụụngng ccụụ khkháácc . . .. . .nhieu.dcct@gmail.com



Máy cắt phẳng ứng biến
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Máy cắt phẳng ứng lực
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cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ccắắtt phphẳẳngng ::
-- LLấấyy mmẫẫuu đđấấtt ththứứ nhnhấấtt bbằằngng daodao vòngvòng, , ggọọtt

phphẳẳngng 2 2 mmặặtt mmẫẫuu;;
-- ĐưaĐưa mmẫẫuu vvààoo hhộộpp nnéénn, , đđặặtt ccáácc ququảả câncân giagia

ttảảii đđếếnn trtrọọngng lưlượợngng ttíínhnh totoáánn vvàà chchờờ chocho đđủủ
ththờờii giangian nnếếuu ccắắtt ccốố kkếếtt;;

-- GiaGia ttảảii đđếếnn ccấấpp áápp llựựcc ththẳẳngng đđứứngng σσ11;;
-- ĐĐọọcc ccáácc ssốố đđọọcc banban đđầầuu trêntrên đđồồngng hhồồ đođo

bibiếếnn ddạạngng & & đđồồngng hhồồ đođo llựựcc;;
-- CCààii đđặặtt ttốốcc đđộộ ccắắtt mmẫẫuu, , bbậậtt mmááyy ccắắtt chocho đđếếnn

khikhi mmẫẫuu phpháá hohoạạii;;nhieu.dcct@gmail.com



-- ĐĐọọcc ccáácc ssốố đđọọcc trêntrên đđồồngng hhồồ đođo bibiếếnn
ddạạngng & & đđồồngng hhồồ đođo llựựcc;;

-- TiTiếếpp ttụụcc llààmm nhưnhư vvậậyy ởở ccáácc mmẫẫuu 2, 3, 4 2, 3, 4 
vvớớii ccáácc ccấấpp áápp llựựcc ththẳẳngng đđứứngng tăngtăng ddầầnn
σσ2  2  -- σσ3 3 -- σσ4;4;

dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả ::
-- TTíínhnh totoáánn llựựcc ccắắtt phpháá hohoạạii ccáácc mmẫẫuu đđấấtt
-- VVẽẽ bibiểểuu đđồồ quanquan hhệệ σσ -- ττ;;
-- XXáácc đđịịnhnh ϕϕ ( ( ggóócc nnộộii mama ssáátt ) & ) & CC ( ( llựựcc

ddíínhnh ) ) ttừừ bibiểểuu đđồồ quanquan hhệệ hohoặặcc côngcông ththứứccnhieu.dcct@gmail.com



10. 10. XXáácc đđịịnhnh ssứứcc chchốốngng ccắắtt ccủủaa đđấấtt trongtrong
phòngphòng ththíí nghinghiệệmm bbằằngng nnéénn 3 3 trtrụụcc
ASTMASTM DD2850, 2850, AASHTOAASHTO TT296 ):296 ):

aa. . KhKhááii niniệệmm :: PPPP nhnhằằmm xxáácc đđịịnhnh ssứứcc
chchốốngng ccắắtt ccủủaa đđấấtt khôngkhông thothoáátt nưnướớcc chchịịuu
mmộộtt áápp llựựcc hônghông σσ3 3 khôngkhông đđổổii đđồồngng ththờờii
chchịịuu 1 1 ttảảii trtrọọngng ddọọcc trtrụụcc σσ1 1 chocho đđếếnn khikhi
bbịị phpháá hohoạạii. . ThThíí nghinghiệệmm đưđượợcc titiếếnn hhàànhnh
trêntrên 1 1 ttổổ hhợợpp 3 3 đđếếnn 4 4 mmẫẫuu đđấấtt tươngtương ttựự
chchịịuu áápp llựựcc hônghông khkháácc nhaunhau..
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bb. . ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm :: ..
-- MMááyy nnéénn 3 3 trtrụụcc
-- BBộộ daodao vòngvòng ttạạoo mmẫẫuu
-- BBộộ ccốốii -- chchààyy đđầầmm chchếế bbịị mmẫẫuu
-- BBộộ thithiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm
-- CânCân kkỹỹ thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,010,01gg
-- ThThùùngng ngâmngâm mmẫẫuu bãobão hòahòa
-- CCáácc ddụụngng ccụụ khkháácc . . .. . .
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cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm nnéénn 3 3 trtrụụcc ::
-- MMẫẫuu hhììnhnh trtrụụ, , chichiềềuu caocao bbằằngng 2 2 llầầnn đưđườờngng

kkíínhnh; ; LLấấyy mmẫẫuu ththứứ nhnhấấtt bbằằngng daodao vòngvòng, , ggọọtt
phphẳẳngng 2 2 mmặặtt mmẫẫuu ((hohoặặcc đđầầmm đđấấtt đđểể ttạạoo mmẫẫuu););

-- ĐĐặặtt 2 2 ttấấmm phphẳẳngng ởở đđááyy & & đđỉỉnhnh mmẫẫu;u;
-- BBọọcc mmẫẫuu vvààoo trongtrong mmààngng caocao su;su;
-- ĐưaĐưa mmẫẫuu vvààoo hhộộpp nnéénn, , llắắpp đđặặtt hhộộpp nnéénn vvààoo

mmááyy nnéén;n;
-- ĐĐổổ nưnướớcc vvààoo hhộộpp nnéénn, , ttạạoo áápp llựựcc hônghông σσ33;;
-- ĐiĐiềềuu chchỉỉnhnh ththớớtt nnéénn đđểể pistonpiston titiếếpp xxúúcc vvớớii bbệệ

ttìì;;
nhieu.dcct@gmail.com



-- ĐĐọọcc ccáácc ssốố đđọọcc banban đđầầuu trêntrên đđồồngng hhồồ đođo bibiếếnn ddạạngng & & 
đđồồngng hhồồ đođo llựực;c;

-- CCààii đđặặtt ttốốcc đđộộ nnéénn mmẫẫuu, , bbậậtt mmááyy nnéénn chocho đđếếnn khikhi
mmẫẫuu phpháá hohoạại;i;

-- ĐĐọọcc ccáácc ssốố đđọọcc trêntrên đđồồngng hhồồ đođo bibiếếnn ddạạngng & & đđồồngng hhồồ
đođo llựựcc saosao chocho đưđượợcc 15 15 ssốố đđọọcc chocho đđếếnn khikhi mmẫẫuu bbịị
phpháá hhủủy;y;

-- TiTiếếpp ttụụcc llààmm nhưnhư vvậậyy ởở ccáácc mmẫẫuu 2, 3, 4  2, 3, 4  vvớớii ccáácc ccấấpp
áápp llựựcc hônghông tăngtăng ddầầnn ..

dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả ::
-- VVẽẽ ccáácc đưđườờngng tròntròn ứứngng susuấấtt theotheo ttừừngng ccặặpp σσ11 -- σσ33

-- XXáácc đđịịnhnh ϕϕ ( ( ggóócc nnộộii mama ssáátt ) & ) & CC ( ( llựựcc ddíínhnh ) ) ttừừ
đưđườờngng ththẳẳngng baobao ccáácc đưđườờngng tròntròn ứứngng susuấất.t.nhieu.dcct@gmail.com



11. 11. XXáácc đđịịnhnh ssứứcc khkháángng nnéénn ccủủaa đđấấtt bbằằngng ththíí
nghinghiệệmm nnéénn 1 1 trtrụụcc nnởở hônghông ttựự dodo::

aa. . KhKhááii niniệệmm :: PPPP nhnhằằmm xxáácc đđịịnhnh ssứứcc khkháángng
nnéénn ccủủaa đđấấtt mmẫẫuu đđấấtt hhììnhnh trtrụụ ccóó chichiềềuu caocao
bbằằngng 2 2 llầầnn đưđườờngng kkíínhnh. . LLựựcc nnéénn ddọọcc trtrụụcc llàà
llựựcc duyduy nhnhấấtt ttáácc ddụụngng lênlên mmẫẫuu chocho đđếếnn khikhi
mmẫẫuu bbịị phpháá hhủủyy trongtrong mmộộtt ththờờii giangian đđủủ ngngắắnn
đđểể đđảảmm bbảảoo nưnướớcc khôngkhông ththểể vvààoo hohoặặcc rara khkhỏỏii
mmẫẫuu; ; ChChỉỉ ddùùngng vvớớii ccáácc mmẫẫuu đđấấtt ddíínhnh khôngkhông
nnứứtt nnẻẻ..
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bb. . ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm :: ..

-- MMááyy nnéénn 1 1 trtrụụcc ttốốcc đđộộ 1,271,27mmmm//phph
( ( UnconfineUnconfine CompressionCompression TesterTester););

-- BBộộ daodao vòngvòng ttạạoo mmẫẫu;u;
-- BBộộ ccốốii -- chchààyy đđầầmm chchếế bbịị mmẫẫu;u;
-- BBộộ thithiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩm;m;
-- CânCân kkỹỹ thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,010,01g;g;
-- ThThùùngng ngâmngâm mmẫẫuu bãobão hòa;hòa;
-- CCáácc ddụụngng ccụụ khkháácc . . .. . .
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cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm nnéénn 1 1 trtrụụcc ccóó nnởở
hônghông ::

TTóómm ttắắtt ::
-- LLấấyy mmẫẫuu đđấấtt ththứứ nhnhấấtt bbằằngng daodao vòngvòng, , ggọọtt

phphẳẳngng 2 2 mmặặtt mmẫẫuu ((hohoặặcc đđầầmm chchếế ttạạoo
mmẫẫuu););

-- ĐưaĐưa mmẫẫuu vvààoo ththớớtt dưdướớii mmááyy nnéén;n;
-- ĐiĐiềềuu chchỉỉnhnh ththớớtt nnéénn đđểể ththớớtt trêntrên titiếếpp xxúúcc

vvớớii mmặặtt mmẫẫu;u;
-- ĐĐọọcc ccáácc ssốố đđọọcc banban đđầầuu trêntrên đđồồngng hhồồ đođo

bibiếếnn ddạạngng & & đđồồngng hhồồ đođo llựực;c;nhieu.dcct@gmail.com



-- ĐĐọọcc ccáácc ssốố đđọọcc trêntrên đđồồngng hhồồ đođo bibiếếnn ddạạngng
& & đđồồngng hhồồ đođo llựựcc, , đođo ggóócc nghiêngnghiêng mmặặtt
trưtrượợtt ccủủaa mmẫẫu;u;

-- TiTiếếpp ttụụcc llààmm nhưnhư vvậậyy ởở ccáácc mmẫẫuu 2, 3.2, 3.

dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả ::
-- TTíínhnh đđộộ gigiảảmm chichiềềuu caocao mmẫẫuu, , llựựcc nnéénn mmẫẫuu

phpháá hohoạại.i.
-- XXáácc đđịịnhnh ϕϕ ( ( ggóócc nnộộii mama ssáátt ) & ) & CC ( ( llựựcc

ddíínhnh ) ) theotheo côngcông ththứứcc ( ( xemxem ttààii liliệệuu ).).
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12. 12. XXáácc đđịịnhnh hhệệ ssốố nnéénn llúúnn ccủủaa đđấấtt bbằằngng
ththíí nghinghiệệmm nnéénn 1 1 trtrụụcc khôngkhông nnởở hônghông
( ( TCVNTCVN 4200:1995, 4200:1995, AASHTOAASHTO TT216) : 216) : 

aa. . KhKhááii niniệệmm :: PPPP nhnhằằmm xxáácc đđịịnhnh hhệệ ssốố
nnéénn llúúnn εε trongtrong điđiềềuu kikiệệnn khôngkhông nnởở
hônghông, , hhệệ ssốố ccốố kkếếtt vvàà môđunmôđun bibiếếnn ddạạngng
ccủủaa đđấấtt ởở điđiềềuu kikiệệnn ttựự nhiênnhiên hohoặặcc bãobão
hòahòa nưnướớcc, , phphụụcc vvụụ chocho côngcông ttáácc ttíínhnh llúúnn
nnềềnn đưđườờngng đđắắpp..
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bb. . ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm :: ..

-- MMááyy nnéénn đơnđơn hohoặặcc mmááyy nnéénn tamtam liênliên
-- BBộộ daodao vòngvòng ttạạoo mmẫẫuu
-- BBộộ ccốốii -- chchààyy đđầầmm chchếế bbịị mmẫẫuu
-- BBộộ thithiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm đđộộ ẩẩmm
-- CânCân kkỹỹ thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,010,01gg
-- ThThùùngng ngâmngâm mmẫẫuu bãobão hòahòa
-- CCáácc ddụụngng ccụụ khkháácc . . .. . .
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cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm nnéénn 1 1 trtrụụcc khôngkhông nnởở
hônghông ::

TTóómm ttắắtt ::
-- LLấấyy bbằằngng daodao vòngvòng, , ggọọtt phphẳẳngng 2 2 mmặặtt mmẫẫuu

((hohoặặcc đđầầmm chchếế ttạạoo mmẫẫuu ))
-- XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch & & đđộộ ẩẩmm mmẫẫuu

trưtrướớcc khikhi nnéénn
-- ĐĐặặtt ccáácc ttấấmm đđáá ththấấmm vvààoo mmặặtt trêntrên & & dưdướớii ccủủaa

mmẫẫuu
-- ĐưaĐưa mmẫẫuu vvààoo hhộộpp nnéénn
-- ĐĐặặtt hhộộpp nnéénn lênlên bbàànn nnéénn, , llắắpp đđồồngng hhồồ đođo bibiếếnn

ddạạngngnhieu.dcct@gmail.com



-- ĐiĐiềềuu chchỉỉnhnh đđồồngng hhồồ đođo bibiếếnn ddạạngng vvềề 0;0;
-- GiaGia ttảảii ccấấpp llựựcc ththứứ nhnhấấtt, , đđọọcc trtrịị ssốố đđộộ llúúnn ởở ccáácc ththờờii

điđiểểmm 1515ss, 30, 30ss, 1 , 1 phph, 2, 4, 8, 15, 30, 2, 4, 8, 15, 30phph, 1, 2, 3, 6, 12, , 1, 2, 3, 6, 12, 
24 24 gigiờờ chocho đđếếnn khikhi bibiếếnn ddạạngng ổổnn đđịịnhnh (30(30phph, 3 , 3 gigiờờ
vvàà 12 12 gigiờờ đđốốii vvớớii ccáátt, , ccáátt phapha & & sséétt kimkim đđồồngng hhồồ
khôngkhông ddịịchch ququáá 1 1 vvạạchch););

-- ĐĐọọcc ccáácc ssốố đđọọcc trêntrên đđồồngng hhồồ đođo bibiếếnn ddạạngng khikhi đđộộ llúúnn
ổổnn đđịịnh;nh;

-- TiTiếếpp ttụụcc llààmm nhưnhư vvậậyy ởở ccáácc ccấấpp ttảảii 2, 3, 4, 5;2, 3, 4, 5;
-- XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch & & đđộộ ẩẩmm mmẫẫuu sausau khikhi

nnéén.n.
dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả : ( : ( XemXem ttààii liliệệuu ))
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Chương Chương 33

THTHÍÍ NGHINGHIỆỆM ĐM ĐÁÁ DĂM DĂM
CCẤẤP PHP PHỐỐI ĐI ĐÁÁ DĂM DĂM
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3.1. 3.1. ThThíí nghinghiệệmm đđáá dămdăm: : 

1. 1. CCáácc nnộộii dungdung ththíí nghinghiệệmm đđáá dămdăm ::
-- KhKhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch đđáá ccủủaa đđáá nguyênnguyên khaikhai..
-- KhKhốốii lưlượợngng riêngriêng ccủủaa đđáá dămdăm. . 

-- KhKhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch xxốốpp ccủủaa đđáá dămdăm..

-- ĐĐộộ rrỗỗngng ccủủaa đđáá nguyênnguyên khaikhai & & đđáá dămdăm..

-- ThThàànhnh phphầầnn hhạạtt ccủủaa đđáá dămdăm..
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-- HHààmm lưlượợngng chungchung bbụụii, , bbùùnn,  ,  sséétt..
-- ChChỉỉ ssốố tươngtương đươngđương ccáátt ESES..

-- ĐĐộộ haohao mònmòn vava đđậậpp LosLos AngelesAngeles..
-- CưCườờngng đđộộ chchịịuu nnéénn..

-- ĐĐộộ nnéénn ddậậpp..

-- HHààmm lưlượợngng hhạạtt ddẹẹtt..
-- ĐĐộộ hhấấpp phphụụ nưnướớcc ( ( hhấấpp phphụụ bbềề mmặặtt ).).

-- ĐĐộộ bbềềnn SunSun--ffáátt..
-- PhPhảảnn ứứngng kikiềềmm AlAl--KaliKali..nhieu.dcct@gmail.com



2. 2. XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch đđáá nguyênnguyên khaikhai ::

aa. . BBảảnn chchấấtt phphéépp ththửử ::

XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu khôkhô & & ththểể ttííchch ttựự nhiênnhiên ccủủaa
mmẫẫuu ((baobao ggồồmm ccảả ccáácc llỗỗ rrỗỗngng ttựự nhiênnhiên) , ) , ttừừ đđóó ttíínhnh
khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch ccủủaa đđáá dămdăm nguyênnguyên khaikhai..

bb. . TTóómm ttắắtt ccáácc phươngphương phpháápp ::

* * ĐoĐo trtrựựcc titiếếpp ththểể ttííchch : : 

-- GiaGia côngcông mmẫẫuu ththàànhnh ccáácc mmẫẫuu hhììnhnh trtrụụ tròntròn hohoặặcc hhììnhnh
llậậpp phươngphương..

-- SSấấyy khôkhô mmẫẫuu đđếếnn khkhốốii lưlượợngng khôngkhông đđổổii, , câncân;;

-- ĐoĐo ccáácc kkííchch thưthướớcc mmẫẫuu bbằằngng thưthướớcc kkẹẹpp, , ttíínhnh ththểể ttííchch
mmẫẫuu..nhieu.dcct@gmail.com



MMááyy ccắắtt mmẫẫuu
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* * NgâmNgâm bãobão hòahòa câncân trongtrong nưnướớcc ::

-- ThưThườờngng áápp ddụụngng vvớớii ccáácc loloạạii đđáá dămdăm khôngkhông giagia côngcông
ththàànhnh kkííchch thưthướớcc hhììnhnh hhọọcc rõrõ rrààngng;;

-- LLựựaa chchọọnn đđáá dămdăm, , rrửửaa ssạạchch, , ssấấyy khôkhô, , câncân khkhốốii lưlượợngng;;

-- NgâmNgâm mmẫẫuu bãobão hòahòa, , câncân khkhốốii lưlượợngng trongtrong khôngkhông khkhíí
& & câncân trongtrong nưnướớcc;;
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Cân thủy tĩnh (cân trong nước), 
thùng nước  và giá quay
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* * BBọọcc ssáápp câncân trongtrong nưnướớcc ::

-- BBảảnn chchấấtt phươngphương phpháápp gigiốốngng phươngphương phpháápp ngâmngâm bãobão
hòahòa câncân trongtrong nưnướớcc;;

-- DDùùngng khikhi đđáá dămdăm nhinhiềềuu llỗỗ rrỗỗngng;;

-- LLựựaa chchọọnn đđáá dămdăm, , rrửửaa ssạạchch, , ssấấyy khôkhô, , câncân khkhốốii lưlượợngng;;

-- ĐunĐun papa--rara--phinphin ( ( ssáápp ) ) nnóóngng chchảảyy, , nhnhúúngng đđáá dămdăm vvààoo
đđểể ssáápp bbọọcc kkíínn, , llấấyy rara câncân khkhốốii lưlượợngng;;

-- CânCân khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu bbọọcc ssáápp trongtrong khôngkhông khkhíí & & câncân
trongtrong nưnướớcc;;
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* * ĐoĐo ththểể ttííchch mmẫẫuu bãobão hòahòa bbằằngng nưnướớcc ::

-- LLựựaa chchọọnn đđáá dămdăm, , rrửửaa ssạạchch, , ssấấyy khôkhô, , câncân khkhốốii lưlượợngng;;

-- NgâmNgâm mmẫẫuu bãobão hòahòa, , chocho nưnướớcc ccấấtt vvààoo bbììnhnh ccóó khkhắắcc
vvạạchch đođo ththểể ttííchch, , ththảả đđáá dămdăm vvààoo bbììnhnh, , ththểể ttííchch
nưnướớcc trongtrong bbììnhnh tăngtăng thêmthêm chchíínhnh llàà ththểể ttííchch đđáá dămdăm
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33. . KhKhốốii lưlượợngng riêngriêng ccủủaa đđáá ::
aa. . BBảảnn chchấấtt phphéépp ththửử ::

XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu khôkhô & & ththểể ttííchch hhạạtt ccủủaa mmẫẫuu
đđáá ( ( coicoi nhưnhư khôngkhông còncòn llỗỗ rrỗỗngng) , ) , ttừừ đđóó ttíínhnh khkhốốii
lưlượợngng riêngriêng đđáá dămdăm..

bb. . TTóómm ttắắtt phphéépp ththửử ::

-- NghiNghiềềnn nhnhỏỏ mmẫẫuu ((quaqua ssààngng 22mmmm););

-- XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng riêngriêng gigiốốngng nhưnhư khkhốốii lưlượợngng
riêngriêng ccủủaa đđấấtt..

nhieu.dcct@gmail.com



4. 4. KhKhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch xxốốpp ccủủaa đđáá dămdăm ::
aa. . BBảảnn chchấấtt phphéépp ththửử ::

XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu đđáá dămdăm khôkhô & & ththểể ttííchch ccủủaa
mmẫẫuu đđáá ởở trtrạạngng ththááii đđổổ đđốốngng ( ( xxốốpp ) , ) , ttừừ đđóó ttíínhnh
khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch xxốốpp ccủủaa đđáá dămdăm..

bb. . TTóómm ttắắtt phphéépp ththửử ::

-- ThThùùngng chchứứaa đãđã bibiếếtt trưtrướớcc khkhốốii lưlượợngng & & ththểể ttííchch;;

-- SSấấyy khôkhô mmẫẫuu đđáá dămdăm;;

-- XXúúcc đđổổ mmẫẫuu vvààoo ththùùngng chchứứaa, , ddùùngng
thưthướớcc ggạạtt bbằằngng mmặặtt ththùùngng;;

-- CânCân khkhốốii lưlượợngng ccủủaa ththùùngng & & đđáá dămdăm;;
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5. 5. ĐĐộộ rrỗỗngng ccủủaa đđáá nguyênnguyên khaikhai & & đđáá dămdăm ( ( phươngphương
phpháápp ttíínhnh totoáánn ) :) :

-- XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng riêngriêng & & khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch ccủủaa
đđáá nguyênnguyên khaikhai ttừừ đđóó ttíínhnh đđộộ rrỗỗngng đđáá nguyênnguyên khaikhai..

-- XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng riêngriêng & & khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch xxốốpp
ccủủaa đđáá dămdăm ttừừ đđóó ttíínhnh đđộộ rrỗỗngng đđáá dămdăm..
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6. 6. ThThàànhnh phphầầnn hhạạtt ccủủaa đđáá dămdăm : : 
-- PhânPhân ttííchch ththàànhnh phphầầnn hhạạtt bbằằngng phươngphương phpháápp ssààngng;;
-- TrTrììnhnh ttựự titiếếnn hhàànhnh tươngtương ttựự phânphân ttííchch ththàànhnh phphầầnn hhạạtt
ccủủaa đđấấtt bbằằngng phươngphương phpháápp ssààngng..
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7. 7. HHààmm lưlượợngng chungchung bbụụii, , bbùùnn,  ,  sséétt ( ( PhươngPhương phpháápp rrửửaa
):):

TTóómm ttắắtt ::
-- SSấấyy khôkhô đđáá dămdăm, , câncân khkhốốii lưlượợngng;;
-- RRửửaa ssạạchch bbụụii, , bbùùnn, , sséétt trongtrong đđáá dămdăm bbằằngng ththùùngng rrửửaa
ccóó vòivòi;;

-- SSấấyy khôkhô đđáá dămdăm đãđã rrửửaa ssạạchch, , câncân khkhốốii lưlượợngng;;
-- HHààmm lưlượợngng bbụụii bbùùnn sséétt đưđượợcc ttíínhnh
bbằằngng % % soso vvớớii ttổổngng khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu
banban đđầầuu..

Thùng rửa có vòi
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8. 8. ChChỉỉ ssốố tươngtương đươngđương ccáátt ESES ((AASHTOAASHTO TT176):176):

aa. . BBảảnn chchấấtt phươngphương phpháápp :: chchỉỉ ssốố ESES gigiáánn titiếếpp
phphảảnn áánhnh hhààmm lưlượợngng bbụụii, , sséétt trongtrong đđáá dămdăm, , 
ccáátt hohoặặcc đđấấtt;;

-- ESES llàà chchỉỉ ssốố ttíínhnh bbằằngng phphầầnn trămtrăm ttỉỉ ssốố gigiữữaa
chichiềềuu caocao ccộộtt vvậậtt liliệệuu & & ttổổngng chichiềềuu caocao ccộộtt
nưnướớcc kkếếtt bôngbông;;

-- PhươngPhương phpháápp nnààyy xxáácc đđịịnhnh gigiáánn titiếếpp hhààmm lưlượợngng
bbụụii sséétt nhanhnhanh hơnhơn nhinhiềềuu soso vvớớii phươngphương phpháápp
rrửửaa..
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Bộ thiết bị thí nghiệm ES
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8. 8. ChChỉỉ ssốố tươngtương đươngđương ccáátt ESES..
Máy lắc thí nghiệm ES
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Một loại máy lắc thí nghiệm ES khác
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bb. . TTóómm ttắắtt phươngphương phpháápp ::

-- SSấấyy khôkhô ccốốtt liliệệuu, , ssààngng llấấyy 120120gg llọọtt quaqua ssààngng
55mmmm;;

-- ĐĐổổ VLVL vvààoo ốốngng đongđong, , đđổổ vvààoo 1 1 íítt dungdung ddịịchch
nưnướớcc rrửửaa, , ngâmngâm mmẫẫuu & & llắắcc mmẫẫuu đđểể bbụụii sséétt
hòahòa vvààoo nưnướớcc rrửửaa;;

-- DDùùngng ốốngng rrửửaa tiatia nưnướớcc rrửửaa vvààoo mmẫẫuu đđểể titiếếpp ttụụcc
ttááchch bbụụii sséétt rara khkhỏỏii mmẫẫuu đđếếnn ngangngang vvạạchch quyquy
đđịịnhnh;;

-- ĐoĐo chichiềềuu caocao ccộộtt mmẫẫuu & & ttổổngng chichiềềuu caocao ccộộtt
mmẫẫuu & & ccộộtt nưnướớcc kkếếtt bôngbông trongtrong ốốngng đongđong..nhieu.dcct@gmail.com



9. 9. ĐĐộộ haohao mònmòn vava đđậậpp LosLos AngelesAngeles ::

aa. . KhKhááii niniệệmm :: xxáácc đđịịnhnh gigiáánn titiếếpp mmứứcc
đđộộ ccốốtt liliệệuu bbịị bbáánhnh xexe mmààii mònmòn, , vava
đđậậpp llààmm chocho mònmòn, , vvỡỡ bbằằngng ccááchch chocho
1 1 lưlượợngng ccốốtt liliệệuu ccóó ththàànhnh phphầầnn hhạạtt
nhnhấấtt đđịịnhnh vvààoo 1 1 ththùùngng quayquay ccùùngng vvớớii
ccáácc viênviên bibi ssắắtt;;
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-- TrưTrướớcc đâyđây ddùùngng phươngphương phpháápp đđộộ haohao mònmòn
DevalDeval, , khikhi ththùùngng quayquay ccốốtt liliệệuu ssẽẽ mmààii
mònmòn dodo mama ssáátt vvààoo nhaunhau & & mama ssáátt vvààoo
ththùùngng quayquay..

-- LosLos AngelesAngeles chocho thêmthêm ccáácc viênviên bibi ssắắtt nênnên
khikhi ththùùngng quayquay ccáácc viênviên bibi còncòn vava đđậậpp
llààmm vvỡỡ thêmthêm ccáácc viênviên đđáá ( ( mômô phphỏỏngng
viviệệcc bbáánhnh xexe vava đđậậpp vvààoo mmặặtt đưđườờngng khikhi
chuychuyểểnn đđộộngng ).).
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bb. . TTóómm ttắắtt phươngphương phpháápp ::

-- SSấấyy khôkhô ccốốtt liliệệuu, , llấấyy 12501250gg hohoặặcc 25002500gg
mmỗỗii loloạạii ttùùyy thuthuộộcc vvààoo phươngphương phpháápp ththíí
nghinghiệệmm;;

-- PhPhốốii hhợợpp ccáácc ccỡỡ hhạạtt đđểể đđạạtt đưđượợcc khkhốốii
lưlượợngng banban đđầầuu llàà 50005000gg( ( hohoặặcc 1000010000gg););

-- ĐĐổổ VLVL vvàà ccáácc viênviên bibi ( 6 ( 6 đđếếnn 12 12 viênviên ) ) 
vvààoo ththùùngng quayquay, , chocho ththùùngng quayquay 500 500 
vòngvòng ( ( hohoặặcc 1000 1000 vòngvòng););
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-- LLấấyy vvậậtt liliệệuu rara, , ssààngng quaqua ssààngng 1,71,7mmmm;;

-- RRửửaa ssạạchch, , ssấấyy khôkhô phphầầnn ccốốtt liliệệuu trêntrên
ssààngng rrồồii câncân khkhốốii lưlượợngng;;

-- LL..AA chchíínhnh llàà phphầầnn trămtrăm ccốốtt liliệệuu ttổổnn
ththấấtt ( ( dưdướớii ssààngng ) ) soso vvớớii khkhốốii lưlượợngng
mmẫẫuu banban đđầầuu..
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MMááyy xxáácc đđịịnhnh đđộộ haohao mònmòn vava đđậậpp LosLos AngelesAngeles
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MMááyy xxáácc đđịịnhnh đđộộ haohao mònmòn MicroMicro DevalDeval
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MMááyy xxáácc đđịịnhnh đđộộ haohao mònmòn DevalDeval
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11. 11. CưCườờngng đđộộ chchịịuu nnéénn ccủủaa đđáá nguyênnguyên khaikhai::
TTóómm ttắắtt phươngphương phpháápp ::

-- GiaGia côngcông đđáá ththàànhnh ccáácc ttổổ mmẫẫuu hhììnhnh trtrụụ hohoặặcc
hhììnhnh llậậpp phươngphương ccóó kkííchch thưthướớcc 5050mmmm;;

-- NNéénn mmẫẫuu theotheo ccáácc phươngphương ddọọcc ththớớ, , ngangngang ththớớ
ởở trtrạạngng ththááii khôkhô hohoặặcc trtrạạngng ththááii bãobão hòahòa
nưnướớcc;;

-- TTíínhnh totoáánn cưcườờngng đđộộ chchịịuu nnéénn trungtrung bbììnhnh ccủủaa
ccáácc ttổổ mmẫẫuu ddựựaa trêntrên llựựcc phpháá hohoạạii mmẫẫuu & & titiếếtt
didiệệnn mmẫẫuu..
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MMááyy nnéénn xxáácc đđịịnhnh cưcườờngng đđộộ chchịịuu nnéénn ccủủaa đđáá dămdăm
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12. 12. ĐĐộộ nnéénn ddậậpp ccủủaa đđáá dămdăm ::
TTóómm ttắắtt phươngphương phpháápp ::

-- RRúútt ggọọnn mmẫẫuu đđáá dămdăm, , câncân khkhốốii lưlượợngng ( ( ttùùyy theotheo
kkííchch ccỡỡ llớớnn nhnhấấtt ccủủaa đđáá dămdăm ), ), ssấấyy mmẫẫuu khôkhô
hohoặặcc ngâmngâm mmẫẫuu bãobão hòahòa;;

-- ĐưaĐưa mmẫẫuu vvààoo xixi--lanhlanh nnéénn, , giagia ttảảii đđếếnn llựựcc quyquy
đđịịnhnh & & gigiữữ ttảảii ttùùyy theotheo phươngphương phpháápp;;

-- LLấấyy mmẫẫuu khkhỏỏii xixi--lanhlanh, , ssààngng mmẫẫuu quaqua ssààngng
2.52.5mmmm, , ssấấyy khôkhô rrồồii câncân khkhốốii lưlượợngng;;

-- ĐĐộộ nnéénn ddậậpp chchíínhnh llàà phphầầnn trămtrăm ccốốtt liliệệuu llọọtt quaqua
ssààngng soso vvớớii khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu banban đđầầuu..nhieu.dcct@gmail.com



MMộộtt ssốố loloạạii khuônkhuôn nnéénn ddậậpp đđáá dămdăm
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13. 13. HHààmm lưlượợngng hhạạtt ddẹẹtt ccủủaa đđáá dămdăm ::

TTóómm ttắắtt phươngphương phpháápp ::

-- RRúútt ggọọnn mmẫẫuu đđáá dămdăm, , ssấấyy mmẫẫuu khôkhô, , câncân khkhốốii
lưlượợngng ( ( ttùùyy theotheo kkííchch ccỡỡ ccủủaa đđáá dămdăm ););

-- TTááchch ccáácc hhạạtt ccóó chichiềềuu ddààii llớớnn hơnhơn 3 3 llầầnn chichiềềuu
caocao bbằằngng thưthướớcc kkẹẹpp hohoặặcc thưthướớcc đođo khekhe hhởở;;

-- HHààmm lưlượợngng hhạạtt ddẹẹtt chchíínhnh llàà phphầầnn trămtrăm khkhốốii
lưlượợngng ccốốtt liliệệuu ddẹẹtt vvớớii khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu banban
đđầầuu..
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DDụụngng ccụụ xxáácc đđịịnhnh hhààmm lưlượợngng hhạạtt ddẹẹtt
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14. 14. XXáácc đđịịnhnh đđộộ hhấấpp phphụụ bbềề mmặặtt ::

TTóómm ttắắtt phươngphương phpháápp ::

CCốốtt liliệệuu thôthô ( ( đđáá dămdăm ) :) :

-- RRúútt ggọọnn mmẫẫuu đđáá dămdăm, , ssấấyy mmẫẫuu khôkhô, , câncân khkhốốii
lưlượợngng ( ( ttùùyy theotheo kkííchch ccỡỡ ccủủaa đđáá dămdăm ););

-- NgâmNgâm mmẫẫuu bãobão hòahòa; ; laulau ccáácc viênviên đđáá dămdăm bãobão
hòahòa bbằằngng khănkhăn ẩẩmm, , câncân llạạii khkhốốii lưlượợngng;;

-- ĐĐộộ bãobão hòahòa chchíínhnh phphầầnn trămtrăm hhààmm lưlượợngng nưnướớcc
hhúútt vvààoo đđáá dămdăm soso vvớớii khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu khôkhô..
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TTóómm ttắắtt phươngphương phpháápp ::

CCốốtt liliệệuu mmịịnn ( ( ccáátt ttựự nhiênnhiên, , ccáátt xayxay ) :) :

-- RRúútt ggọọnn mmẫẫuu, , ssấấyy mmẫẫuu khôkhô, , câncân khkhốốii lưlượợngng;;

-- NgâmNgâm mmẫẫuu bãobão hòahòa;;
-- ĐĐợợii chocho mmẫẫuu khôkhô sese, , đưađưa vvààoo côncôn, , đđầầmm nhnhẹẹ vvớớii
ssốố chchààyy quyquy đđịịnhnh, , rrúútt côncôn theotheo phươngphương ththẳẳngng
đđứứngng & & quanquan ssáátt mmẫẫuu..

-- NNếếuu khikhi rrúútt côncôn, , mmẫẫuu ssụụtt xuxuốốngng ttừừ ttừừ đđềềuu đđặặnn
ththìì llấấyy mmẫẫuu câncân khkhốốii lưlượợngng;;

-- ĐĐộộ hhấấpp phphụụ bbềề mmặặtt chchíínhnh llàà đđộộ ẩẩmm ccủủaa mmẫẫuu
xxáácc đđịịnhnh đưđượợcc..nhieu.dcct@gmail.com



CônCôn xxáácc đđịịnhnh đđộộ hhấấpp phphụụ bbềề mmặặtt ccủủaa ccốốtt liliệệuu mmịịnn
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3.2. 3.2. ThThíí nghinghiệệmm ccấấpp phphốốii đđáá dămdăm: : 

1. 1. CCáácc nnộộii dungdung ththíí nghinghiệệmm CPĐDCPĐD ::
-- KhKhốốii lưlượợngng riêngriêng..

-- KhKhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch xxốốpp..

-- ThThàànhnh phphầầnn hhạạtt..
-- TươngTương quanquan dungdung trtrọọngng -- đđộộ ẩẩmm..

-- ChChỉỉ ssốố CBRCBR..

-- ĐĐộộ haohao mònmòn vava đđậậpp LosLos AngelesAngeles..
-- HHààmm lưlượợngng hhạạtt ddẹẹtt..
-- ChChỉỉ ssốố ddẻẻoo..
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THTHÍÍ NGHINGHIỆỆM CM CÁÁTT
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1. 1. CCáácc nnộộii dungdung ththíí nghinghiệệmm ccáátt: : 
1. 1. ThThàànhnh phphầầnn khokhoáángng vvậậtt ccủủaa ccáátt. . 
2. 2. KhKhốốii lưlượợngng riêngriêng ccủủaa ccáátt ( ( tươngtương ttựự đđấấtt ). ). 
3. 3. KhKhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch xxốốpp & & đđộộ xxốốpp ccủủaa ccáátt..
4. 4. ĐĐộộ ẩẩmm..
5. 5. ThThàànhnh phphầầnn hhạạtt & & mômô đunđun đđộộ llớớnn..
6. 6. HHààmm lưlượợngng chungchung bbụụii, , bbùùnn,  ,  sséétt..
7. 7. HHààmm lưlượợngng hhạạtt sséétt..
8. 8. HHààmm lưlượợngng ttạạpp chchấấtt hhữữuu cơcơ
9. 9. HHààmm lưlượợngng mumuốốii sunfsunfáátt -- sunfsunfíítt
10.10.HHààmm lưlượợngng mimi--cacanhieu.dcct@gmail.com



7. 7. XXáácc đđịịnhnh hhààmm lưlượợngng hhạạtt sséétt ::

TTóómm ttắắtt ::

-- SSấấyy khôkhô ccáátt, , ssààngng quaqua ssààngng 55mmmm, , rrúútt ggọọnn llấấyy 2 2 phphầầnn, , 
mmỗỗii phphầầnn 250250gg;;

-- ĐĐổổ ccáátt & 500& 500mlml nưnướớcc ccấấtt vvààoo bbììnhnh, , chocho 3 3 -- 4 4 gigiọọtt
amôniamôniắắcc vvààoo mmỗỗii bbììnhnh;;

-- KhuKhuấấyy đđềềuu bbằằngng đđũũaa ththủủyy tinhtinh đđểể ccáácc hhạạtt sséétt trongtrong ccáátt
trtrởở ththàànhnh huyhuyềềnn phphùù lơlơ llửửngng trongtrong nưnướớcc;;

-- ChoCho thêmthêm nưnướớcc đđếếnn vvạạchch 10001000mlml, , khukhuấấyy đđềềuu;;

-- ChChờờ 1 1 ththờờii giangian quyquy đđịịnhnh ttùùyy theotheo nhinhiệệtt đđộộ phòngphòng;;

-- LLấấyy 100100mlml huyhuyềềnn phphùù ởở đđộộ sâusâu 100100mmmm bbằằngng pipi--ppéétt
hohoặặcc ốốngng chchữữ UU trongtrong ốốngng đemđem câncân;;nhieu.dcct@gmail.com



8. 8. XXáácc đđịịnhnh hhààmm lưlượợngng ttạạpp chchấấtt hhữữuu cơcơ ::

TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::

-- SSấấyy khôkhô ccáátt, , ssààngng quaqua ssààngng 55mmmm, , rrúútt ggọọnn llấấyy 250250gg
-- ĐĐổổ ccáátt vvààoo bbììnhnh 250250mlml đđếếnn mmứứcc 130130mlml, , đđổổ dungdung
ddịịchch NaOHNaOH 3% 3% vvààoo bbììnhnh đđếếnn mmứứcc 200200mlml

-- KhuKhuấấyy hhỗỗnn hhợợpp vvàà đđểể yênyên trongtrong 2424gigiờờ, , ccứứ 4 4 gigiờờ llạạii
khukhuấấyy 1 1 llầầnn rrồồii đemđem soso ssáánhnh vvớớii bbảảngng mmầầuu chuchuẩẩnn
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9. 9. XXáácc đđịịnhnh hhààmm lưlượợngng sunfsunfáátt--sunfsunfíítt ::

TTóómm ttắắtt ::
-- ThămThăm dòdò : : đđổổ 4040--5050gg ccáátt đãđã ssấấyy khôkhô, , ssààngng quaqua
ssààngng 49004900llỗỗ//cmcm22 ( 0,071), ( 0,071), chocho vvààoo bbììnhnh
500500mlml, , chocho thêmthêm 250250mlml nưnướớcc ccấấtt khukhuấấyy đđềềuu
& & đđểể yênyên trongtrong 4 4 gigiờờ, , nhnhỏỏ 2 2 ÷÷ 3 3 gigiọọtt HClHCl & & 
55mlml BaClBaCl22 10%, 10%, đunđun ttớớii 5050oCoC, , rrồồii đđểể yênyên
trongtrong 4 4 gigiờờ, , nnếếuu ccóó kkếếtt ttủủaa mmầầuu trtrắắngng chchứứngng
ttỏỏ ccáátt ccóó mumuốốii sunfsunfáátt--sunfsunfíítt;;

-- LLấấyy 100100gg ccáátt đãđã nghinghiềềnn nhnhỏỏ, , đđổổ ccáátt vvààoo bbììnhnh ccóó
500500mlml nưnướớcc ccấấtt, , đđậậyy nnúútt llắắcc đđềềuu trongtrong 44gigiờờ;;nhieu.dcct@gmail.com



-- LLọọcc dungdung ddịịchch quaqua gigiấấyy llọọcc, , llấấyy 100100mlml đưađưa vvààoo
ccốốcc ccóó chchứứaa 250250mlml nưnướớcc ccấấtt, , nhnhỏỏ 4 4 ÷÷ 5 5 gigiọọtt
chchấấtt chchỉỉ ththịị mmààuu vvààoo ccốốcc chocho dungdung ddịịchch bibiếếnn
mmààuu;;

-- NhNhỏỏ HClHCl vvààoo ccốốcc chocho đđếếnn khikhi dungdung ddịịchch ccóó mmààuu
đđỏỏ ththìì nhnhỏỏ titiếếpp 4 4 ÷÷ 5 5 gigiọọtt chchấấtt chchỉỉ ththịị mmààuu;;

-- ĐunĐun ggầầnn sôisôi dungdung ddịịchch, , đđổổ 15 15 mlml BaClBaCl22 vvààoo ccốốcc
trtrộộnn đđềềuu, , đunđun đđếếnn 60 60 ÷÷ 7070oCoC đđểể BaSOBaSO44 kkếếtt ttủủaa;;

-- LLọọcc dungdung ddịịchch quaqua gigiấấyy llọọcc íítt trotro, , nungnung gigiấấyy llọọcc
ccóó ccặặnn 700 700 ÷÷ 800800oCoC rrồồii câncân khkhốốii lưlượợngng chchíínhnh
xxáácc đđếếnn 0,10,1mlml..
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THTHÍÍ NGHINGHIỆỆM ĐM ĐẤẤTT--ĐĐÁÁ GIA CGIA CỐỐ
CHCHẤẤT LIÊN KT LIÊN KẾẾT VÔ CƠT VÔ CƠ
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CCáácc nnộộii dungdung chchíínhnh

1.1. CCáácc vvấấnn đđềề chungchung
2.2. ThThíí nghinghiệệmm đđấấtt--đđáá giagia ccốố

nhieu.dcct@gmail.com



5.1. 5.1. CCáácc vvấấnn đđềề chungchung
1. 1. TTíínhnh chchấấtt vvậậtt liliệệuu ::
-- ĐĐấấtt, , ccáátt, , đđáá GCXMGCXM ccóó ccấấuu trtrúúcc totoàànn khkhốốii, , kkếếtt

tinhtinh..
-- LoLoạạii mmặặtt đưđườờngng : : nnửửaa ccứứngng, , ccóó cưcườờngng đđộộ chchịịuu

nnéénn caocao, , ccóó khkhảả năngnăng chchịịuu kkééoo khikhi uuốốnn, , rrấấtt ổổnn
đđịịnhnh nhinhiệệtt & & ổổnn đđịịnhnh nưnướớcc. . ChChíínhnh vvìì vvậậyy ccáácc
loloạạii vvậậtt liliệệuu nnààyy ngongoààii viviệệcc xxáácc đđịịnhnh khkhảả
năngnăng chchịịuu nnéénn, , môđunmôđun đđàànn hhồồii còncòn phphảảii ththíí
nghinghiệệmm xxáácc đđịịnhnh khkhảả năngnăng chchịịuu kkééoo khikhi uuốốnn
thôngthông quaqua gigiáá trtrịị cưcườờngng đđộộ chchịịuu éépp chchẻẻ ccủủaa
vvậậtt liliệệuu..
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2. 2. CCáácc nnộộii dungdung ththíí nghinghiệệmm ::
-- XXáácc đđịịnhnh đđộộ ẩẩmm ttốốtt nhnhấấtt & & khkhốốii lưlượợngng ththểể

ttííchch khôkhô llớớnn nhnhấấtt ccủủaa hhỗỗnn hhợợpp..
-- XXáácc đđịịnhnh cưcườờngng đđộộ chchịịuu nnéénn..
-- XXáácc đđịịnhnh cưcườờngng đđộộ chchịịuu éépp chchẻẻ..
-- XXáácc đđịịnhnh mômô đunđun đđàànn hhồồii..
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5.2. 5.2. ThThíí nghinghiệệmm đđấấtt--đđáá GCXMGCXM
1. 1. ĐĐộộ ẩẩmm ttốốtt nhnhấấtt & & khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch khôkhô llớớnn

nhnhấấtt ((AASHTOAASHTO TT180180--DD):  ):  

aa. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm : : ((TươngTương ttựự TNTN đđấấtt))

bb. . ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu ::
-- SSấấyy khôkhô mmẫẫuu đđấấtt--đđáá đđếếnn khkhốốii lưlượợngng khôngkhông đđổổii
-- CânCân khkhốốii lưlượợngng vvậậtt liliệệuu, , ximăngximăng theotheo đđúúngng ttỉỉ llệệ
-- PhPhốốii liliệệuu, , trtrộộnn hhỗỗnn hhợợpp vvớớii nưnướớcc
-- ủủ mmẫẫuu 60 60 phphúútt trưtrướớcc khikhi titiếếnn hhàànhnh đđầầmm nnéénn nnếếuu

giagia ccốố XMXM, 24 , 24 gigiờờ nnếếuu giagia ccốố vôivôi..

cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm : : ( ( TươngTương ttựự TNTN đđấấtt))
nhieu.dcct@gmail.com



2. 2. CưCườờngng đđộộ chchịịuu nnéénn ::
aa. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::

-- CCáácc ddụụngng ccụụ chchếế ttạạoo & & dưdưỡỡngng hhộộ mmẫẫuu;;

-- MMááyy nnéénn thuthuỷỷ llựựcc 55 ÷ ÷ 2020TT;;

bb. . ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu ::

-- MMẫẫuu đưđượợcc chchếế ttạạoo trongtrong khuônkhuôn, , đđầầmm nnéénn ởở đđộộ ẩẩmm
ttốốtt nhnhấấtt nhưnhư ththíí nghinghiệệmm đđầầmm nnéénn tiêutiêu chuchuẩẩnn (9 (9 
viênviên mmẫẫuu, 3 , 3 mmẫẫuu t.nghit.nghiệệmm nnéénn, 3 , 3 mmẫẫuu t.t. nghinghiệệmm
éépp chchẻẻ, 3 , 3 mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm mômô đunđun đđàànn hhồồii););

-- DưDưỡỡngng hhộộ mmẫẫuu theotheo đđúúngng quyquy trtrììnhnh ccủủaa ccáátt--đđáá giagia
ccốố xixi măngmăng;;nhieu.dcct@gmail.com



cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::

-- NNéénn ttừừngng viênviên mmẫẫuu ddọọcc trtrụụcc chocho đđếếnn khikhi phpháá
hohoạạii vvớớii ttốốcc đđộộ 33mmmm//phphúútt;;

dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả :  :  RnRn = = PP//FF ( ( daNdaN//cmcm22 ););

-- SaiSai ssốố gigiữữaa 3 3 mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm phphảảii đđảảmm bbảảoo
<= 10%;<= 10%; Dụng cụ phủ đầu mẫu - nếu mẫu hình 

trụ khoan tại hiện trường

Đẫu mẫu đã được làm phẳngnhieu.dcct@gmail.com



Đẫu mẫu đã được làm phẳng
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Máy nén

ép chẻ mẫu
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3. 3. CưCườờngng đđộộ chchịịuu éépp chchẻẻ ::
aa. . ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu :: ( ( TươngTương ttựự mmẫẫuu nnéénn ))

bb. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::

-- NNéénn ttừừngng viênviên mmẫẫuu theotheo phươngphương đưđườờngng
kkíínhnh chocho đđếếnn khikhi phpháá hohoạạii vvớớii ttốốcc đđộộ
nnéénn 2 2 ÷÷ 44mmmm//phphúútt ((CKDCKD vôvô cơcơ) ) vvàà
5050mmmm//phph ((CKDCKD hhữữuu cơcơ).).
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dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả ::

vvớớii KK llàà hhệệ ssốố: : KK=1 =1 nnếếuu CKDCKD hhữữuu cơcơ. . KK==ππ/2 /2 
nnếếuu CKDCKD vôvô cơcơ..

-- SaiSai ssốố gigiữữaa 3 3 mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm phphảảii đđảảmm bbảảoo
<= 10%.<= 10%.

-- CôngCông ththứứcc ggầầnn đđúúngng chuychuyểểnn đđổổii cưcườờngng
đđộộ ::

RkRk:  :  RecRec : : RkuRku = 1 : 1,35 : ( 1,5 = 1 : 1,35 : ( 1,5 ÷÷ 2,0 )2,0 )

2cm/daN,
H.D

P.KRec =
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5. 5. MôMô đunđun đđàànn hhồồii : : 
aa. . ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu :: ( ( TươngTương ttựự mmẫẫuu nnéénn ))

bb. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::

-- XXáácc đđịịnhnh áápp llựựcc nnéénn = 0,2 = 0,2 RnRn ( ( daNdaN//cmcm22 ););

-- ĐoĐo chichiềềuu caocao mmẫẫuu chchíínhnh xxáácc đđếếnn 0,10,1mmmm;;

-- ĐưaĐưa mmẫẫuu vvààoo mmááyy nnéénn;;

-- LLắắpp đđặặtt thiênthiên phânphân kkếế đođo
bibiếếnn ddạạng, hing, hiệệuu chchỉỉnhnh & & đđọọcc ssốố..
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-- GiaGia ttảảii ttốốcc đđộộ 5050mmmm//phphúútt đđếếnn áápp llựựcc ttíínhnh
totoáánn & & gigiữữ trongtrong 2 2 phphúútt;;

-- ĐĐọọcc gigiáá trtrịị 2 2 thiênthiên phânphân kkếế;;

-- TiTiếếpp ttụụcc tăngtăng -- ddỡỡ llạạii tươngtương ttựự 4 4 ÷÷ 5 5 llầầnn
chocho đđếếnn khikhi bibiếếnn ddạạngng đđàànn hhồồii ổổnn đđịịnhnh;;

dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả : : 

2cm/daN,
L

D.PE
dh

dh =
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THTHÍÍ NGHINGHIỆỆM NHM NHỰỰA ĐƯA ĐƯỜỜNGNG
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CCáácc nnộộii dungdung chchíínhnh ::

1.1. CCáácc vvấấnn đđềề chungchung
2.2. TiêuTiêu chuchuẩẩnn nhnhựựaa đưđườờngng đđặặcc ddùùngng

trongtrong đưđườờngng bbộộ
3.3. TiêuTiêu chuchuẩẩnn nhnhựựaa đưđườờngng pôlimepôlime
4.4. ThThíí nghinghiệệmm nhnhựựaa đưđườờngng
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6.1. 6.1. CCáácc vvấấnn đđềề chungchung
1.1. KhKhááii niniệệmm
2.2. YêuYêu ccầầuu đđốốii vvớớii nhnhựựaa ddùùngng trongtrong

đưđườờngng ôô tôtô
3.3. ThThàànhnh phphầầnn cơcơ bbảảnn ccủủaa nhnhựựaa đưđườờngng
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1. 1. KhKhááii niniệệmm vvềề nhnhựựaa đưđườờngng ::
NhNhựựaa đưđườờngng llàà loloạạii chchấấtt liênliên kkếếtt
hyđrôchyđrôcáácboncbon. . BitumBitum llàà ssảảnn phphẩẩmm
chưngchưng ccấấtt ttừừ ddầầuu mmỏỏ vvàà guđrôngguđrông llàà
ssảảnn phphẩẩmm chưngchưng ccấấtt ttừừ thanthan đđáá. . HiHiệệnn
naynay, , guđrôngguđrông khôngkhông còncòn đưđượợcc ssửử
ddụụngng dodo ttíínhnh đđộộcc hhạạii ccủủaa nnóó. . ởở nưnướớcc
tata hihiệệnn naynay bitumbitum đưđượợcc ggọọii nômnôm nana
llàà nhnhựựaa đưđườờngng..
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2. 2. PhânPhân loloạạii nhnhựựaa ::
bb1. 1. TheoTheo ththàànhnh phphầầnn hhóóaa hhọọcc :: bitumbitum & & 

guđrôngguđrông
bb2. 2. TheoTheo ddạạngng nguyênnguyên liliệệuu :: bitumbitum ddầầuu mmỏỏ, , 

bitumbitum đđáá ddầầuu, , bitumbitum thiênthiên nhiênnhiên, , guđrôngguđrông
thanthan đđáá, , guđrôngguđrông thanthan bbùùnn, , guđrôngguđrông ggỗỗ..

bb3. 3. TheoTheo ttíínhnh chchấấtt xâyxây ddựựngng :: bitumbitum & & guđrôngguđrông
rrắắnn, , bitumbitum & & guđrôngguđrông ququáánhnh, , bitumbitum & & 
guđrôngguđrông llỏỏngng, , nhnhũũ tươngtương bitumbitum & & guđrôngguđrông..

HiHiệệnn naynay, , xuxuấấtt hihiệệnn mmộộtt ssốố loloạạii bitumbitum ccảảii titiếếnn
nhưnhư : : bitumbitum pôlimepôlime, , bitumbitum EVAEVA, , bitumbitum
LatexLatex, , bitumbitum lưulưu huhuỳỳnhnh . . . . . . nhieu.dcct@gmail.com



3. 3. YêuYêu ccầầuu đđốốii vvớớii nhnhựựaa ::

-- DDễễ thithi côngcông, , bbọọcc đđềềuu đđáá;;

-- DDíínhnh bbáámm ttốốtt vvớớii đđáá;;

-- ổổnn đđịịnhnh nhinhiệệtt, , chchịịuu đưđượợcc nhinhiệệtt đđộộ caocao;;

-- ổổnn đđịịnhnh nưnướớcc;;

-- CCóó khkhảả năngnăng bibiếếnn ddạạngng ởở nhinhiệệtt đđộộ ththấấpp;;

-- íítt bbịị hohoáá gigiàà theotheo ththờờii giangian;;

nhieu.dcct@gmail.com



CCáácc loloạạii nhnhựựaa ccảảii titiếếnn đđềềuu ccóó xuxu
hưhướớngng nângnâng caocao nhinhiệệtt đđộộ hhóóaa
mmềềmm & & hhạạ ththấấpp nhinhiệệtt đđộộ hhóóaa
ccứứngng ccủủaa bitumbitum, , ccảảii thithiệệnn ttíínhnh
ddíínhnh bbáámm gigiữữaa nhnhựựaa & & ccốốtt liliệệuu..
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4. 4. ThThàànhnh phphầầnn cơcơ bbảảnn ccủủaa nhnhựựaa đưđườờngng ::
aa. . CCáácc nhnhóómm chchấấtt chchíínhnh ::
-- NhNhóómm AsphaltAsphalt ( 10( 10--30%):30%):

ChChấấtt rrắắnn, , giòngiòn, , khôngkhông nnóóngng chchảảyy; ; llààmm tăngtăng ttíínhnh ổổnn
đđịịnhnh nhinhiệệtt, , ququáánhnh, , giòngiòn & & khkhảả năngnăng ccấấuu trtrúúcc hohoáá
ccủủaa bitumbitum;;

-- NhNhóómm chchấấtt nhnhựựaa( 15( 15--20%):20%):

ChChấấtt ddễễ nnóóngng chchảảyy; ; llààmm tăngtăng đđộộ giãngiãn ddààii, , đđàànn hhồồii & & 
ttíínhnh ddíínhnh bbáámm ccủủaa bitumbitum;;

-- NhNhóómm chchấấtt ddầầuu ( 45( 45--60%):60%):

ChChấấtt ddẻẻoo, , ddễễ baybay hơihơi; ; llààmm tăngtăng đđộộ linhlinh đđộộngng, , llààmm
gigiảảmm nhinhiệệtt đđộộ hohoáá mmềềmm ccủủaa bitumbitum;;
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bb. . CCáácc nhnhóómm chchấấtt phphụụ ::

-- NhNhóómm ccáácc--benben vvàà ccáácc--bôbô--íítt ( 1( 1--3%):3%):

GiònGiòn, , chchặặtt hơnhơn AsphaltAsphalt. . LLààmm tăngtăng ttíínhnh ququáánhnh, , 
ttíínhnh giòngiòn;;

-- NhNhóómm AxAxíítt AsphaltAsphalt vvàà ccáácc AlAl--hyhy--đricđric ccủủaa nnóó
(1%):(1%):

GiGiốốngng nhnhóómm chchấấtt nhnhựựaa. . LLààmm tăngtăng khkhảả năngnăng ddíínhnh
bbáámm ccủủaa bitumbitum vvớớii ccốốtt liliệệuu;;

-- NhNhóómm PaPa--rara--phinphin ( 1( 1--5%):  5%):  

LLààmm gigiảảmm nhinhiệệtt đđộộ hohoáá mmềềmm vvàà khkhảả năngnăng phânphân
ttáánn, , tăngtăng ttíínhnh giòngiòn ccủủaa bitumbitum;;
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6.2. 6.2. TiêuTiêu chuchuẩẩnn nhnhựựaa đưđườờngng đđặặcc( 22 ( 22 TCNTCN 279279--01)01)
T
T

C¸c chØ tiªu §§ ¬n 
vÞ

TrÞ sè tiªu chuÈn theo cÊp ®é kim lón (m¸c)

40/60 60/70 70/100 100/150 150/250

1 §§é kim lón ë 250C
0,1
mm

40÷60 60÷70 70÷100 100÷150 150÷250

2 §§ é kÐo dμi ë 250C cm min 100

3 NhiÖt ®é ho¸ mÒm 0C 49÷58 46÷55 43÷51 39÷47 35÷43

4 NhiÖt ®é b¾t löa 0C min.230 min.220

5
L−îng tæn thÊt sau khi ®un nãng 1630C 
trong 5 giê 

%
max.0,

5
max.0,8

6
Tû lÖ ®é kim lón cña nhùa ®−êng sau khi 
®un nãng ë 1630C trong 5 giê so víi ®é kim 
lón  ë 250C

% min.80 min.75 min.70 min.65 min.60

7 L−îng hßa tan trong Trichloroethylene %
min. 99

8 Khèi l−îng riªng ë 250C g/cm3 1,00 ÷ 1,05

9 §§ é dÝnh b¸m  ®èi víi ®¸
CÊp 
®é

min. cÊp 3

10 Hμm l−îng Paraphin %
max. 2,2nhieu.dcct@gmail.com



TiêuTiêu chuchuẩẩnn nhnhựựaa đưđườờngng pôlimepôlime ( 22 ( 22 TCNTCN 319319--04)04)
TrÞ sTrÞ sèè theo mtheo m¸̧c nhc nhùùaaTTTT CC¸̧c chc chØØ titiªªuu §§¬¬n vÞn vÞ

PMB1PMB1 PMB2PMB2 PMB3PMB3

11 NhiNhiÖÖt t ®é®é hãa mÒmhãa mÒm ooCC min. 60min. 60 min. 70min. 70 min. 80min. 80

22 §§éé kim lkim lóón n ëë 2525ooCC 0,1mm0,1mm 50 50 -- 7070 40 40 -- 7070

33 NhiNhiÖÖt t ®é®é bb¾¾t lt lööaa ooCC min. 230min. 230

44 LL−î−îng tng tææn thÊt sau khi nung n thÊt sau khi nung ëë 163163ooC trong 5hC trong 5h %% max. 0.6max. 0.6

55 §§éé kim lkim lóón cn cßßn ln l¹¹i sau khi nung i sau khi nung ëë 163163ooC C 
trong 5htrong 5h

%% min. 65min. 65

66 LL−î−îng hng hßßa tan trong Trichloroethylene a tan trong Trichloroethylene %% min. 99min. 99

77 KhKhèèi li l−î−îng ring riªªng ng ëë 2525ooC C g/cmg/cm33 1.01 1.01 –– 1.051.05

88 §§éé dÝnh bdÝnh b¸̧m vm vííi i ®¸®¸ cÊpcÊp min. cÊp 4min. cÊp 4

99 §§éé ®μ®μn hn hååi (i (ëë 2525ooC, mC, mÉÉu kÐo du kÐo dμμi 10 cm)i 10 cm) %% min. 60min. 60 min. 65min. 65 min. 70min. 70

1010 §§éé ææn n ®®Þnh lÞnh l−−u tru tr÷÷ ooCC Max 3.0Max 3.0

1111 §§éé nhnhíít t ëë 135135ooC C Pa.SPa.S Max 3.0Max 3.0nhieu.dcct@gmail.com



6.3. 6.3. ThThíí nghinghiệệmm nhnhựựaa đưđườờngng
1. 1. XXáácc đđịịnhnh đđộộ kimkim llúúnn nhnhựựaa ởở 252500CC ::

aa. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::

-- MMááyy đođo đđộộ kimkim llúún;n;
-- CCốốcc kimkim loloạạii chchếế ttạạoo mmẫẫu;u;
-- ĐĐồồngng hhồồ bbấấmm giâygiây đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,10,1giây;giây;
-- NhiNhiệệtt kkếế đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,10,1ooC;C;
-- ThThùùngng llààmm llạạnhnh ccóó dungdung ttííchch ttốốii thithiểểuu 1010llíít.t.
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MMááyy đođo đđộộ kimkim llúúnn ttựự đđộộngng
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MMááyy đođo đđộộ kimkim llúúnn ttựự đđộộngng ccóó thithiếếtt bbịị llààmm llạạnhnh ttựự đđộộngngnhieu.dcct@gmail.com



MMááyy đođo đđộộ kimkim llúúnn ttựự đđộộngng
hihiểểnn ththịị ssốố

ThThùùngng llààmm llạạnhnh
nhieu.dcct@gmail.com



bb. . ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu ::
-- ĐunĐun llỏỏngng nhnhựựaa ( < 90( < 90oCoC khôngkhông ququáá 3030phph ) ) đđổổ

vvààoo ccốốcc;;
-- ĐĐểể ngunguộộii trongtrong khôngkhông khkhíí 1,5 1,5 đđếếnn 2 2 gigiờờ;;
-- NgâmNgâm ccốốcc mmẫẫuu trongtrong nưnướớcc 2525oCoC ttừừ 1,5 1,5 ÷÷ 2 2 gigiờờ;;
cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
-- HHạạ kimkim xuyênxuyên ssáátt mmặặtt mmẫẫuu, , điđiềềuu chchỉỉnhnh đđồồngng hhồồ

vvềề 0;0;
-- XuyênXuyên mmẫẫuu ttạạii 3 3 vvịị trtríí, , đđọọcc ssốố đđọọcc sausau 55giâygiây

ththảả mmẫẫuu rơirơi ttựự dodo;;
dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả :: ttíínhnh gigiáá trtrịị trungtrung bbììnhnh 3 3 

llầầnn xuyênxuyên..
nhieu.dcct@gmail.com



ee. . CCáácc lưulưu ýý khikhi ththíí nghinghiệệmm & & kikiểểmm tratra bbááoo ccááoo ththíí
nghinghiệệmm::

-- TrTrọọngng lưlượợngng kimkim xuyênxuyên phphảảii chchíínhnh xxáácc;;
-- MMẫẫuu khôngkhông ccóó bbọọtt khkhíí, , bbềề mmặặtt bbằằngng phphẳẳngng;;
-- DưDưỡỡngng hhộộ mmẫẫuu & & nhinhiệệtt đđộộ mmẫẫuu khikhi xuyênxuyên phphảảii phphùù

hhợợpp quyquy trtrììnhnh;;
-- ĐĐồồngng hhồồ bbấấmm giâygiây, , nhinhiệệtt kkếế đđạạtt yêuyêu ccầầuu vvềề đđộộ chchíínhnh

xxáácc ( 0,1( 0,1ss vvàà 0,10,1oCoC););
-- KimKim xuyênxuyên phphảảii hhạạ vvừừaa chchạạmm mmặặtt mmẫẫuu trưtrướớcc khikhi

xuyênxuyên;;
-- ThThờờii giangian xuyênxuyên phphảảii chchíínhnh xxáácc;;
-- SaiSai ssốố gigiữữaa ccáácc llầầnn ththíí nghinghiệệmm phphảảii đđảảmm bbảảoo ( ( nhnhựựaa

60/70 60/70 llàà <= 4 ).<= 4 ).nhieu.dcct@gmail.com



2. 2. ĐĐộộ kkééoo ddààii ởở 252500CC, 5, 5cmcm//phphúútt ::
aa. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::

-- MMááyy kkééoo bitum;bitum;
-- KhuônKhuôn chchếế ttạạoo mmẫẫu;u;
-- NhiNhiệệtt kkếế đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,10,1ooC;C;
-- ThThùùngng llààmm llạạnhnh ccóó dungdung ttííchch ttốốii thithiểểuu 1010llíít;t;
-- DaoDao ccắắtt ggọọtt mmẫẫu.u.
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bb. . ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu ::
-- QuQuéétt ddầầuu chchốốngng ddíínhnh vvààoo khuônkhuôn;;
-- ĐunĐun llỏỏngng nhnhựựaa, , đđổổ đđầầyy khuônkhuôn;;
-- ĐĐểể ngunguộộii 3030phph, , đưađưa mmẫẫuu vvààoo ththùùngng llààmm llạạnhnh

3030phph;;
-- LLấấyy mmẫẫuu rara, , ddùùngng daodao nnóóngng ggọọtt phphẳẳngng, , đđặặtt mmẫẫuu

vvààoo ththùùngng llààmm llạạnhnh 85 85 đđếếnn 9090phph..
cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
-- LLắắpp mmẫẫuu vvààoo mmááyy kkééoo;;
-- BBậậtt mmááyy kkééoo mmẫẫuu đđếếnn khikhi đđứứtt vvớớii ttốốcc đđộộ

5050mmmm//phphúútt, , ghighi llạạii gigiáá trtrịị đđộộ dãndãn ddààii;;
ChoCho thêmthêm mumuốốii hohoặặcc rưrượợuu vvààoo mmááyy kkééoo mmẫẫuu nnếếuu

mmẫẫuu bbịị chchììmm hohoặặcc nnổổi.i.nhieu.dcct@gmail.com



dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả : : ttíínhnh gigiáá trtrịị trungtrung bbììnhnh..
ee. . CCáácc lưulưu ýý khikhi ththíí nghinghiệệmm & & kikiểểmm tratra bbááoo ccááoo
ththíí nghinghiệệmm::

-- ChChếế ttạạoo, , dưdưỡỡngng hhộộ mmẫẫuu phphảảii phphùù hhợợpp quyquy
trtrììnhnh;;

-- NưNướớcc phphảảii đđạạtt nhinhiệệtt đđộộ ( 25 ( 25 ±± 0,10,1oCoC).).
-- NhiNhiệệtt đđộộ nưnướớcc đđúúngng quyquy đđịịnhnh trongtrong susuốốtt ththờờii

giangian ththíí nghinghiệệmm;;
-- TTốốcc đđộộ kkééoo mmẫẫuu phphảảii chchíínhnh xxáácc;;
-- ChoCho thêmthêm NaClNaCl hohoặặcc rưrượợu methylicu methylic vvààoo dungdung

ddịịchch chocho phphùù hhợợpp;;
-- SaiSai ssốố gigiữữaa 3 3 mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm phphảảii đđảảmm bbảảoo <= <= 

10%.10%.nhieu.dcct@gmail.com



3. 3. NhiNhiệệtt đđộộ hhóóaa mmềềmm ( ( PPPP vòngvòng vvàà bibi ):):
aa. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::

-- KhuônKhuôn ttạạoo mmẫẫuu;;

-- ThiThiếếtt bbịị đođo điđiểểmm hhóóaa mmềềmm ;;

-- NhiNhiệệtt kkếế đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,50,5oCoC;;

-- ThThùùngng llààmm llạạnhnh ccóó dungdung ttííchch ttốốii thithiểểuu 1010llíítt ;;

-- DaoDao ccắắtt ggọọtt mmẫẫuu;;

-- BBếếpp ddầầuu hohoặặcc bbếếpp điđiệệnn..
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bb. . ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu ::
-- QuQuéétt ddầầuu chchốốngng ddíínhnh vvààoo khuônkhuôn, , đđặặtt

lênlên bbảảnn đđááyy đãđã bôibôi vava--dơdơ--linlin
-- ĐunĐun llỏỏngng nhnhựựaa khôngkhông ququáá điđiểểmm hhóóaa

mmềềmm 5050ooCC trong trong ththờờii giangian khôngkhông ququáá
3030phph, , đđổổ đđầầyy 02 02 khuônkhuôn..

-- ĐĐểể ngunguộộii 3030phph, , ddùùngng daodao nnóóngng ggọọtt
phphẳẳngng, , đđặặtt mmẫẫuu vvààoo ththùùngng llààmm llạạnhnh
85 85 đđếếnn 9090phph..
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cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
-- LLắắpp khuônkhuôn mmẫẫuu, , vòngvòng ddẫẫnn hưhướớngng bibi ththéépp vvàà

nhinhiệệtt kkếế vvààoo gigiáá treotreo
-- NgâmNgâm gigiáá treotreo vvààoo bbììnhnh chchứứaa dungdung ddịịchch, , mmặặtt

trêntrên khuônkhuôn mmẫẫuu ccááchch mmặặtt dungdung ddịịchch 5050mmmm, , 
mmặặtt dưdướớii gigiáá treotreo ccááchch đđááyy 5,085,08mmmm. . ĐĐặặtt
nhinhiệệtt kkếế ccóó bbầầuu ththủủyy ngânngân ngangngang đđááyy vòngvòng
mmẫẫuu..

-- DuyDuy trtrìì nhinhiệệtt đđộộ hhệệ ththốốngng llàà 55ooCC trongtrong 1515phphúútt, , 
ddùùngng kkẹẹpp đưađưa viênviên bibi ththéépp vvààoo phphííaa trêntrên mmẫẫuu, , 
đưađưa bbììnhnh lênlên bbếếpp, , điđiềềuu chchỉỉnhnh llửửaa đđểể ttốốcc đđộộ
tăngtăng nhinhiệệtt llàà 5 5 ±± 0,50,5oCoC..

-- GhiGhi nhinhiệệtt đđộộ ttạạii ththờờii điđiểểmm 2 2 viênviên bibi rơirơi chchạạmm
đđááyy gigiáá treotreo..nhieu.dcct@gmail.com
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dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả : ( : ( XemXem ttààii liliệệuu ))
ee. . CCáácc lưulưu ýý khikhi ththíí nghinghiệệmm & & kikiểểmm tratra bbááoo
ccááoo ththíí nghinghiệệmm::

-- NhiNhiệệtt kkếế đđạạtt yêuyêu ccầầuu vvềề đđộộ chchíínhnh xxáácc
(0,5(0,5oCoC).).

-- NhiNhiệệtt đđộộ banban đđầầuu, , ttốốcc đđộộ giagia nhinhiệệtt phphảảii
khkhốốngng chchếế chchíínhnh xxáácc..

-- SaiSai ssốố gigiữữaa 2 2 mmẫẫuu ththíí nghinghiệệmm phphảảii đđảảmm
bbảảoo <= 1<= 100CC..
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4. 4. NhiNhiệệtt đđộộ bbắắtt llửửaa, , nhinhiệệtt đđộộ bbốốcc chchááyy
( ( trongtrong ccốốcc hhởở ):):

aa. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::

-- ThiThiếếtt bbịị đođo nhinhiệệtt đđộộ bbắắtt llửửaa;;

-- CCốốcc mmẫẫuu;;

-- BBếếpp giagia nhinhiệệtt;;
-- NhiNhiệệtt kkếế 400400oCoC đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,50,5oCoC..
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bb. . ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu ::

-- RRửửaa ssạạchch vvàà laulau khôkhô ccốốcc mmẫẫuu, , đđặặtt ccốốcc vvààoo
vvịị trtríí, , llắắpp nhinhiệệtt kkếế ởở vvịị trtríí ttạạii tâmtâm ccủủaa
ccốốcc, , đđááyy bbầầuu nhinhiệệtt kkếế ccááchch đđááyy ccốốcc 6 6 ÷÷ 7 7 
mmmm..

-- ĐĐổổ mmẫẫuu nhnhựựaa đưđườờngng đãđã đunđun nnóóngng chchảảyy
vvààoo ccốốcc mmẫẫuu vvớớii chichiềềuu caocao ththấấpp hơnhơn
mimiệệngng ccốốcc 9 9 ÷÷ 10 10 mmmm. . ĐĐểể mmẫẫuu ngunguộộii vvàà
ổổnn đđịịnhnh ởở nhinhiệệtt đđộộ bbììnhnh thưthườờngng 30 30 phphúútt. . 
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cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
-- BBậậtt bbếếpp giagia nhinhiệệtt 55oCoC ÷÷ 66oCoC//phphúútt ((ththờờii giangian đđầầuu ccóó

ththểể nhanhnhanh hơnhơn, , khokhoảảngng 1414oCoC ÷÷ 1717oCoC//phphúútt chocho
đđếếnn khikhi nhinhiệệtt đđộộ đđạạtt 120120oCoC). ). 

-- KhiKhi nhinhiệệtt đđộộ ccủủaa mmẫẫuu đđạạtt 150150oCoC bbắắtt đđầầuu phphóóngng llửửaa
hohoặặcc hơhơ queque llửửaa trêntrên mmặặtt mmẫẫuu nhnhựựaa đưđườờngng
khôngkhông caocao hơnhơn 22mmmm trêntrên mméépp trêntrên ccủủaa ccốốcc, , titiếếpp
ttụụcc llààmm nhưnhư vvậậyy ccứứ 20 20 giâygiây 1 1 llầầnn đđếếnn khikhi ththấấyy
ccóó ngngọọnn llửửaa xanhxanh trêntrên mmặặtt mmẫẫuu rrồồii ttắắtt ngayngay ththìì
ghighi llạạii nhinhiệệtt đđộộ bbắắtt llửửaa. . 

-- TiTiếếpp ttụụcc ththíí nghinghiệệmm đđếếnn khikhi ththấấyy ngngọọnn llửửaa xanhxanh
duyduy trtrìì ququáá 5 5 giâygiây ththìì đđóó llàà nhinhiệệtt đđộộ bbốốcc chchááyy..
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dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả : ( : ( XemXem ttààii liliệệuu ))

ee. . CCáácc lưulưu ýý khikhi ththíí nghinghiệệmm & & kikiểểmm tratra bbááoo
ccááoo ::

-- ChChếế ttạạoo, , dưdưỡỡngng hhộộ mmẫẫuu phphảảii phphùù hhợợpp quyquy trtrììnhnh..

-- NhiNhiệệtt kkếế đđạạtt yêuyêu ccầầuu vvềề đđộộ chchíínhnh xxáácc (0,5(0,5oCoC).).

-- áápp susuấấtt khôngkhông khkhíí ttạạii ththờờii điđiểểmm ththíí nghinghiệệmm
760760mmmm HgHg nnếếuu saisai khkháácc phphảảii hihiệệuu chchỉỉnhnh
nhinhiệệtt đđộộ..
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5. 5. LưLượợngng ttổổnn ththấấtt sausau khikhi đunđun nnóóngng nhnhựựaa
đưđườờngng 5 5 gigiờờ ởở 16316300CC ::

aa. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::
-- TTủủ ssấấyy xoayxoay vòngvòng;;
-- NhiNhiệệtt kkếế 200200ooCC đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,50,5ooCC;;
-- CânCân kkỹỹ thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,010,01gg;;
-- CCáácc ccốốcc kimkim loloạạii đđựựngng mmẫẫuu;;
-- CCáácc ddụụngng ccụụ đunđun nhnhựựaa..
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bb. . ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu ::
-- CânCân khkhốốii lưlượợngng ccốốcc mmẫẫuu
-- ĐunĐun nnóóngng chchảảyy nhnhựựaa, , đđổổ khokhoảảngng 5050gg

vvààoo ccốốcc mmẫẫuu
-- ĐĐểể ngunguộộii ccốốcc mmẫẫuu, , câncân chchíínhnh xxáácc llạạii

khkhốốii lưlượợngng ccốốcc & & nhnhựựaa
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cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::

-- BBậậtt ttủủ ssấấyy, , giagia nhinhiệệtt đđếếnn 16316300CC, , đưađưa
ccốốcc mmẫẫuu đđặặtt lênlên trêntrên gigiáá xoayxoay, , bbậậtt
gigiáá xoayxoay 5 5 ÷÷ 6 6 vòngvòng//phph..

-- SauSau 55hh, , llấấyy mmẫẫuu rara đđểể ngunguộộii, , câncân llạạii
khkhốốii lưlượợngng..

dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả :: ( ( XemXem ttààii liliệệuu ))
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ee. . CCáácc lưulưu ýý khikhi ththíí nghinghiệệmm & & kikiểểmm tratra bbááoo
ccááoo ththíí nghinghiệệmm::

-- ChChếế ttạạoo, , dưdưỡỡngng hhộộ mmẫẫuu phphảảii phphùù hhợợpp quyquy
trtrììnhnh..

-- CânCân đđạạtt yêuyêu ccầầuu vvềề đđộộ chchíínhnh xxáácc (0,01(0,01gg).).

-- NhiNhiệệtt kkếế đđạạtt yêuyêu ccầầuu vvềề đđộộ chchíínhnh xxáácc
(0,5(0,5ooCC).).

-- CCáácc mmẫẫuu ccóó ddấấuu hihiệệuu ssủủii bbọọtt trongtrong ququáá trtrììnhnh
kikiểểmm tratra ( ( llẫẫnn nưnướớcc hohoặặcc ttạạpp chchấấtt ) ) phphảảii
đưđượợcc loloạạii bbỏỏ. . nhieu.dcct@gmail.com



6. 6. TTỉỉ llệệ đđộộ kimkim llúúnn sausau khikhi đunđun nnóóngng nhnhựựaa đưđườờngng 5 5 
gigiờờ ởở 16316300CC soso vvớớii đđộộ kimkim llúúnn banban đđầầuu::

aa. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm :: ( ( nhưnhư ththíí nghinghiệệmm đđộộ
kinkin llúúnn ))

bb. . ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu :: mmẫẫuu đãđã đưđượợcc nungnung đđểể xxáácc đđịịnhnh
lưlượợngng ttổổnn ththấấtt

cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::

dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả ::

ee. . CCáácc lưulưu ýý khikhi gigiáámm ssáátt ththíí nghinghiệệmm & & kikiểểmm tratra bbááoo
ccááoo ththíí nghinghiệệmm::

( ( TươngTương ttựự mmụụcc 1 )1 )
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7. 7. LưLượợngng hòahòa tantan ccủủaa nhnhựựaa đưđườờngng trongtrong
trichloroethylenetrichloroethylene ::

aa. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::

-- BBììnhnh llọọcc, , bbììnhnh chchứứaa;;

-- LưLướớii llọọcc;;

-- CânCân phânphân ttííchch đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,0010,001gg;;

-- TTủủ ssấấyy;;

-- CCốốcc nungnung..
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bb. . ChuChuẩẩnn bbịị ththíí nghinghiệệmm ::

-- LLààmm ssạạchch & & khôkhô bbììnhnh chchứứaa, , câncân khkhốốii
lưlượợngng

-- ĐunĐun nhnhựựaa nnóóngng chchảảyy, , chocho khokhoảảngng 2 2 gg vvààoo
bbììnhnh chchứứaa, , câncân llạạii khkhốốii lưlượợngng, , đđểể ngunguộộii
trongtrong 11gigiờờ
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cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::

-- ChoCho 100100mlml dungdung ddịịchch trichloroethylenetrichloroethylene vvààoo bbììnhnh
hòahòa tantan nhnhựựaa;;

-- CânCân ccốốcc nungnung đãđã đưđượợcc llààmm ssạạchch, , ssấấyy khôkhô;;

-- LLọọcc dungdung ddịịchch quaqua lưlướớii llọọcc, , rrửửaa ssạạchch lưlướớii bbằằngng
dungdung môimôi, , llấấyy phphầầnn ssóótt trêntrên lưlướớii llọọcc đưađưa vvààoo
ccốốcc nungnung;;

-- SSấấyy ccốốcc nungnung ởở 110110ooCC ±± 0,50,5ooCC đđếếnn khkhốốii lưlượợngng
khôngkhông đđổổii;;

-- ĐĐểể ngunguộộii, , câncân llạạii khkhốốii lưlượợngng ccốốcc nungnung & & ccặặnn
khôngkhông tantan..nhieu.dcct@gmail.com



dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả : ( : ( XemXem ttààii liliệệuu ))

ee. . CCáácc lưulưu ýý khikhi ththíí nghinghiệệmm & & kikiểểmm tratra bbááoo ccááoo
ththíí nghinghiệệmm::

-- CânCân phânphân ttííchch đđạạtt yêuyêu ccầầuu vvềề đđộộ chchíínhnh xxáácc
(0,001(0,001gg).).
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8. 8. KhKhốốii lưlượợngng riêngriêng & & ttỷỷ trtrọọngng ccủủaa
nhnhựựaa đưđườờngng ởở 2525oCoC::

aa. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::
-- BBììnhnh ttỉỉ trtrọọngng;;
-- CânCân phânphân ttííchch đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,0010,001gg;;

-- BBồồnn nưnướớcc ổổnn đđịịnhnh nhinhiệệtt;;
-- NhiNhiệệtt kkếế 100100ooCC saisai ssốố 0,10,1ooCC;;
-- CCốốcc ththủủyy tinhtinh 600600mlml;;
-- NưNướớcc ccấấtt..
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bb. . ChuChuẩẩnn bbịị ththíí nghinghiệệmm ::
-- ĐĐổổ nưnướớcc ccấấtt vvààoo ccốốcc thuthuỷỷ tinhtinh, , ngâmngâm ccốốcc vvààoo

bbììnhnh ổổnn đđịịnhnh nhinhiệệtt;;
-- LauLau ssạạchch & & khôkhô bbììnhnh ttỉỉ trtrọọngng, , câncân khkhốốii lưlượợngng

bbììnhnh ccóó nnúútt;;
-- ĐĐổổ nưnướớcc ccấấtt vvààoo ngangngang vvạạchch đđịịnhnh mmứứcc ccủủaa

bbììnhnh ttỉỉ trtrọọngng, , đđậậyy nnúútt & & đưađưa bbììnhnh vvààoo ccốốcc
nưnướớcc trongtrong bbồồnn. . SauSau 3030phph llấấyy bbììnhnh rara, , laulau
khôkhô bênbên ngongoààii & & câncân khkhốốii lưlượợngng bbììnhnh & & 
nưnướớcc ccấấtt ởở 2525ooCC;;

-- ĐĐổổ nưnướớcc rara, , laulau khôkhô bbììnhnh ttỉỉ trtrọọngng..
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cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::

-- ĐunĐun nnóóngng chchảảyy nhnhựựaa, , đđổổ ccẩẩnn ththậậnn vvààoo
khokhoảảngng 3/4 3/4 bbììnhnh ttỉỉ trtrọọngng;;

-- ĐĐậậyy nnúútt, , chocho bbììnhnh nhnhựựaa vvààoo ccốốcc nưnướớcc, , gigiữữ
trongtrong vòngvòng 40 40 phphúútt ởở nhinhiệệtt đđộộ 252500CC, , llấấyy rara
laulau ssạạchch & & câncân khkhốốii lưlượợngng;;

-- ĐĐổổ thêmthêm nưnướớcc ccấấtt vvààoo bbììnhnh ngangngang vvạạchch đđịịnhnh
mmứứcc, , đđậậyy nnúútt, , đưađưa vvààoo ccốốcc nưnướớcc ổổnn đđịịnhnh
nhinhiệệtt trongtrong 3030phphúútt;;

-- LLấấyy bbììnhnh rara, , laulau ssạạchch & & câncân khkhốốii lưlượợngng..
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dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả : ( : ( XemXem ttààii liliệệuu ))

ee. . CCáácc lưulưu ýý khikhi ththíí nghinghiệệmm & & kikiểểmm tratra bbááoo
ccááoo ::

-- CânCân phânphân ttííchch đđạạtt yêuyêu ccầầuu vvềề đđộộ chchíínhnh xxáácc
(0,001(0,001gg););

-- ThThíí nghinghiệệmm ởở nhinhiệệtt đđộộ 252500CC ththìì chênhchênh llệệchch 2 2 
llầầnn ththíí nghinghiệệmm khôngkhông ququáá 0,002;0,002;

-- BBááoo ccááoo kkếếtt ququảả chchíínhnh xxáácc ttớớii 3 3 ssốố llẻẻ ththậậpp
phânphân..
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9. 9. ĐĐộộ ddíínhnh bbáámm ccủủaa nhnhựựaa đưđườờngng vvớớii đđáá ::
aa. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::
-- ĐĐồồngng hhồồ bbấấmm giâygiây;;
-- BBếếpp;;
-- GiGiáá treotreo;;
-- CCốốcc ththủủyy tinhtinh 10001000mlml;;
-- NưNướớcc ccấấtt;;
-- ChChỉỉ bubuộộcc, , gigiáá treotreo mmẫẫuu..
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Bình tỉ trọng

Bếp diện

Giá treo
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bb. . ChuChuẩẩnn bbịị ththíí nghinghiệệmm ::
-- ChChọọnn 20 20 viênviên đđáá 30 30 -- 4040mmmm, , rrửửaa ssạạchch, , 

ssấấyy khôkhô đđếếnn khkhốốii lưlượợngng khôngkhông đđổổii
-- BuBuộộcc chchỉỉ vvààoo ttừừngng viênviên đđáá
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cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::

-- SSấấyy đđáá đđếếnn nhinhiệệtt đđộộ llààmm viviệệcc trongtrong 6060phph;;

-- ĐunĐun nhnhựựaa đđếếnn nhinhiệệtt đđộộ llààmm viviệệcc;;

-- NhNhúúngng ttừừngng viênviên đđáá vvààoo nhnhựựaa trongtrong
1515giâygiây;;

-- TreoTreo đđáá lênlên gigiáá trongtrong 15 15 phphúútt;;
-- ĐunĐun sôisôi nưnướớcc ccấấtt trongtrong ccốốcc, , nhnhúúngng ttừừngng

viênviên đđáá vvààoo ccốốcc nưnướớcc sôisôi trongtrong 10 10 phphúútt;;
-- NhNhấấcc ccáácc viênviên đđáá rara, , quanquan ssáátt & & đđáánhnh gigiáá..

dd. . ĐĐáánhnh gigiáá kkếếtt ququảả : ( : ( XemXem ttààii liliệệuu ))
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ĐĐáánhnh gigiáá ttíínhnh ddíínhnh bbáámm gigiữữaa đđáá ĐĐàà NNẵẵngng vvớớii
nhnhựựaa thôngthông thưthườờngng

nhnhựựaa ddùùngng phphụụ giagia WetfixWetfix & & nhnhựựaa pôlimepôlime PMBPMB11

NhNhựựaa
ĐĐáá HHốố

BBàànn
ĐĐàà  
SơnSơn

KhKháánhnh
SơnSơn

PhưPhướớcc
TưTườờng1ng1

PhưPhướớcc
TưTườờng2ng2

HòaHòa
PhPháátt

HHốố
BBạạcc

HHốốcc
KhKhếế 22

HHốố
TrTrầầu1u1

HHốố
TrTrầầu2u2

PLCPLC 22 22 33 44 22 22 33 22 44 22

Wetfix(0,2%)Wetfix(0,2%) 44 44 44 55 33 44 44 22 44 33

Wetfix(0,4%)Wetfix(0,4%) 44 44 44 55 33 44 44 33 44 33

Wetfix(0,6%)Wetfix(0,6%) 44 44 44 55 33 44 44 44 44 33

Polime PMB1Polime PMB1 44 44 44 55 22 44 55 44 44 33nhieu.dcct@gmail.com



10. 10. XXáácc đđịịnhnh hhààmm lưlượợngng paraphinparaphin trongtrong nhnhựựaa
đưđườờngng ( ( xemxem ttààii liliệệuu ))::

aa. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm ::
-- BBộộ thithiếếtt bbịị chưngchưng ccấấtt nhnhựựaa;;
-- BBộộ thithiếếtt bbịị chichiếếtt ttááchch paraphinparaphin;;
-- CânCân phânphân ttííchch đđộộ chchíínhnh xxáácc ±±5 mg5 mg vvàà ±±0,5 mg0,5 mg;;

-- BBồồnn nưnướớcc ổổnn đđịịnhnh nhinhiệệtt;;
-- TTủủ ssấấyy;;
-- NhiNhiệệtt kkếế 100100ooCC saisai ssốố 0,10,1ooC;C;
-- ốốngng nghinghiệệmm ththủủyy tinhtinh;;
-- PhPhễễuu & & ccáácc mimiếếngng llọọcc;;
-- ÊteÊte khankhan, , EthanolEthanol, , ccồồnn 9090oo, , AxetoneAxetone, , DioxideDioxide

cacbonecacbone . . .. . .
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bb. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::

-- ĐunĐun nnóóngng chchảảyy nhnhựựaa, , rróótt 2525gg vvààoo bbììnhnh chưngchưng, , câncân
khkhốốii lưlượợngng nhnhựựaa chchíínhnh xxáácc đđếếnn 1010mgmg;;

-- ChưngChưng nhnhựựaa đưđườờngng khokhoảảngng 15 15 phphúútt;;
-- CânCân chchấấtt chưngchưng đưđượợcc trongtrong bbììnhnh ngưngngưng chchíínhnh xxáácc

đđếếnn 1010mgmg;;

-- CânCân 2 2 ±± 4 g4 g chchấấtt chưngchưng ccấấtt đưđượợcc chchíínhnh xxáácc đđếếnn
55mgmg chocho vvààoo 2 2 ốốngng nghinghiệệmm;;

-- HòaHòa tantan chchấấtt chưngchưng ccấấtt vvớớii eteete & & ethanolethanol, , đưađưa vvààoo
bbồồnn llààmm llạạnhnh đđếếnn -- 2020ooCC; ; llọọcc quaqua phphễễuu llọọcc trongtrong
môimôi trưtrườờngng -- 2020ooCC;;
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-- ĐunĐun nnóóngng chchảảyy nhnhựựaa, , rróótt 2525gg vvààoo bbììnhnh chưngchưng, , câncân
khkhốốii lưlượợngng nhnhựựaa chchíínhnh xxáácc đđếếnn 1010mgmg;;

-- ChưngChưng nhnhựựaa đưđườờngng khokhoảảngng 15 15 phphúútt;;
-- CânCân chchấấtt chưngchưng đưđượợcc trongtrong bbììnhnh ngưngngưng chchíínhnh xxáácc

đđếếnn 1010mgmg;;

-- CânCân 2 2 ±± 4 g4 g chchấấtt chưngchưng ccấấtt đưđượợcc chchíínhnh xxáácc đđếếnn
55mgmg chocho vvààoo 2 2 ốốngng nghinghiệệmm;;

-- HòaHòa tantan chchấấtt chưngchưng ccấấtt vvớớii eteete & & ethanolethanol, , đưađưa vvààoo
bbồồnn llààmm llạạnhnh đđếếnn -- 2020ooCC; ; llọọcc quaqua phphễễuu llọọcc trongtrong
môimôi trưtrườờngng -- 2020ooCC..
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dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả : ( : ( XemXem ttààii liliệệuu ))
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Chương Chương 77

THTHÍÍ NGHINGHIỆỆM BÊTÔNG NHM BÊTÔNG NHỰỰAA
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CCáácc nnộộii dungdung chchíínhnh

1.1. CCáácc phươngphương phpháápp TKTK hhỗỗnn hhợợpp BTNBTN..

2.2. ThThíí nghinghiệệmm BTNBTN..
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7.1. 7.1. CCáácc phươngphương phpháápp thithiếếtt kkếế hhỗỗnn hhợợpp
BTNBTN nnóóngng
( ( HotHot MixMix AsphaltAsphalt--HMAHMA):):

-- PhươngPhương phpháápp AA :: ((theotheo LiênLiên xôxô ccũũ) ) mmẫẫuu
hhììnhnh trtrụụ ccóó chichiềềuu caocao bbằằngng đưđườờngng
kkíínhnh. . NNéénn mmẫẫuu theotheo phươngphương ddọọcc trtrụụcc. . 
ChChỉỉ tiêutiêu cưcườờngng đđộộ llàà cưcườờngng đđộộ chchịịuu
nnéénn ddọọcc trtrụụcc khôngkhông hhạạnn chchếế nnởở hônghông
ccủủaa mmẫẫuu. . ChChọọnn ttổổ mmẫẫuu đđạạtt ccáácc chchỉỉ tiêutiêu
cơcơ lýlý & & ccóó hhààmm lưlượợngng nhnhựựaa nhnhỏỏ..
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-- PhươngPhương phpháápp BB :: ((phươngphương phpháápp
MarshallMarshall) ) mmẫẫuu hhììnhnh trtrụụ ccóó chichiềềuu caocao
63,563,5mmmm -- đưđườờngng kkíínhnh 101,6101,6mmmm. . NNéénn
mmẫẫuu theotheo chuchu vivi. . ChChỉỉ tiêutiêu cưcườờngng đđộộ llàà
đđộộ ổổnn đđịịnhnh ((StabilityStability--KNKN), ), chchỉỉ ssốố ddẻẻoo
((FlowFlow--mmmm). ). ChChọọnn ttổổ mmẫẫuu ccóó ccáácc chchỉỉ
tiêutiêu cơcơ lýlý ttốốii ưuưu..

-- ChChỉỉ áápp ddụụngng đưđượợcc vvớớii BTNBTN chchặặtt..
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-- PhươngPhương phpháápp HveemHveem :: mmẫẫuu hhììnhnh trtrụụ ccóó
chichiềềuu caocao 63,563,5mmmm (2,5(2,5inchinch) ) -- đưđườờngng
kkíínhnh 101,6101,6mmmm (4,0 (4,0 inchinch). ). 

MMẫẫuu đưđượợcc nnéénn 3 3 trtrụụcc & & uuốốnn gãygãy. . CưCườờngng đđộộ
mmẫẫuu llàà chchỉỉ tiêutiêu SS ((Stabilometer Stabilometer valuevalue) ) 
vvàà CC ((CohesiometerCohesiometer valuevalue ). ). 

ChChọọnn ttổổ mmẫẫuu ccóó ccáácc chchỉỉ tiêutiêu cơcơ lýlý ttốốii ưuưu
theotheo SS, , CC, , khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch & & đđộộ rrỗỗngng
còncòn dưdư..
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-- PhươngPhương phpháápp SuperPAVESuperPAVE((SuperiorSuperior
PerformingPerforming AsphaltAsphalt PavementPavement SystemSystem): ): 
đâyđây llàà phươngphương phpháápp thithiếếtt kkếế BTNBTN rrấấtt
mmớớii, , llàà kkếếtt ququảả ccủủaa ChươngChương trtrììnhnh
nghiênnghiên ccứứuu chichiếếnn lưlượợcc đưđườờngng caocao ttốốc c 
ccủủa Ma Mỹỹ nhnhằằmm ttạạoo rara trongtrong phòngphòng ththíí
nghinghiệệmm mmẫẫuu BTNBTN gigiốốngng vvớớii trtrạạngng ththááii
chchếế ttạạoo ngongoààii hihiệệnn trưtrườờngng, , ccáácc ththíí
nghinghiệệmm vvềề chchấấtt lưlượợngng BTNBTN ccũũngng mômô
phphỏỏngng ttáácc ddụụngng ccủủaa bbáánhnh xexe hohoạạtt ttảảii
ththựựcc. . 
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TTóómm ttắắtt phươngphương phpháápp ::
-- NgoNgoààii thôngthông ssốố ttảảii trtrọọngng, , trongtrong phphầầnn ttíínhnh totoáánn thithiếếtt

kkếế BTNBTN còncòn đưađưa vvààoo yyếếuu ttốố nhinhiệệtt đđộộ khôngkhông khkhíí, , 
nhinhiệệtt đđộộ llààmm viviệệcc ttíínhnh totoáánn ccủủaa BTNBTN , , khkhíí hhậậuu
vvùùngng mimiềềnn thithiếếtt kkếế..

-- CCấấpp phphốốii ccốốtt liliệệuu đưđượợcc xâyxây ddựựngng mmớớii..
-- TTỉỉ llệệ khkhốốii lưlượợngng hhạạtt llọọtt quaqua ssààngng 0,075/0,075/khkhốốii lưlượợngng

nhnhựựaa trongtrong hhỗỗnn hhợợpp đưđượợcc nghiênnghiên ccứứuu câncân nhnhắắcc kkỹỹ
lưlưỡỡngng ( 0,6 ( 0,6 -- 1,2% ) 1,2% ) đđểể nhnhựựaa tươngtương ttáácc vvớớii bbộộtt
khokhoáángng vvừừaa đđủủ ttạạoo rara chchấấtt liênliên kkếếtt AsphaltAsphalt..

-- MMẫẫuu BTNBTN ccóó đưđườờngng kkíínhnh 6 6 inchinch (150(150mmmm), ), chichiềềuu
caocao 4.5 4.5 inchinch(115(115mmmm).).

-- ThThíí nghinghiệệmm BTNBTN rrấấtt nhinhiềềuu trtrạạngng ththááii llààmm viviệệcc..nhieu.dcct@gmail.com



ThiThiếếtt bbịị chchếế ttạạoo mmẫẫuu superpavesuperpave
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ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm môđunmôđun đđàànn hhồồii đđộộngng hhạạnn chchếế nnởở hônghông
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ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm môđunmôđun đđàànn hhồồii đđộộngng khikhi trưtrượợtt
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ThThíí nghinghiệệmm môđunmôđun đđàànn
hhồồii đđộộngng khikhi uuốốnn
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ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm mômô phphỏỏngng vvệệtt bbáánhnh xexe
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ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm mômô phphỏỏngng vvệệtt bbáánhnh xexe
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ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm mômô phphỏỏngng vvệệtt bbáánhnh xexe
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ThÍ nghiệm lún vệt bánh ở hiện truờng
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7.2. 7.2. ThThíí nghinghiệệmm BTNBTN ::
1. 1. ChuChuẩẩnn bbịị mmẫẫuu :: mmẫẫuu BTNBTN ccóó ththểể chchếế bbịị trongtrong

PTNPTN, , ttạạii hihiệệnn trưtrườờngng hohoặặcc khoankhoan llấấyy mmẫẫuu. . 
aa. . ChChếế bbịị mmẫẫuu ::
aa1. 1. ChChếế ttạạoo hhỗỗnn hhợợpp trongtrong phòngphòng ththíí nghinghiệệmm ::
-- SSấấyy khôkhô ccáácc loloạạii vvậậtt liliệệuu ththàànhnh phphầầnn;;
-- CânCân khkhốốii lưlượợngng ccáácc loloạạii vvậậtt liliệệuu ththàànhnh phphầầnn theotheo ttỉỉ llệệ

thithiếếtt kkếế;;
-- RangRang nnóóngng ccáátt, , đđáá đđếếnn nhinhiệệtt đđộộ llààmm viviệệcc;;
-- ĐunĐun nhnhựựaa đđếếnn nhinhiệệtt đđộộ thithi côngcông;;
-- ĐĐổổ nhnhựựaa & & bbộộtt khokhoáángng ngunguộộii vvààoo chchảảoo trtrộộnn;;
-- TrTrộộnn đđềềuu hhỗỗnn hhợợpp khokhoảảngng 4 4 đđếếnn 6 6 phphúútt ởở nhinhiệệtt đđộộ

150 150 ÷÷ 160160ooCC..
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aa2. 2. LLấấyy hhỗỗnn hhợợpp ởở hihiệệnn trưtrườờngng ::

-- LLấấyy mmẫẫuu hhỗỗnn hhợợpp trêntrên xexe vvậậnn chuychuyểểnn, , trongtrong
phphễễuu chchứứaa mmááyy rrảảii hohoặặcc khikhi đãđã rrảảii hhỗỗnn hhợợpp rara
mmặặtt đưđườờngng ( 200( 200TT đđúúcc 1 1 ttổổ mmẫẫuu ). ). 

aa3. 3. ChChếế ttạạoo mmẫẫuu ::

-- PhươngPhương phpháápp AA : : ssấấyy nnóóngng khuônkhuôn, , câncân BTNBTN đđổổ
vvààoo khuônkhuôn, , llắắpp đđặặtt pispis--tôngtông trêntrên, , đưađưa mmẫẫuu lênlên
mmááyy nnéénn, , nnéénn vvớớii áápp llựựcc 400 400 daNdaN//cmcm22 trongtrong 3 3 
phphúútt rrồồii kkííchch llấấyy mmẫẫuu khkhỏỏii khuônkhuôn..
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-- PhươngPhương phpháápp BB : : ssấấyy nnóóngng khuônkhuôn, , câncân BTNBTN đđổổ
vvààoo khuônkhuôn, , đđầầmm 75 75 chchààyy, , llậậtt ngưngượợcc khuônkhuôn, , 
đđầầmm titiếếpp 75 75 chchààyy rrồồii llấấyy mmẫẫuu khkhỏỏii khuônkhuôn..
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bb. . KhoanKhoan mmẫẫuu ởở mmặặtt đưđườờngng:: ddùùngng khoankhoan hhììnhnh ốốngng llấấyy mmẫẫuu
BTNBTN, , đođo chichiềềuu ddààyy mmẫẫuu BTNBTN ttạạii hihiệệnn trưtrườờngng ( 1500( 1500mm22

khoankhoan 01 01 ttổổ mmẫẫuu ).).
CCắắtt mmẫẫuu ccóó 2 2 mmặặtt đđááyy songsong songsong, , ssấấyy mmẫẫuu khôkhô rrááoo trưtrướớcc
khikhi ththíí nghinghiệệmm ởở nhinhiệệtt đđộộ 6060oCoC.. Máy khoan Matest
Máy khoan ELE
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Máy cắt mẫu Matest
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MMẫẫuu chchếế bbịị MMẫẫuu khoankhoan ttạạii hihiệệnn trưtrườờngng
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2. 2. XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch BTNBTN ::

aa. . MMụụcc đđííchch ::

-- VVớớii mmẫẫuu BTNBTN chchếế bbịị :: xxáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng ththểể
ttííchch ththựựcc ccủủaa BTNBTN, , llààmm cơcơ ssởở đđểể đđáánhnh gigiáá đđộộ
chchặặtt, , đđộộ rrỗỗngng ccủủaa hhỗỗnn hhợợpp BTNBTN..

-- VVớớii mmẫẫuu BTNBTN khoankhoan ởở hihiệệnn trưtrườờngng :: xxáácc đđịịnhnh
khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch ccủủaa BTNBTN đđầầmm nnéénn ởở hihiệệnn
trưtrườờngng, , soso ssáánhnh vvớớii khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch ththựựcc
ccủủaa BTNBTN ccóó ccùùngng lýlý trtrììnhnh đđểể đđáánhnh gigiáá đđộộ chchặặtt
BTN BTN ((chchấấtt lưlượợngng đđầầmm nnéénn), ), llàà cơcơ ssởở đđểể
nghinghiệệmm thuthu mmặặtt đưđườờngng BTNBTN..nhieu.dcct@gmail.com



bb. . CCáácc phươngphương phpháápp ththíí nghinghiệệmm khkhốốii lưlượợngng
ththểể ttííchch BTNBTN::

-- PhươngPhương phpháápp ttíínhnh trtrựựcc titiếếpp ththểể ttííchch viênviên
mmẫẫuu;;

-- PhươngPhương phpháápp ddùùngng tiatia GammaGamma;;
-- PhươngPhương phpháápp bãobão hòahòa bbềề mmặặtt & & câncân trongtrong

nưnướớcc;;
-- PhươngPhương phpháápp bbọọcc ssáápp ( ( paraphinparaphin ););
-- PhươngPhương phpháápp bbọọcc mmààngng paraphinparaphin;;
-- PhươngPhương phpháápp bbọọcc mmààngng plasticplastic;;
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KhKhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch & & khkhốốii lưlượợngng
riêngriêng trungtrung bbììnhnh ccủủaa ccáácc ccốốtt liliệệuu
trongtrong BTNBTN đưđượợcc xxáácc đđịịnhnh theotheo
phươngphương phpháápp ttíínhnh totoáánn khikhi bibiếếtt
khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch BTNBTN, , khkhốốii
lưlượợngng riêngriêng & & hhààmm lưlượợngng ttừừngng
loloạạii ccốốtt liliệệuu..
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cc. . PhươngPhương phpháápp bãobão hòahòa bbềề mmặặtt & & câncân trongtrong
nưnướớcc ::

cc1. 1. ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm ::
-- CânCân kkỹỹ ththủủyy ttĩĩnhnh thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,10,1gg;;
-- GiGiáá treotreo;;
-- ThThùùngng nưnướớcc 2020ooCC ±± 22ooCC;;
-- TTủủ khkhíí hhậậuu;;
-- NhiNhiệệtt kkếế đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,10,1ooCC..
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cc2. 2. TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
-- VVệệ sinhsinh ssạạchch mmẫẫuu, , bbảảoo dưdưỡỡngng trongtrong ttủủ khkhíí hhậậuu

12 12 gigiờờ;;
-- CânCân khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu khôkhô;;
-- NgâmNgâm mmẫẫuu bãobão hòahòa bbềề mmặặtt trongtrong ththùùngng bbảảoo ônôn

2020ooCC trongtrong 30 30 phphúútt ( ( theotheo PPPP AASHTOAASHTO llàà 4 4 
phphúútt ););

-- CânCân mmẫẫuu trongtrong nưnướớcc, , vvớớtt rara laulau nhanhnhanh bbằằngng
ghghẻẻ ẩẩmm & & câncân trongtrong khôngkhông khkhíí;;

cc3. 3. TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả : ( : ( XemXem ttààii liliệệuu ))
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3. 3. XXáácc đđịịnhnh đđộộ bãobão hòahòa nưnướớcc & & đđộộ nnởở ththểể
ttííchch ::

aa. . ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm ::
-- TươngTương ttựự ththíí nghinghiệệmm xxáácc đđịịnhnh dungdung trtrọọngng
vvàà ::
-- BBììnhnh hhúútt chânchân khôngkhông;;
-- BơmBơm chânchân khôngkhông;;
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bb. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::

-- MMẫẫuu đãđã ththíí nghinghiệệmm khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch đưađưa vvààoo
bbììnhnh hhúútt chânchân khôngkhông;;

-- HHúútt chânchân khôngkhông đđếếnn 1010mlml HgHg, , gigiữữ trongtrong 1,5 1,5 
gigiờờ;;

-- MMởở vanvan xxảả đđếếnn áápp susuấấtt thôngthông thưthườờngng, , gigiữữ trongtrong
11gigiờờ;;

-- LLấấyy mmẫẫuu rara câncân trongtrong nưnướớcc & & câncân trongtrong khôngkhông
khkhíí;;

NNếếuu mumuốốnn xxáácc đđịịnhnh đđộộ bãobão hòahòa nưnướớcc lâulâu titiếếpp ttụụcc
ngâmngâm mmẫẫuu vvààoo nưnướớcc trongtrong 15 15 ngngààyy đêmđêm..nhieu.dcct@gmail.com



4. 4. XXáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng riêngriêng BTNBTN ::

aa. . PhươngPhương phpháápp ::

-- TTíínhnh totoáánn :: thôngthông quaqua khkhốốii lưlượợngng riêngriêng & & 
hhààmm lưlượợngng ttừừngng ththàànhnh phphầầnn trongtrong hhỗỗnn hhợợpp
BTNBTN ttíínhnh khkhốốii lưlượợngng riêngriêng -- chchỉỉ phphùù hhợợpp
trongtrong ququáá trtrììnhnh thithiếếtt kkếế BTNBTN..

-- ThThíí nghinghiệệmm trtrựựcc titiếếpp :: ththíí nghinghiệệmm ccùùngng vvớớii
viviệệcc xxáácc đđịịnhnh khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch ththựựcc
BTNBTN đđểể ttíínhnh totoáánn đđộộ rrỗỗngng còncòn dưdư ccủủaa
BTNBTN. . PhươngPhương phpháápp ththíí nghinghiệệmm ccủủaa ViViệệtt
NamNam vvàà AASHTOAASHTO khkháácc nhaunhau rrấấtt nhinhiềềuu..
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bb. . ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm ::
-- TươngTương ttựự ththíí nghinghiệệmm xxáácc đđịịnhnh đđộộ bãobão hòahòa

nưnướớcc, , ccầầnn thêmthêm bbììnhnh ttỉỉ trtrọọngng;;
-- PhươngPhương phpháápp ccủủaa AASHTOAASHTO ccầầnn thêmthêm 1 1 bbììnhnh

chânchân khôngkhông;;
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cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::

cc1. 1. TheoTheo 22 22 TCNTCN 6262--84 :84 :

-- ĐĐậậpp nhnhỏỏ mmẫẫuu BTNBTN (<10(<10mmmm), ), ssấấyy khôkhô;;

-- CânCân 2 2 mmẫẫuu, , mmỗỗii mmẫẫuu khokhoảảngng 50 50 ÷÷200200g;g;
-- CânCân khkhốốii lưlượợngng bbììnhnh ttỉỉ trtrọọngng khôkhô & & bbììnhnh chchứứaa nưnướớcc ccấấtt đđếếnn

ngangngang vvạạchch đđịịnhnh mmứứcc ởở 2020ooC;C;
-- ĐĐổổ bbớớtt nưnướớcc ccấấtt trongtrong bbììnhnh còncòn 1/3 , 1/3 , chocho BTNBTN vvààoo bbììnhnh, , chocho

thêmthêm 30 30 gigiọọtt phphụụ giagia ththấấmm ưướớt;t;
-- ChoCho 2 2 bbììnhnh vvààoo bbììnhnh chânchân khôngkhông, , hhúútt chânchân khôngkhông đđếếnn 1010mmmm

HgHg, , gigiữữ trongtrong 1 1 gigiờờ;;
-- LLấấyy bbììnhnh rara, , đđổổ thêmthêm nưnướớcc ccấấtt đđếếnn vvạạchch đđịịnhnh mmứứcc, , đưađưa vvààoo

ththùùngng bbảảoo ônôn 30 30 phphúútt ởở nhinhiệệtt đđộộ 2020ooCC;;

-- LLấấyy bbììnhnh rara, , laulau ssạạchch, , câncân khkhốốii lưlượợng.ng.
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cc1. 1. TheoTheo AASHTOAASHTO ::

-- TTááchch mmẫẫuu BTNBTN, , ssấấyy khôkhô;;

-- CânCân mmẫẫuu ( 500 ( 500 ÷÷40004000gg ttùùyy theotheo DmaxDmax ););

-- ChoCho nưnướớcc ccấấtt 2525ooCC vvààoo đđầầyy bbììnhnh, , câncân khkhốốii lưlượợng;ng;
-- ĐĐổổ bbớớtt nưnướớcc, , chocho mmẫẫuu vvààoo bbììnhnh, , hhúútt chânchân khôngkhông đđếếnn

3,7 3,7 ±± 0,3 0,3 KpaKpa; ; gigiữữ trongtrong 15 15 phphúútt;;
-- MMởở vanvan xxảả đđểể áápp susuấấtt trtrởở vvềề bbììnhnh thưthườờngng, , đđổổ thêmthêm

nưnướớcc ccấấtt 2525oCoC đđầầyy bbììnhnh;;

-- LauLau ssạạchch, , câncân khkhốốii lưlượợngng trongtrong vòngvòng 10 10 phphúútt..
TTíínhnh totoáánn đđộộ rrỗỗngng BTNBTN ttừừ khkhốốii lưlượợngng ththểể ttííchch & & khkhốốii

lưlượợngng riêngriêng ccủủaa BTNBTN..
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5. 5. XXáácc đđịịnhnh cưcườờngng đđộộ chchịịuu nnéénn ccủủaa BTNBTN ::

aa. . MMụụcc đđííchch ::

XXáácc đđịịnhnh đđộộ bbềềnn chchịịuu nnéénn ccủủaa mmẫẫuu BTNBTN hhììnhnh trtrụụ
ccóó chichiềềuu caocao bbằằngng đưđườờngng kkíínhnh..

ThThíí nghinghiệệmm ththựựcc hihiệệnn trongtrong ququáá trtrììnhnh thithiếếtt kkếế
hhỗỗnn hhợợpp trongtrong PTNPTN hohoặặcc kikiểểmm tratra chchấấtt lưlượợngng
hhỗỗnn hhợợpp trongtrong ququáá trtrììnhnh thithi côngcông, , llàà 1 1 cơcơ ssởở
đđểể nghinghiệệmm thuthu mmặặtt đưđườờngng BTNBTN nnếếuu ththíí
nghinghiệệmm theotheo phươngphương phpháápp AA ccủủaa QuyQuy trtrììnhnh
thithi côngcông & & nghinghiệệmm thuthu mmặặtt đưđườờngng BTNBTN rrảảii
nnóóngng..nhieu.dcct@gmail.com



bb. . ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm ::

-- MMááyy nnéénn;;

-- ThThùùngng ngâmngâm mmẫẫuu ổổnn đđịịnhnh nhinhiệệtt;;
-- NhiNhiệệtt kkếế đđộộ chchíínhnh xxáácc 11oCoC;;

-- TTủủ khkhíí hhậậuu..
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cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
-- DưDưỡỡngng hhộộ mmẫẫuu đđạạtt trtrạạngng ththááii ththíí

nghinghiệệmm ( ( mmẫẫuu khôkhô ởở nhinhiệệtt đđộộ 20 & 20 & 
6060oCoC, , mmẫẫuu bãobão hòahòa nưnướớcc ởở nhinhiệệtt đđộộ
2020oCoC, , mmẫẫuu bãobão hòahòa nưnướớcc 15 15 ngngààyy
đêmđêm ởở nhinhiệệtt đđộộ 2020oCoC ))

-- ĐưaĐưa mmẫẫuu lênlên mmááyy nnéénn, , bbậậtt mmááyy nnéénn
mmẫẫuu đđếếnn khikhi phpháá hohoạạii. . 
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dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả : ( : ( XemXem ttààii liliệệuu ))
ee. . LưuLưu ýý : : 
-- TTốốcc đđộộ nnéénn phphảảii đđảảmm bbảảoo 3 3 ±± 0,50,5mmmm//phphúútt..
-- KKếếtt ququảả nnéénn ccáácc viênviên mmẫẫuu trongtrong ttổổ khôngkhông

đưđượợcc saisai khkháácc ququáá 10%.10%.
-- TTíínhnh totoáánn hhệệ ssốố ổổnn đđịịnhnh nưnướớcc, , nhinhiệệtt ttừừ ccáácc

ttổổ mmẫẫuu..
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6. 6. ThThíí nghinghiệệmm MarshallMarshall ::
aa. . MMụụcc đđííchch ::

XXáácc đđịịnhnh đđộộ bbềềnn MarshallMarshall ((StabilityStability), ), đđộộ chchảảyy((FlowFlow) ) 
ccủủaa mmẫẫuu BTNBTN, , ttừừ đđóó ttíínhnh totoáánn titiếếpp thươngthương ssốố
MarshallMarshall..

bb. . ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm ::

-- MMááyy MarshallMarshall;;
-- ThThùùngng ngâmngâm mmẫẫuu MarshallMarshall;;
-- NhiNhiệệtt kkếế đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,10,1oCoC;;

-- ĐĐồồngng hhồồ bbấấmm giâygiây;;

-- ThưThướớcc kkẹẹpp đođo kkííchch thưthướớcc mmẫẫuu..
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cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
-- BBậậtt ththùùngng dưdưỡỡngng hhộộ mmẫẫuu đđạạtt nhinhiệệtt đđộộ 60 60 ±± 11oCoC; ; 

-- NgâmNgâm mmẫẫuu trongtrong ththùùngng dưdưỡỡngng hhộộ 60 60 ±± 5 5 
phphúútt ((AASHTOAASHTO TT245 245 llàà 30 30 ÷÷ 40 40 phph));;

-- VVệệ sinhsinh mmááyy, , bôibôi ddầầuu chchốốngng ddíínhnh vvààoo mmặặtt
trongtrong khuônkhuôn nnéénn, , điđiềềuu chchỉỉnhnh đđồồngng hhồồ llựựcc vvềề 00

-- LLấấyy mmẫẫuu rara, , đưađưa vvààoo khuônkhuôn nnéénn, , điđiềềuu chchỉỉnhnh
ththớớtt nnéénn lênlên trêntrên đđểể đđồồngng hhồồ llựựcc chuychuyểểnn vvịị, , 
đđọọcc ssốố đđọọcc banban đđầầuu ởở đđồồngng hhồồ đođo đđộộ chchảảyy;;

-- BBậậtt mmááyy nnéénn mmẫẫuu đđếếnn khikhi phpháá hohoạạii, , đđọọcc gigiáá trtrịị
sausau ccủủaa đđồồngng hhồồ đođo đđộộ chchảảyy & & đđồồngng hhồồ đođo
llựựcc..nhieu.dcct@gmail.com



dd. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả : ( : ( XemXem ttààii liliệệuu ))
ee. . LưuLưu ýý : : 
-- ThThờờii giangian ththíí nghinghiệệmm mmẫẫuu khôngkhông ququáá 90 90 

giâygiây ((ViViệệtt NamNam) ) vvàà 60 60 giâygiây ((AASHTOAASHTO) ) 
ttừừ khikhi vvớớtt mmẫẫuu khkhỏỏii ththùùngng dưdưỡỡngng hhộộ..

-- PhPhảảii hihiệệuu chchỉỉnhnh đđộộ ổổnn đđịịnhnh nnếếuu chichiềềuu caocao
mmẫẫuu khkháácc 63,563,5mmmm..
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7. 7. XXáácc đđịịnhnh ththàànhnh phphầầnn hhạạtt & & hhààmm lưlượợngng
nhnhựựaa BTNBTN ::

aa. . MMụụcc đđííchch ::

-- KiKiểểmm tratra chchấấtt lưlượợngng chchếế ttạạoo BTNBTN ởở trtrạạmm
trtrộộnn, , trêntrên xexe vvậậnn chuychuyểểnn hohoặặcc phphễễuu chchứứaa
mmááyy rrảảii..

-- KiKiểểmm tratra chchấấtt lưlượợngng mmặặtt đưđườờngng BTNBTN sausau
khikhi đãđã thithi côngcông xongxong ( ( nnếếuu chưachưa kikiểểmm tratra
trongtrong ququáá trtrììnhnh thithi côngcông ).).
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bb. . ThiThiếếtt bbịị ththíí nghinghiệệmm::
-- DDụụngng ccụụ chichiếếtt ttááchch nhnhựựaa ((xxốốcc--lléétt) ) hohoặặcc mmááyy

phânphân ttííchch hhààmm lưlượợngng nhnhựựaa ((lyly tâmtâm););
-- CânCân kkỹỹ thuthuậậtt đđộộ chchíínhnh xxáácc 0,10,1gg vvàà 0,0010,001gg;;
-- BBộộ ssààngng tiêutiêu chuchuẩẩnn;;
-- BBììnhnh đđựựngng 3 3 -- 5 5 llíítt;;
-- ốốngng lưlườờngng 100100mlml;;
-- GiGiấấyy llọọcc đưđườờngng kkíínhnh 31,531,5cmcm;;
-- TTủủ ssấấyy;;
-- BBếếpp;;
-- DungDung môimôi hòahòa tantan nhnhựựaa ( ( ÊtylenÊtylen hohoặặcc ddầầuu hhỏỏaa ))nhieu.dcct@gmail.com
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cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::

cc1. 1. DDùùngng ddụụngng ccụụ XXốốcc--lléétt ::

-- LLààmm rrờờii BTNBTN, , ssấấyy khôkhô ởở nhinhiệệtt đđộộ 50 50 ÷÷ 6060oCoC;;

-- CânCân khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu BTNBTN khôkhô;;

-- ĐĐổổ BTNBTN vvààoo baobao gigiấấyy llọọcc, , đưađưa vvààoo ddụụngng ccụụ;;

-- ĐĐổổ dungdung môimôi ÊtylenÊtylen vvààoo bbììnhnh, , llắắpp đđặặtt ddụụngng ccụụ;;

-- ĐĐốốtt nnóóngng dungdung môimôi chocho hòahòa tantan hhếếtt nhnhựựaa;;

-- SSấấyy chocho dungdung môimôi baybay hơihơi hhếếtt, , câncân khkhốốii lưlượợngng
nhnhựựaa;;

-- SSấấyy khôkhô phphầầnn ccốốtt liliệệuu, , câncân & & phânphân ttííchch ththàànhnh
phphầầnn hhạạtt..nhieu.dcct@gmail.com



cc2. 2. DDùùngng mmááyy lyly tâmtâm nhnhựựaa ::
-- LLààmm rrờờii BTNBTN ởở nhinhiệệtt đđộộ 110  110  ±± 55oCoC;;
-- CânCân khkhốốii lưlượợngng mmẫẫuu BTNBTN khôkhô, , gigiấấyy llọọcc;;
-- ĐĐổổ BTNBTN & & dungdung môimôi vvààoo đđĩĩaa quayquay, , ngâmngâm

mmẫẫuu 1 1 gigiờờ;;
-- ĐưaĐưa đđĩĩaa quayquay vvààoo mmááyy, , đđặặtt gigiấấyy llọọcc, , llắắpp

đđĩĩaa đđậậyy, , đđóóngng nnắắpp mmááyy;;
-- BBậậtt mmááyy quayquay đđểể dungdung môimôi đãđã hòahòa tantan

nhnhựựaa ttááchch rara ngongoààii dodo llựựcc lyly tâmtâm, , đđổổ
thêmthêm dungdung môimôi, , quayquay 2 2 đđếếnn 3 3 llầầnn nnữữaa
chocho đđếếnn khikhi dungdung môimôi ccóó mmààuu ssáángng. . ThuThu
totoàànn bbộộ dungdung môimôi chchảảyy rara, , xxáácc đđịịnhnh ththểể
ttííchch dungdung môimôi..
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-- ChChảảii khokhoáángng chchấấtt bbáámm trêntrên llọọcc, , ssấấyy khôkhô
gigiấấyy llọọcc & & ccốốtt liliệệuu còncòn llạạii trongtrong đđĩĩaa
quayquay, , câncân khkhốốii lưlượợngng đđểể xxáácc đđịịnhnh lưlượợngng
ccốốtt liliệệuu llẫẫnn trongtrong gigiấấyy llọọcc;;

-- LLấấyy 100100mlml dungdung môimôi llẫẫnn nhnhựựaa & & khokhoáángng
chchấấtt, , llọọcc quaqua gigiấấyy llọọcc íítt trotro, , nungnung gigiấấyy ởở
nhinhiệệtt đđộộ 500 500 ÷÷ 600600oCoC, , câncân llạạii đđểể xxáácc đđịịnhnh
lưlượợngng khokhoáángng chchấấtt llẫẫnn trongtrong dungdung môimôi;;

-- SSấấyy khôkhô phphầầnn ccốốtt liliệệuu, , đemđem phânphân ttííchch
ththàànhnh phphầầnn hhạạtt..
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Chương Chương 88

THTHÍÍ NGHINGHIỆỆM CHM CHẤẤT LƯT LƯỢỢNG NG 
MMẶẶT ĐƯT ĐƯỜỜNGNG
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CCáácc nnộộii dungdung chchíínhnh

1. 1. ThThíí nghinghiệệmm đđáánhnh gigiáá cưcườờngng đđộộ mmặặtt đưđườờngng..

2. 2. ThThíí nghinghiệệmm đđáánhnh gigiáá đđộộ bbằằngng phphẳẳngng..

3. 3. ThThíí nghinghiệệmm đđáánhnh gigiáá đđộộ nhnháámm..
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8.1. 8.1. ThThíí nghinghiệệmm cưcườờngng đđộộ mmặặtt đưđườờngng

1. 1. CCáácc phươngphương phpháápp đđáánhnh gigiáá cưcườờngng đđộộ mmặặtt
đưđườờngng:  :  

-- CưCườờngng đđộộ mmặặtt đưđườờngng thưthườờngng đưđượợcc đđáánhnh gigiáá
thôngthông quaqua trtrịị ssốố mômô đunđun đđàànn hhồồii ((ttĩĩnhnh hohoặặcc
đđộộngng). ). 

BBảảnn chchấấtt ccủủaa phươngphương phpháápp llàà đođo đđạạcc gigiáá trtrịị đđộộ
llúúnn đđàànn hhồồii ccủủaa mmặặtt đưđườờngng dưdướớii ttáácc ddụụngng ccủủaa
ttảảii trtrọọngng đđểể ttừừ đđóó ttíínhnh totoáánn EđhEđh..nhieu.dcct@gmail.com



BiBiếếnn ddạạngng ccủủaa mmặặtt đưđườờngng dưdướớii ttáácc ddụụngng ccủủaa ttảảii trtrọọngng xexe

Chậu võng
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aa. . NhNhóómm thithiếếtt bbịị đođo võngvõng ởở trtrạạngng ththááii ttĩĩnhnh ::

-- bbàànn nnéénn ttĩĩnhnh, , ccầầnn BenkelmanBenkelman;;

-- ThiThiếếtt bbịị đođo võngvõng didi đđộộngng -- ttựự đđộộngng;;

ĐoĐo võngvõng đđộộ võngvõng mmặặtt đưđườờngng bbằằngng ccầầnn BenkelmanBenkelman
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ThiThiếếtt bbịị đođo đđộộ võngvõng didi đđộộngng
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bb. . NhNhóómm thithiếếtt bbịị đođo võngvõng ởở trtrạạngng ththááii đđộộngng
::

-- nhnhóómm thithiếếtt bbịị đođo võngvõng đđộộngng hhọọcc ổổnn đđịịnhnh
( ( DynaflectDynaflect, , RoadRoad RaterRater))

Dynaflectnhieu.dcct@gmail.com



SơSơ đđồồ đođo đđộộ llúúnn DynaflectDynaflect
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RoadRoad RaterRater
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-- NhNhóómm thithiếếtt bbịị đođo võngvõng đđộộngng hhọọcc kikiểểuu
xungxung llựựcc loloạạii nhnhẹẹ ( ( FallingFalling WeightWeight DeDe
flectometerflectometer -- FWDFWD) ) ddùùngng chocho đưđườờngng ôô
tôtô..
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-- NhNhóómm thithiếếtt bbịị đođo võngvõng đđộộngng hhọọcc kikiểểuu
xungxung llựựcc loloạạii nnặặngng ( ( HeavyHeavy WeightWeight DeDe
flectometerflectometer -- HWDHWD) ) ddùùngng chocho đưđườờngng
sânsân baybay..
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CôngCông ththứứcc chuychuyểểnn đđổổii đđộộ llúúnn đđàànn hhồồii

-- DynaflectDynaflect sangsang BenkelmanBenkelman : : 
BBBB = 20.63 (= 20.63 (DD))

-- RoadRoad RaterRater sangsang BenkelmanBenkelman : : 
BBBB = 2.57 + 1.27(= 2.57 + 1.27(RRRR))

-- FWDFWD sangsang BenkelmanBenkelman : : 
BBBB = 1.33269 + 0.93748 (= 1.33269 + 0.93748 (FWDFWD))
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2. 2. ThThíí nghinghiệệmm mômô đunđun đđàànn hhồồii mmặặtt đưđườờngng bbằằngng
ccầầnn BenkenmanBenkenman (22 (22 TCNTCN 251:1998):251:1998):

aa. . PhPhạạm vi m vi ááp dp dụụngng::

CCáác kc kếết ct cấấu mu mặặt đưt đườờng cng cóó ttíính tonh toààn khn khốối (i (BTN, BTN, 
CPĐD GCXMCPĐD GCXM, c, cáát GCXM,t GCXM, đ đấất GC vôi...)t GC vôi...)

bb. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm::

-- Xe tiêu chuXe tiêu chuẩẩn.n.
-- CCầầnn Benkenman.Benkenman.
-- NhiNhiệệt kt kếế..
-- ĐĐồồng hng hồồ bbấấm giây.m giây.
-- CCáác dc dụụng cng cụụ khkháác...c...
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CCầầnn BenkenmanBenkenman MatestMatest

nhieu.dcct@gmail.com



CCầầnn BenkenmanBenkenman ELEELE
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cc. . ChuChuẩẩnn bbịị ththíí nghinghiệệmm ::
-- PhânPhân chiachia tuytuyếếnn ththàànhnh ccáácc đođoạạnn đđồồngng nhnhấấtt, 1 , 1 

đođoạạnn đđồồngng nhnhấấtt đođo 20 20 điđiểểmm..
-- ĐĐáánhnh ddấấuu vvịị trtríí ccáácc điđiểểmm đođo ( ( ccááchch mméépp đưđườờngng

0,60,6--1,21,2mm).).
-- ChuChuẩẩnn bbịị xexe đođo : : xexe ccóó trtrụụcc đơnđơn, , bbáánhnh kkéépp, , 

QQ=10000=10000daNdaN, , DD=33=33cmcm, , pp=6=6daNdaN//cmcm22, , ttảảii
chchấấtt đđốốii xxứứngng & & khôngkhông thaythay đđổổii..

-- KiKiểểmm tratra ccầầnn đođo võngvõng, , đođo ttảảii trtrọọngng xexe, , didiệệnn ttííchch
vvệệtt bbáánhnh, , ttíínhnh totoáánn đưđườờngng kkíínhnh vvệệtt bbáánhnh
tươngtương đươngđương & & áápp llựựcc bbáánhnh xexe xuxuốốngng mmặặtt
đưđườờngng..nhieu.dcct@gmail.com



dd. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
-- ChoCho xexe đođo vvààoo vvịị trtríí; ; ĐoĐo nhinhiệệtt đđộộ mmặặtt

đưđườờngng..
-- ĐĐặặtt đđầầuu đođo vvààoo tâmtâm khekhe hhởở gigiữữaa 2 2 bbáánhnh; ; 

hihiệệuu chchỉỉnhnh đđồồngng hhồồ đođo..
-- ĐĐọọcc ssốố đđọọcc banban đđầầuu khikhi kimkim đđồồngng hhồồ ổổnn

đđịịnhnh -- lolo;;
-- ChoCho xexe ttừừ ttừừ titiếếnn vvềề phphííaa trưtrướớcc ccááchch điđiểểmm

đođo ttốốii thithiểểuu 55mm;;
-- ĐĐọọcc ssốố đđọọcc khikhi kimkim đđồồngng hhồồ ổổnn đđịịnhnh -- ll11..
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ee. . XXửử lýlý kkếếtt ququảả đođo võngvõng ::

-- TTíínhnh đđộộ võngvõng đđàànn hhồồii ttạạii điđiểểmm đođo : : 

LiLi = (= (LL0 0 -- LL11).).KK
-- ĐĐộộ võngvõng ttíínhnh totoáánn ttạạii điđiểểmm đođo : : 

LittLitt = = KqKq . . KmKm . . KtKt . . LiLi
-- TTíínhnh đđộộ võngvõng đđàànn hhồồii đđặặcc trưngtrưng LđtLđt ccủủaa

ttừừngng đođoạạnn đưđườờngng ththửử nghinghiệệmm : : 

LđtLđt = = LtbLtb + + KK..δδ
-- TTíínhnh trtrịị ssốố mômô đunđun đđàànn hhồồii đđặặcc trưngtrưng ccủủaa

đođoạạnn ththửử nghinghiệệmm..
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Trong đTrong đóó hhệệ ssốố PoPoáátt--xông xông μμ = 0,3.= 0,3.

ff. . CCáácc lưulưu ýý khikhi ththíí nghinghiệệmm ::

-- PhươngPhương phpháápp ththíí nghinghiệệmm chchỉỉ áápp ddụụngng chocho
kkếếtt ccấấuu ááoo đưđườờngng ccóó ttầầngng mmặặtt totoàànn khkhốốii..

-- NhiNhiệệtt đđộộ mmặặtt đưđườờngng khôngkhông llớớnn hơnhơn 4040ooCC..

-- PhPhảảii thưthườờngng xuyênxuyên kikiểểmm tratra nhinhiệệtt đđộộ mmặặtt
đưđườờngng..

2cm/daN,)1.(
L

D.P.693,0E 2

dt
dt μ−=
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3. 3. ThThíí nghinghiệệmm mômô đunđun đđàànn hhồồii bbằằngng bbàànn nnéénn ttĩĩnhnh
(22 (22 TCNTCN 211:1993) :211:1993) :

aa. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm : : bbàànn nnéénn, , kkííchch, , 
ddụụngng ccụụ đođo đđộộ llúúnn..
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3. 3. ThThíí nghinghiệệmm mômô đunđun đđàànn hhồồii bbằằngng bbàànn nnéénn ttĩĩnhnh
( 22 ( 22 TCNTCN 211:1993 ) :211:1993 ) :

aa. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm : : bbàànn nnéénn, , kkííchch, , 
ccầầnn BenkelmanBenkelman..
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bb. . ChuChuẩẩnn bbịị ththíí nghinghiệệmm ::
-- PhânPhân chiachia tuytuyếếnn ththàànhnh ccáácc đođoạạnn đđồồngng nhnhấấtt, 1 , 1 

đođoạạnn đođo 20 20 điđiểểmm..
-- ĐĐáánhnh ddấấuu vvịị trtríí ccáácc điđiểểmm đođo ((ccááchch mméépp đưđườờngng

0,60,6--1,21,2mm).).
-- KiKiểểmm tratra ccầầnn đođo võngvõng, , kkííchch..
-- TTừừ PP ttíínhnh totoáánn ((daNdaN//cmcm22) ) ttíínhnh llựựcc kkííchch

((DaNDaN) ) tratra bbảảngng hihiệệuu chuchuẩẩnn kkííchch đđểể bibiếếtt ssốố
đđọọcc đđồồngng hhồồ ccủủaa kkííchch. . 
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cc. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
-- ChoCho xexe đođo vvààoo vvịị trtríí; ; 
-- ĐĐặặtt bbàànn nnéénn dưdướớii ssắắtt xixi xexe saosao chocho bbàànn nnéénn titiếếpp

xxúúcc hohoàànn totoàànn vvớớii mmặặtt đưđườờngng, , llắắpp đđặặtt bbộộ
phphậậnn đođo đđộộ llúúnn đđàànn hhồồii..

-- KKííchch đđếếnn ccấấpp llựựcc ttíínhnh totoáánn, , gigiữữ 5 5 phphúútt..
-- XXảả kkííchch, , đđọọcc ssốố đđọọcc banban đđầầuu khikhi kimkim đđồồngng hhồồ

ổổnn đđịịnhnh -- lolo;;
-- KKííchch đđếếnn ccấấpp llựựcc ttíínhnh totoáánn, , đđọọcc ssốố đđọọcc khikhi kimkim

đđồồngng hhồồ ổổnn đđịịnhnh -- ll11;;
-- XXảả kkííchch, , đđọọcc ssốố đđọọcc khikhi kimkim đđồồngng hhồồ ổổnn đđịịnhnh --
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Ghi chGhi chúú::
-- ViViệệc chia thc chia thàành 4 cnh 4 cấấp p ááp lp lựực đc đểể gia tgia tảải i 

vvàà ddỡỡ ttảải ri rồồi quan tri quan trắắc đc độộ llúún n ởở ttừừng ng 
ccấấp sp sẽẽ cho phcho phéép xây dp xây dựựng đưng đượợc quan c quan 
hhệệ gigiữữa a ááp lp lựực vc vàà đ độộ llúún đn đààn hn hồồi.i.

nhieu.dcct@gmail.com



dd. . XXửử lýlý kkếếtt ququảả đođo võngvõng : : 

((theotheo 22 22 TCNTCN 251:1998)251:1998)

-- TTíínhnh trtrịị ssốố mômô đunđun đđàànn hhồồii đđặặcc trưngtrưng ccủủaa
đođoạạnn ththửử nghinghiệệmm..

2cm/daN,)1.(
L

D.P.
4

E 2

dt
dt μ−

π
=

Trong đTrong đóó hhệệ ssốố PoPoáátt--xông:xông:
. k. khi đo Echunghi đo Echung:  :  μμ = 0,3.= 0,3.
. k. khi đo Enhi đo Enềền    :  n    :  μμ = 0,35.= 0,35.
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MMộột st sốố hhìình nh ảảnh kinh kiểểm đm địịnh tnh tạại nhi nhàà mmááy ly lọọc dc dầầu u 
Dung QuDung Quấất bt bằằng bng bààn nn néénn
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MMộột st sốố hhìình nh ảảnh kinh kiểểm đm địịnh tnh tạại nhi nhàà mmááy ly lọọc dc dầầu u 
Dung QuDung Quấất bt bằằng bng bààn nn néénn
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ee. . CCáácc lưulưu ýý khikhi ththíí nghinghiệệmm ::

-- PhươngPhương phpháápp ththíí nghinghiệệmm áápp ddụụngng chocho ccảả
kkếếtt ccấấuu ááoo đưđườờngng ccóó ttầầngng mmặặtt totoàànn khkhốốii
vvàà khôngkhông totoàànn khkhốốii..

-- ÁÁpp llựựcc phânphân bbốố trêntrên bbàànn nnéénn ttùùyy thuthuộộcc
vvààoo llớớpp vvậậtt liliệệuu::

. . NNềềnn đđấấtt : 2 : 2 ÷÷ 2,5 2,5 daNdaN//cmcm22..

. . LLớớpp mmóóngng : 4 : 4 ÷÷ 4,5 4,5 daNdaN//cmcm22..

. . LLớớpp mmặặtt : 5,6 : 5,6 ÷÷ 6,0 6,0 daNdaN//cmcm22..
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5. 5. ThThíí nghinghiệệmm mômô đunđun đđàànn hhồồii mmặặtt đưđườờngng thithiếếtt
bbịị FWDFWD ( 22 ( 22 TCNTCN 336:2006 ):336:2006 ):

aa. . MMụụcc đđííchch ththíí nghinghiệệmm ::

-- DDùùngng chocho côngcông ttáácc kikiểểmm tratra, , đđáánhnh gigiáá cưcườờngng đđộộ mmặặtt
đưđườờngng đđểể thithiếếtt kkếế kkếếtt ccấấuu mmặặtt đưđườờngng theotheo 2222TCNTCN
274:2001 274:2001 hohoặặcc theotheo AASHTOAASHTO..

-- KhôngKhông ssửử ddụụngng đđểể thithiếếtt kkếế kkếếtt ccấấuu mmặặtt đưđườờngng theotheo
2222TCNTCN 211:1993.211:1993.

bb. . BBảảnn chchấấtt phươngphương phpháápp::

-- ChoCho khkhốốii ttảảii trtrọọngng QQ ccóó chichiềềuu caocao HH rơirơi xuxuốốngng 1 1 ttấấmm
éépp ccóó đưđườờngng kkíínhnh DD=30=30cmcm ((đưđượợcc bbọọcc 1 1 llớớpp caocao susu) ) 
thôngthông quaqua bbộộ phphậậnn gigiảảmm chchấấnn đđểể ttạạoo rara 1 1 xungxung llựựcc
ccóó ththờờii giangian ttáácc ddụụngng khokhoảảngng 0,02 0,02 ÷÷ 0,06 0,06 giâygiây..
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-- CCáácc thithiếếtt bbịị ccảảmm bibiếếnn ssẽẽ ghighi llạạii đđộộ llúúnn ccủủaa mmặặtt đưđườờngng
khikhi xungxung llựựcc ttáácc ddụụngng, , llàà cơcơ ssởở đđểể ttíínhnh totoáánn mômô
đunđun đđàànn hhồồii hhữữuu hihiệệuu ccủủaa nnềềnn đưđườờngng, , kkếếtt ccấấuu mmặặtt
đưđườờngng & & ttíínhnh totoáánn chchỉỉ ssốố kkếếtt ccấấuu hhữữuu hihiệệuu..

cc. . ThiThiếếtt bbịị, , ddụụngng ccụụ ththíí nghinghiệệmm :: thithiếếtt bbịị FWDFWD
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dd. . ChuChuẩẩnn bbịị ththíí nghinghiệệmm ::
-- PhânPhân chiachia tuytuyếếnn ththàànhnh ccáácc đođoạạnn đđồồngng nhnhấấtt

(500 (500 ÷÷10001000mm)), 1 , 1 đođoạạnn đđồồngng nhnhấấtt đođo 20 20 điđiểểmm. . 
NhNhữữngng đođoạạnn yyếếuu ccụụcc bbộộ ccóó ththểể ngngắắnn đđếếnn
100100mm ((đođo ttốốii thithiểểuu 15 15 điđiểểmm).).

-- ĐĐáánhnh ddấấuu vvịị trtríí ccáácc điđiểểmm đođo ( ( ccááchch mméépp đưđườờngng
0,60,6--1,21,2mm).).

-- NNếếuu đưđườờngng nhinhiềềuu llàànn xexe, , đođo ởở llàànn xexe quanquan ssáátt
ththấấyy yyếếuu nhnhấấtt..
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ee. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
-- LLààmm ssạạchch vvịị trtríí ththíí nghinghiệệmm..
-- ChoCho xexe đođo vvààoo vvịị trtríí; ; ĐoĐo nhinhiệệtt đđộộ mmặặtt đưđườờngng

(30 (30 phphúútt/1/1llầầnn).).
-- HHạạ ttấấmm éépp & & ccáácc ccảảmm bibiếếnn vvààoo vvịị trtríí..
-- NângNâng ququảả nnặặngng lênlên caocao, , ththảả rơirơi xuxuốốngng đđểể ttạạoo

xungxung llựựcc ((xxấấpp xxỉỉ 4040KNKN););
-- LLặặpp llạạii llầầnn nnữữaa, , nnếếuu kkếếtt ququảả đođo võngvõng saisai khkháácc

khôngkhông ququáá 5% 5% ththìì llấấyy kkếếtt ququảả llầầnn 2.2.
-- NNếếuu kkếếtt ququảả đođo võngvõng saisai khkháácc ququáá 5% 5% ththìì llààmm

llạạii llầầnn 3, 4, 5 3, 4, 5 chocho đđếếnn khikhi đđạạtt..
-- NêuNêu khôngkhông đđạạtt kikiểểmm tratra llạạii thithiếếtt bbịị..
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ff. . XXửử lýlý kkếếtt ququảả đođo võngvõng ::
-- MôđunMôđun đđàànn hhồồii ccủủaa nnềềnn đưđườờngng ttạạii điđiểểmm đođo ii: : 

VVớớii: : PP -- xungxung llựựcc ((KNKN););

rr -- llàà khokhoảảngng ccááchch ttừừ điđiểểmm đođo đđộộ võngvõng
đđếếnn tâmtâm ttấấmm éépp truytruyềềnn ttảảii trtrọọngng ((thothoảả mãnmãn
điđiềềuu kikiệệnn rr ≥≥ 0,70,7aeae ), ), cmcm;;

dridri -- llàà đđộộ võngvõng ccủủaa mmặặtt đưđườờngng ((khôngkhông điđiềềuu
chchỉỉnhnh đđộộ vvềề nhinhiệệtt đđộộ ttíínhnh totoáánn ccủủaa mmặặtt
đưđườờngng) ) ttạạii điđiểểmm ccááchch tâmtâm ttấấmm éépp mmộộtt khokhoảảngng
llàà rr , , cmcm..

r.d
P.4,2M

ri
ri =
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-- MôđunMôđun đđàànn hhồồii đđặặc trưngc trưng ccủủaa đođoạạnn nnềềnn đưđườờngng: : 

MôMô đunđun đđàànn hhồồii hhữữuu hihiệệuu ccủủaa nnềềnn đưđườờngng ddùùngng
đđểể thithiếếtt kkếế::

n

M
M

n

1i
ri

r

∑
==

r
tk M.33,0M
r
=
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TTừừ côngcông ththứứcc sausau ttíínhnh rara đưđượợcc ccáácc EpiEpi::

MôđunMôđun đđàànn hhồồii đđặặcc trưngtrưng ccủủaa đođoạạnn đưđườờngng::
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8.3. 8.3. ThThíí nghinghiệệmm đđộộ bbằằngng phphẳẳngng

1. 1. CCáácc phươngphương phpháápp đđáánhnh gigiáá đđộộ bbằằngng phphẳẳngng
mmặặtt đưđườờngng ::

aa. . DDùùngng thưthướớcc 33mm..
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bb. . DDùùngng thưthướớcc ccóó bbáánhnh xexe ((ProfilographProfilograph ).).
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cc. . XXáácc đđịịnhnh chchỉỉ ssốố IRIIRI ((InternationalInternational RoughnessRoughness IndexIndex))::
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2. 2. ĐĐáánhnh gigiáá đđộộ bbằằngng phphẳẳngng mmặặtt đưđườờngng bbằằngng
thưthướớcc 33mm ( 22( 22TCNTCN 1616--79):79):

aa. . ThiThiếếtt bbịị ::
-- ThưThướớcc 33mm ccóó titiếếtt didiệệnn chchữữ nhnhậậtt rrỗỗngng, , ththẳẳngng, , 

llààmm bbằằngng hhợợpp kimkim nhnhẹẹ ccóó đđộộ võngvõng gigiữữaa thưthướớcc
dodo trtrọọngng lưlượợngng bbảảnn thânthân khôngkhông ququáá 0.50.5mmmm;;

-- NêmNêm đođo khekhe hhởở ccóó ccáácc khkhấấcc 3, 5, 7, 10, 153, 5, 7, 10, 15mmmm
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bb. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::
-- 11kmkm đođo 3 3 đđếếnn 5 5 mmặặtt ccắắtt;;
-- 1 1 mmặặtt ccắắtt đođo 3 3 vvịị trtríí : : timtim đưđườờngng & & ccááchch mméépp llềề

đưđườờngng 5050cmcm;;
-- ttạạii vvịị trtríí đođo đđặặtt thưthướớcc ddọọcc theotheo trtrụụcc đưđườờngng, , đođo

khekhe hhởở bbằằngng nêmnêm ttạạii ccáácc vvịị trtríí 50, 100, 150, 50, 100, 150, 
200, 250200, 250cmcm;;

cc. . TTíínhnh totoáánn kkếếtt ququảả ::
-- TTíínhnh % % ssốố khekhe hhởở;;
-- ĐĐáánhnh gigiáá theotheo quyquy trtrììnhnh;;
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8.4. 8.4. ThThíí nghinghiệệmm đođo đđộộ nhnháámm

1. 1. CCáácc phươngphương phpháápp xxáácc đđịịnhnh đđộộ nhnháámm mmặặtt đưđườờngng ::

aa. . PhươngPhương phpháápp rrắắcc ccáátt ::

bb. . ConCon llắắcc AnhAnh ::

cc. . XXáácc đđịịnhnh ccựự lyly hãmhãm xexe ::

dd. . XXáácc đđịịnhnh hhệệ ssốố bbáámm ngangngang ( ( SidewaySideway--forceforce testtest ) :) :

ee. . XXáácc đđịịnhnh hhệệ ssốố bbáámm ddọọcc ( ( TheThe BrackingBracking--forceforce testtest ) :) :
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2. 2. XXáácc đđịịnhnh đđộộ nhnháámm mmặặtt đưđườờngng bbằằngng
phươngphương phpháápp rrắắcc ccáátt ( 22 ( 22 TCNTCN 278278--01):01):

aa. . ThiThiếếtt bbịị ::

-- ốốngng đongđong 2525cmcm33;;

-- BBàànn xoaxoa ccáátt đưđườờngng kkíínhnh 65 65 ±± 55mmmm;;

-- BBàànn chchảảii, , thưthướớcc ththéépp;;

-- CânCân 0,10,1gg..
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98,0K
tt

t ≥
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γ

=
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bb. . TrTrììnhnh ttựự ththíí nghinghiệệmm ::

-- 1 1 đođoạạnn đđạạii didiệệnn ddààii 500 500 -- 10001000mm;;

-- mmỗỗii llàànn xexe trêntrên đođoạạnn đođo 10 10 điđiểểmm;;

-- đongđong ccáátt đđổổ vvààoo ốốngng đongđong;;

-- ddùùngng bbàànn xoaxoa sansan ccáátt ttừừ trongtrong rara ngongoààii
theotheo hhììnhnh xoxoắắnn ốốcc chocho đđếếnn khikhi ccáátt llấấpp
đđầầyy ccáácc chchỗỗ mmấấpp mômô trêntrên mmặặtt đưđườờngng, , vvệệtt
ccáátt ccóó hhììnhnh tròntròn;;

-- đođo đưđườờngng kkíínhnh vvệệtt ccáátt ttạạii 4 4 vvịị trtríí theotheo ccáácc
phươngphương vuôngvuông ggóócc vvớớii nhaunhau..
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GiGiớới thii thiệệu thêm mu thêm mộột st sốố hhìình nh ảảnhnh
vvềề thithiếếtt bbịị kikiểểmm tratra bbềề mmặặtt mmặặtt đưđườờngng
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ThiThiếếtt bbịị thămthăm dòdò chchấấtt lưlượợngng mmặặtt đưđườờngng bbằằngng RADARRADAR
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